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Giải Thích Bộ Song Đối 
Phân Hiện Tai Vị Lai Đôi 
Lập 
(Paccuppannänägatavarapaccanika) 
Phân Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uân Góc 


(Rũpakkhandhamnla) 
1- _ Sắc Dën Góc Thọ Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjati tassa 
vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãnam arũpam uppajjantänam 
tesam rũpakkhbhandho nuppajjai no ca tesam 
vedanakkhandho na nirujjhissati, parinibbantãnam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjati vedanäkkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uán không 
đang sanh nhưng thọ uãn sẽ diệt với những người ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không 
diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana vedanäikkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 
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Uĝn Song 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). - 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sốc uẩn tong dang 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
không điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 35 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uán 
không đang sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
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nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 35 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam 
arũpam uppajjantäanam tesam rũpakkhandho nuppajjati 
no ca tesam vedanakkhandho na nirujjhissati (Đối với tất 
cá người đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ 
uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca 
nuppajjati vedanäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không điệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanAakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thọ uấn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Uán Song 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thọ uĝn 
sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang sanh với 
người ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là. 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng không đang sanh. 


2- ` Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantănam artpam uppajjantänam 
tesam rùpakkhandho nuppajjai no ca tesam 
saññãkkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam tesam 
rupakkhandho ca nuppajjati saññakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uấn không 
đang sanh nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, sắc uán không đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana saññakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uấn không đang 
sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññäkkhandho ma nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 35 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người 
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Uẩn Song 
phàm tam nhàn, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 35 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantanam 
arũpam uppajjantanam tesam rũpakkhandho nunpajjati ` 
no ca tesam saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với tất cả 
người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người 
đang sanh trong cối Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng 
tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng parinibbantinam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati sañãakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh và 
tưởng uẩn cũng sẽ không dë là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu vấn ngược: 


om vm = 


Yassa và pana saññakkhandho na nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh với người ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


6 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


= Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? ` 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng không đang sanh. | 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãnam aripam uppajjantänam 
tesam rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati, parinibbantäanam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, sắc uấn không đang sanh và hành uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vän ngược: Yassa vã pana sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũipakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uän sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh với người nào) là câu mở, 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 35 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì hành uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
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Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 35 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
arüpam uppajjantanam tesam rũpakkhandho nuppajjati 
no ca tesam sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
tất cá người đang chết trong 30 cối (trừ cối Sắc cứu cánh) và 
người đang sanh trong cối Vô sắc, sắc uấn không đang sanh 
nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantänam tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Num Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh và hành 
uẩn cũng sẽ không dër là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uấn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là ` 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng không đang sanh. 


4- Sac Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjati tassa 


viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantanam aripam uppajjantänam 
tesam rũpakkhandho nuppajjai no ca tesam 
viũñanakkhandho na nïirujjhissati, parinibbantanam 
tesam rũpakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang sanh nhưng thức uẩn sẽ điệt với những người ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uán, sắc uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng sẽ không 
diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana viññaãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: : | 

Yassa rüpakkhandho nuppajjati (Sắc uán không đang 
sanh với người nào) là câu mở, l 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục 
sinh Vô sắc, 35 tâm sở 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hải: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào thì thúc uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
Vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 35 
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tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantãnam 
arũpam uppajjantănam tesam rũpakkhandho nuppajjati 
no ca tesam viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với tất 
cả người đang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc cứu cánh) và người 
đang sanh trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang sanh nhưng 
thức uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chí pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng parinibbantänam  tesam 
rũpakkhandho ca nuppajjati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh và thức 
uẩn cũng sẽ không dë là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññãnakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là 
ngay sát na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uán 
cũng không đang sanh. 


aa Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #242 


Thọ Uân Góc 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjati, tassa 
saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantaänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam vedanakkhandho nuppajjati no ca 
tesam saññãkkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
tesam vedanakkhandho na nuppajjati saññakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì thọ uẩn 
không đang sanh nhung tưởng uän sẽ diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn 
cũng sẽ không diệt. 
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Vấn ngược Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjatlti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


[rong cậu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkbhandho nuppajjati (Thọ uẩn không 
đang sanh với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền ctu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sớ, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
asaññasattam uppajjantanam tesam vedanäkkhandho 
nuppajjati no ca tesam saññãkkhandho na nirujjhissati 
(Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) và người đang sanh trong cối Vô tưởng thì thọ uấn không 
đang sanh nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cöi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam 
tesam vedanäkkhandho na nuppajjati saññakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh và 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ải 
ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäakkhandho nuppajjati (thì thọ un không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Län Gong 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uần, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không điệt với người nào thì thọ uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẩn 
cũng không đang sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjati, tassa 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho nuppajjati no ca 
tesam sankharakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantänam tesam vedanäkkhandho na nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì thọ uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uán không đang sanh và hành uẩn cũng 
sẽ không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjatIti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩấn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩn không 
đang sanh với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uấn sẽ không điệt với người ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 
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Uẩn Song = .. 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc ` 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
asañiñasattam uppajjantanam tesam vedanakkhandho 
nuppajjai no ca tesamn sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì 
thọ uán không đang sanh nhưng hành uấn sẽ diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantänam tesam vedanäkkhandho na nuppajjati 
sankhäarakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nü Bàn trong cõi tứ uđn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn 
không đang sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào} là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uẩn không 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thọ uán 
cũng không đang sanh. 


3- _ Thọ Uĝn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho nuppajjati, tassa 


viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 


Thọ uän không đang sanh với người nào thì thức uấn sẽ 
không diêt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantãnam asaññasattam 
uppajjantanam tesam vedanakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viññanakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantänam tesam vedanäkkhandho na nuppajjati 
viãññãnakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với tất cá người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tướng thì thọ uán 
không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh và thức uän cũng sẽ 
không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nưppajjati (Thọ uẩấn không 
đang sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt cúa 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 
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tải Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
asaññasattam uppajjantänam tesam vedanakkhandho 
nuppajjati no ca tesam viãñaänakkhandho na nirujjhissati 
(Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) và người đang sanh trong cối Vô tưởng thì thọ un không 
đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantänam 
tesam vedanäakkhandho na nuppajjati viññanakkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh và 
thức uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viãñãnakkhandho na nirujjbissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjati (thi thọ uẩn không 
đang sanh với người ấy) là cầu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩấn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thọ uän 
cũng không đang sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gốc2£2 


Tưởng Uân Góc 
(Saññaäkkhandhamnula) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


= = = 


Vấn xuôi: Yassa saññakkhandho nuppajjati, tassa 
sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uàn không dang sanh với người nào thì hành uán 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam saññãkkhandho nuppajjati no ca 
tesam sankhärakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantanam tesam saõñãäkkhandho na nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì tưởng 
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uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uấn, cõi ngũ uẩn, tưởng uàn không đang sanh và hành uẩn 
cũng sẽ không diệt. | 
Vấn ngược: Yassa và pana sankharakkhandho na 


RE? 


nirujjhissati, tassa saññakkhandho nupbpajjatiti? 
Hay là hành uãn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uấn không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uẩn không 
sanh đang với người nào) là câu mở, 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
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tử tam nhân, 35 tám sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc điệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng Sabbesam cavantãnam 
asalñasattam uppajjantanam tesam saññäkkhandho 
nupjpajjai no ca tesam sapkharakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ 
cõi Sắc cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì 
tưởng uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantanam tesam saññãkkhandho na nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, tưởng uẩn 
không đang sanh và hành uën cũng sẽ không diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
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Yassa vā pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uấn sẽ không điệt với người nào) là cầu mở. ` 

Tassa saõñãkkhandho nuppajjati (thì tưởng uấn không 
đang sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngõ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn 
cũng không đang sanh. 


2- _ Tưởng Un Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saññäkkhandho nuppajjati, tassa 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uán không đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam asaññasattam 
uppajjantanam tesam saññakkhandho nuppajjati no ca 
tesam viññänakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantänam tesam saññakkhandho na nuppajjati 
viãñãnakkhandho ca na nirujjhissati. 
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Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc, 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng thì tướng 
uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối 
tứ uẩn, cõi ngũ un, tưởng uẩn không đang sanh và thức uán 
cũng sẽ không diệt. 

Uấn ngược: Yassa vã pana viññânakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì trởng uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññakkhandho nuppajjati (Tưởng uấn không 
đang sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhissati (thì thức uấn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc diệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
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tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng uẩn 
không đang sanh với người nào thì thúc uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chỉ pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 


RE 


asaññasattam uppajjantānam tesam saññakkhandho 
nuppajjati no ca tesam viññanakkhandho na nirujjhissati 
(Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) và người đang sanh trong côi Vô tưởng thì tưởng uấn 
không đang sanh nhưng thúc uẩn sẽ diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantanam 
tesam saññakkhandho na nuppajjati viññaânakkhandho ca 
na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cài tứ uấn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn không đang sanh và 
thúc uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


+. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa và pana viññänakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uấn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa saññãkkhandho nuppajjati (thì tưởng uấn không . 
đang sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng là cht pháp của câu mở thì tưởng uẩn 
cũng không đang sanh. 


RN Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc es 


` Ẩ X 
Hành Uán Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa saqkharakkhandho nuppajjati, tassa 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 


Hành uấn không đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantanam asaññasattam 
uppajjantänam tesam sankhärakkhandho nuppajjati no 
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ca tesam viññanakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantãnam tesam sankhärakkhandho na nnppajjat 
viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 


Đối với tất cả người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành un 
không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy; 
còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cối ngũ uẩn, hành un không đang sanh và thức uẩn cũng 
sẽ không diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãänakkhandho na 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn 
không đang sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nuppajjati (Hành uẩn không 
đang sanh với người nào} là câu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay 
sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 1 Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: Sabbesam cavantänam 
asaññasattam uppajjantanam tesam sankbarakkhandho 
nuppajjati no ca tesam viññänakkhandho na nirujjhissati 
(Đối với tất cå người đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu 
cánh) và người đang sanh trong cõi Vô tưởng, hành uẩấn không 
đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: parinibbantänam 
tesam sankhärakkhandho na nuppajjati 
viññanakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn 
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không đang sanh và thức uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trọng câu vấn n : 


Yassa va pana viññànakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uĝn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhärakkhandho nuppajjati (thì hành uẩn 
không đang sanh với người ấy) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ không điệt với người nào thì hành uấn không đang sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành uän 
cũng không đang sanh. 


cc Kết Thúc Hành Uẩn GCA 
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(Okasavara) 


d Ẩ X 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi, Yattha rũpakkhandho nuppajjati tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha vã pana vedanäakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppzjjatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
. không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy) là cầu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
đang sanh trong cói nào thì thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Së điệt/” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thọ uán sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäkkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ không diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ uẩn 
sẽ không diệt trong cối nào thì sắc un không đang sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang sanh!” 
là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù thọ 
uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


2- _ Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uán không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 


Muẩ3 uc 
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Uẩn Song 

Vấn ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjauti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uàn 
sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uán không 
đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Së diét!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chí pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng tưởng uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 


dc Lục 
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Chi pháp của câu hỏi: không có. 
Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 


uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang sanh!” 
là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù 
tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 
Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uán sẽ không dër trong cõi ấy) là câu hỏi. 


M3® Lục 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uãn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
đang sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Sẽ điệt/” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yattha vã pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào} là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang sanh!” 
là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uán là chi pháp của câu mở, cho dù 
hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


4- _ Sắc Uần Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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SG Giải Thích Bộ Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjati, tattha 
viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt! (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha va pana viññapnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang sanh!” (uppajjati). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không đang 
sanh trong cối nào) là cầu mỡ. 

Tattha viãñânakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Sẽ điệt!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược; 
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Uẩn Song 
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Yattha và pana viññanakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn không 
đang sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang sanh 
trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang sanh!” 
là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tướng là nơi sanh 
lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức 
uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh. 


R Kết Thúc Sắc Uẩn Gócsosa 


Á X 
Tho Uân Góc 
(Vedanakkhandhamüla) 
J- _ Thọ Uán Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, tattha 
saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược Yattha vā pana saññakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 
Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn không 
đang sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì thọ uấn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uấn không đang sanh trong cõi nào thì hành un sẽ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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Vấn ngược: Yattha vā pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tattha veđdanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uán 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ ẩn không 
đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng?; Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cối nào thì 
thọ uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uán cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjati, tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược: Yattha và pana viññänakkhandho na 
mirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 


L4 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn không 
đang sanh trong cối nào thì thúc uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng?; Hay là thúc uẩn sẽ không diệt trong cỗi nào thì thọ 
uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không đang 
sanh. 


Q Kết Thúc Thọ Uán Gócsoso 
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Tưởng Uân Góc 
(Saññaãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành (ën Ngon Song Däi 


P m 


Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho nuppajjati, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 


Tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yattha và pana sankhärakkhandho na 


~ ~ e 


nirujjhissati, tattha saññäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uän sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (ãmantâ). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uấn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 
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A. ` Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối | 

Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho nuppajjati, tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissatTti? 

Tưởng uẩn không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Don: “Phải rôi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yattha và pana viññänakkhandho na 


nirujjhissati, tattha sañõäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rôi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tướng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không đang 
sanh. 


R Kết Thúc Tưởng Uẩn Gócsoso 
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Hanh Uán Gôc 
(Sankhärakkhandhamula) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha sankhärakkhandho nuppajjati, tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uán không đang sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


v 


Vấn ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cỗi nào 
thì hành uẩn không đang sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mó thì 
thức uấn cũng sẽ không dër hay hành uẩn cũng không đang 
sanh. 


ffic Luc 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thị } Bô Son Đối 


Q Kết Thúc Hành Uẩn Gócsoso 


Kết Thúc Phân Cõi 
¿be e ZE s&s& 


Phân Người Và Cài 


(Puggalokasavara) 


4 LÝ A 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamũla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, tassa 
tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pañcavokära cavantãanam aripänam tesam 
tattha rupakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam 
asaññasattãä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjati vedanäkkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uän không đang sanh 
nhưng thọ uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 
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Vấn ngược; Yassa va pana yattha vedanakkhandho na ` 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantanam tesam tattha 
vedanäakkbandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, parinibbantänam asaññasattã 
cavantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tướng, trong 
cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt và 
sắc uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuội: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho na nirujjhissati (thì thọ 
uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cöi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu béi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Uán Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quá hữu học đang chết trong cõi ngũ uàn và sẽ điệt 
trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cối Vô 
sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä cavantanam 
aripanam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người đang chết trong cài ngũ uấn và người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ tuẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantäanam asaññasattâ 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
vedanäakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh và thọ trẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn 


ME Luc 


https://hotriphapbao.com/ 


idi Thi ô Song Đối 


xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vattha vedanäkkhandho ` na 
nirujjhissati (Hay là thợ uấn sẽ không điệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô trởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng, 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn không 
đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong cối Vô tưởng, trong cối 
ấy thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cà 2 câu mở và 
câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantainam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na 
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nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Num Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy thọ uẩn sẽ 
không điệt và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- _ Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, tassa 


za  = 


tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uán không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tướng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Pañcavokära cavantäanam arũpänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhissat, parinibbantanam 
asaññasattầ cavantänam tesam tattha rũupakkhandho ca 


re 9 = 


nuppajjati saññakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, 
cõi ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy sắc uán không đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


Vän ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhissat no ca tesam tattha 
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rũpakkhandho nuppajjati, parinibbantanam asaññasattã 
cavantäinam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati. f 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy tưởng uẩn sẽ không điệt nhưng sắc uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người đang 
chết trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thì 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là 
chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokärä cavantanam 
arũpänam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca 
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tesam tattha saññakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cối 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng tưởng uẩn 
sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uän (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantäinam asañõñasattä 
cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
saññakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang 
sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không điệt) là cầu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãäkkhandho na nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào) là 
câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uän, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tướng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha saññakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tướng, trong cõi 
ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những 
nguoi ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu bäi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantânam asaññasattä 
cavantänam tesam tattha saññãkkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
người đang chết trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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2. ` Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkbandho nuppajjati, tassa 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành un sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokara cavantAanam arũpanam tesam 
tattha rupakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati parinibbantänam 
asaññasattã cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nuppajjati sankhaärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh 
nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy sắc uẩn không đang sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhârakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không dër với người nào trong cối nào 
thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phái 
chăng? 

Đáp: Asaññasattam uppajjantänam tesam tattha 
sankhäarakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, parinibbantänam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người đang 
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chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt 
và sắc uán cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati (Sắc uẩn không 
đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha sankhảrakkhandho na nirujjhissati (thi 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tỉnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diêt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bon mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, nhu thuyết rằng: Pañcavokäräả cavantänam 
arũpãnam tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca 
tesam tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ - 
uẩn (trt; 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả bo học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cối Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vë sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantäinam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
sankhärakkhandho ca na nirujihissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, trong cõi ấy cõi ngũ 
uẩn và người đang chết trong côi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc 
uẩn không đang sanh và hành uấn cũng sẽ không điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào} là câu mỡ. 

Tassa tattha rupakkhandho nuppaljati (thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyên cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). | 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ Không diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha saukharakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
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(Đối với những người đang sanh trong cỗi Vô tưởng, trong cối: 
ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uän (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). # người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ un, cõi ngũ un và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
nu thuyết rằng parinibbantäinam asaññasattä 
cavantanam tesam tattha sankharakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong côi ấy hành uẩn sẽ 
không điệt và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjati, tassa 


tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Pañcavokãrä cavantänam arũpäanam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
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viññãnakkhandho na nirujjbissati, parinibbantanam 
asaññasattã cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 


LEE) 


nuppajjati viññãnakkhandho ca na nirujjhissati. 


Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uän không đang sanh 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy sắc uẩn không đang sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asalñasattam uppajjantanan tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjati, parinibbantäanam asaññasatta 
cavantanam tesam tattha viññanakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn đang sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn và người đang 
chất trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uän sẽ không diệt và 
sắc uẩn cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho nuppaijjati (Sắc uẩn không 
đang sanh với người nào trong cối nào} là cầu mở. 
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Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uàn và sẽ diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diêt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tú tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
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Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cối Vô tưởng mà thôi. l 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Pañcavokäräã cavantänam 
arüpanam tesam tattha rupakkhandho nuppajjati no ca 
tesam tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cỗi 
Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ 
uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
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câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hồi, 
như thuyết rằng parinibbantinam  asaññasattä 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjati 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uğn không đang 
sanh và thức uán cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ, 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjati (thì sắc uấn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng. i 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm só, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
tấn sẽ không điệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn không 
đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh của bọn 
mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Asaññasattam 
uppajjantinam tesam tattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho nuppajjati 
(Đối với những người dang sanh trong cõi Vô tưởng, trong cỗi 
ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uĝn đang sanh với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chất trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
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diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô 
tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt 
lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng parinibbantanam asaññasattäa 
cavantanam tesam tattha viãññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati rũpakkhandho ca nuppajjati (đối với những 
người đang viên tịch Nim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và 
người đang chết trong cối Vô tưởng, trong côi ấy thức uẩn sẽ 
không diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc ss 


Thọ Uán Góc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1 Thọ Uẩn Gốc Tưởng (Dën Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjatLi, 


tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ udn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng un sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Catuvokarä pañcavokarä cavantänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sañũakkhandho mna nirujjhissati, parinibbantanam 
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asaññasattänam tesam tattha vedanakkhandho ca 


nuppajjati saññãkkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uán không đang sanh nhưng tưởng uẩn 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uän không đang 
sanh và tưởng uẩn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là tướng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (ãmant). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thi 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hối. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uán (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiện diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokära pañcavokārā cavantãnam tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người đang 
chết trong cối tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩấn không 
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đang sanh nhung tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
parinibbantänam ` asaññasatãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati saññãkkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Ni Bàn 
trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở trong cỗi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và tướng uẩn sẽ không 
dër là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na nirujjhissati 
(Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào) là 
câu mở, 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uán 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu hoc đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay !à tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diët trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì thọ uän cũng không đang sanh. 

2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Catuvokara pañcavokarä cavantanam tesam 
tattha vedanäakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankhãrakkhandho na nirujjhissati, parinibbantãanam 
asaññasattanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjati sankharakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uän không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và 
hành uẩn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha vedanakkhandho 
nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uán không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati (Thọ uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và 
sẽ diệt trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 


https://notriphapbao.com/ 
Giải Thích Bộ Song Đổi 


câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokara pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ điệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
25 cõi ngũ uẩn (trừ cði Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mó và câu hồi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: parinibbantânam asaññasattäinam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và hành uẩn sẽ không 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhârakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjati (thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chị pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau, 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uàn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì thọ uẩn cũng không đang sanh. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjati, 


tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokārā pañcavokarä cavantãnam tesam 
tattha vedanakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissali, parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha vedanäakkhandho ca 
nuppajjati viãñãnakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uấn không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và 
thức uẩn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãñânakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vattha vedanäkkhandho nuppajjati (Thọ uẩấn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ diệt trong cối 
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mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) | 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải “hăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
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sẽ diệt trong cõi mà minh dang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantaänam tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãpakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn 
không đang sanh nhưng thức uẩn sẽ điệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
25 cõi ngũ uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: parinibbantänam asaññasattãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjati viññänakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Num Bàn 
trong côi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cối ấy thọ uán không đang sanh và thúc uẩn sẽ không 
de là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana vattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mó. 
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Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjati (thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
` uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cöi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ không dét với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uán (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì thọ uẩn cũng không đang sanh. 
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Tưởng Uân Góc 
(Saũññakkhandhamnla) 
1- Tuóng Uẩn Gốc Hành Un Ngon Song Đối 


Vân xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati, 
tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokãara pañcavokäräả cavantanam tesam 
tattha saññakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha saññãakkhandho ca 
nuppajjati sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh nhưng hành uẩn 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uàn không 
đang sanh và hành uẩn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha saññãkkhandho nuppajjatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


⁄ 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Un Song 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññäkkhandho nuppajjati (Tưởng uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankbarakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng, 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gợi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong côi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavaniänam tesam 
tattha saõñäkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không đang sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là ngay sát na 
điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 
25 cõi ngũ uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: parinibbantanam asaññasattãnam tesam tattha 
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saiñãäkkhandho ca nuppajjati sankharakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở trong côi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh và hành uấn sẽ không 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana vattha sankharakkhandho na 


nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho nuppajjati (thì tưởng uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 25 cõi ngũ 
uấn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không điệt với người nào trong cói nào thì tưởng uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, gọi là 
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ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì tưởng uẩn cũng không đang sanh. 


2- ` Tưởng Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


mm ve 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uàn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokäarä pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha saññãkkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viãñãnakkhandho na nirujjhissati parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha saññãakkhandho ca 
nuppajjati viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh nhưng thức uấn 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cỗi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không 
đang sanh và thức uẩn sẽ không diệt. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho nuppajjatiti? 

Hay là thức uàn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uân không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? f 


Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjati (Tưởng uẩấn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ớ nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uän, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
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tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở trong vẽ trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokärä pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha saññãakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không đang sanh nhưng thúc uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
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25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hói, như thuyết 
rằng: parinibbantänam asaññasattänam tesam tattha 
saññäkkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không đang sanh và thức uđn sẽ không 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññaãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thúc uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha saññakkhandho nuppajjati (thì tưởng uấn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu bäi, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). # người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh} 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì tưởng uẩn cũng không đang sanh. 


œa Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc#2ø2 


Hành Uân Gôc 
(Sankhäarakkhandhamnla) 
1-. Hành Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho nuppajjati, 
tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: Catuvokara pañcavokarä cavantanam tesam 
tattha sankharakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viñũãnakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
asaññasattanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
nuppajjati viññanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh nhưng thức uẩn 
sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang 
sanh và thức uẩn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha sankbärakkhandho 
nưppajjatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha sankhärakkhandho nuppajjati (Hành uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tú, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm tứ tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 
cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chất trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ó nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và 
sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
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câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: Catuvokãrä pañcavokãrä cavantãnam tesam 
tattha sankhärakkhandho nuppajjati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
đang chết trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uấn 
không đang sanh nhưng thúc uẩn sẽ điệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 
35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 
25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: parinibbantânam asaññasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nuppajjati viññanakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Ni Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy hành uẩn không đang sanh và thúc uẩn sẽ không 
điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yvattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thúc uán sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjati (thì hành 
uấn không đang sanh với người ấy trong côi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng, 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uấn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uän (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp). Người lạc vô nhân đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu 
mở thì hành uän cũng không đang sanh. 
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Kết Thúc Phần NgườiVà Gói 
¿bebe E sët 


Kết Thúc Phần Hiện Tai Vị Lai Đối Lập 


Phân Quá Khứ Vị Lai Thuận 
Tùng 


(AtHtãnãgatavaraanuloma) 


Phân Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- _ Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì thọ uän sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp ` Parinibbantanam  tesam  rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tesam vedanakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesamn rũpakkhandho ca  uppajjittha 
vedanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
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đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthati? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trọng câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh với 
người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cối (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänarm 
tesam rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
vedanäakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh nhưng thọ uán sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam rũpakkhandho ca uwppajjittha 
vedanäakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
hgoài người đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng sanh và 
thọ uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thọ uấn 
sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
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trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
saññãkkhandho nirujjhissatti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uán sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp  Parinibbantanam tesam  rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam saññãkkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam rũpakkhandho ca uppajjittha 


EE 


saññakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng sanh và tướng uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana saũññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh với 
người nào) là cầu mở. 


97 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uẩn Song 


~ = = 


Tassa saññakkhandho nirujjhissati (thì tưởng dn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng ` 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ điệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho uppajjitha no ca tesam 
saññãkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Mim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam rũpakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ dër là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana saññakkhandho nirujjhissati WS là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nppajjittha (thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ điệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng sanh. 


3- ` Sắc Dän Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp ` Parinibbantanan tesam rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankharakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesan rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uán từng sanh và hành uán oing 
së diêt. 

Vấn ngược Yassa vā pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phái chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rữpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh với 
người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì hành uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam rũpakkhandho uppajjitha no ca tesam 
sankhäarakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh nhưng hành uấn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam  tesam rũpakkhandho ca  tuppajjittha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati (đổi với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uấn từng sanh và 
hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: | 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhissati (Hay là 
hành uẩn sẽ diét với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uán sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 


Mặc Lục 
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Uấn Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, hởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chí pháp của câu mở ở thì 
sắc uẩn cũng từng sanh. 


4- Sac Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
viññãänakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp ` Parinibbantinam tesam  rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesan rũpakkhandho ca  uppajjittha 


EZ 


viññanakkhandho ca nirujjhissati. 


Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn thì sắc uẩn từng sanh và thức uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uän sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phái chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Tro âu và 


Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh với 
người nào) là câu mở. 
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Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uán sẽ 
điệt với người ấy) là câu hõi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ côi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho uppajjintha no ca tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
iaresam tesam rũpakkhandho ca tuppajjittha 
viññaãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Nim Bàn thì sắc uđn từng sanh và 
thức uấn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vẫn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Uấn Song 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc ẩn từng sanh 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

- Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi?” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
sắc uẩn cũng từng sanh. 


œa Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sen 


Thọ Uấn Gốc 
(Vedanäkkhandhamula) 
1 ` Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi, Yassa vedanakkhandho uppajjittha, tassa 


saññãkkhandho nirujjhissatiti? 
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Thọ uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Don: Parinibbantanam tesam vedanakkhandho 
uppajjittha no ca tesam saññakkhandho nirujjhissati, 
itaresan tesam vedanakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
không diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uán từng sanh và tưởng uän 
cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa và pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho uppajjitth3ti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uán từng sanh 
với người nào) là câu mó. 

Tassa saññãäkkhandho nirujjhissati (thì tướng uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch NÍp Bàn 
trong cõi tứ uán, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uẩn 
từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam vedanakkhandho uppajjittha no ca tesam 
saññakkhandho nirujjbissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán, thọ uấn từng 
sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesan vedanakkhandho ca uppajjittha 
saññãäkkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uấn từng sanh và tưởng uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjittha (thì thọ uẩấn từng 
sanh với người ấy) là câu hôi. 


MYE Lục 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cài và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). | 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
thọ uẩn cũng từng sanh. 

2- ` Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanäakkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp; Parinibbantanamn tesam vedanäakkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankhäarakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam vedanakkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn, thọ uán từng sanh và hành uán cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa veđanäkkhandho uppajjitthäti? 


wël 


https://hotriphapbao.com/ 
TẤN SGIE._—————-_-__———__ 
Hay là hành uän sẽ diệt với người nào thì thọ uán từng 
sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uán từng sanh 
với người nào) là câu mỡ. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uĝn sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesan vedanäakkhandho uppajjittha no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, thọ uẩn từng 
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sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên # người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam vedanakkhandho ca uppajjittha 
sankhäarakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng sanh và hành 
uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhäarakkhandho nirujjhissati (Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào) là câu mé 

Tassa vedanäakkhandho uppajjittha (thì thọ uấn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cối 
Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ điệt với người nào thì thọ uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của câu mở thì 
thọ uẩn cũng từng sanh. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


109 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uẩn Song 

Vân xuôi: Yassa vedanakkhandho uppajjittha, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam  tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresan tesan vedanakkhandho ca nppajjittha 
viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài người 
đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng sanh và thức uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược Yassa và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho uppajjittha (Thọ uấn từng sanh 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức uấn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam vedanäkkhandho uppajjittha no ca tesam 
viãññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uấn từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam vedanakkhandho ca uppajjittha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn, thọ uẩn từng sanh và thúc 
uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngựợc: 

Yassa và pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho uppajjittha (thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chí pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
thọ uẩn cũng từng sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gcm 


Tưởng Uân Góc 
(Saññakkhandhamnila) 
1- _ Tướng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


“xu = 


Vấn xuôi; Yassa saññãkkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp  Parinibbantinam  tesam saññäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankhärakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesan saññakkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 
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Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
„ CR ~ E rủ EM ` ` = = 
uàn, cõi ngũ uán, tưởng uán từng sanh nhung hành uẩn së 
không diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn thì tưởng uấn từng sanh và hành 
uẩn cũng sẽ diệt, 
Vấn ngược Yassa và pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho uppajjitthäti? 
Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Yassa saññakkhandho uppajjittha (Tướng uấn từng 
sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ây phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang: 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mó trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam saññãkkthandho uppajjittha no ca tesam 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng 
sanh nhưng hành un sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesan saññäkkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Ni Bàn thì tưởng uấn từng sanh và 
hành uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay là 
hành uán sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho uppajjittha (thì tưởng uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uán từng sanh với người ấy 
phải chăng? 


Di Lục 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng từng sanh. | 

3- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa saññakkhandho uppajjittha, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp Parinibbantānam  tesam saññäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam saññakkhandho ca uppajjittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ 
không diệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn thì tướng uẩn từng sanh và thức 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana viññänakkhandho 


EE 


nirujjhissati, tassa saññakkhandho uppajjitthäti? 
Hay là thức uän sẽ diệt với người nào thì tưởng uän từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa saññäkkhandho uppajjitha (Tướng uẩn từng 
sanh với người nào) là câu mở. 
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Tassa viññãänakkhandho nirujjhissati (thì thức uẩn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cối 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uấn 
từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam saññäkkhandho uppajjittha no ca tesam 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chí pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vé sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesan saññakkhandho ca uppajjittha 
viññanakkhandho ca nỉirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn thì tưởng uẩn từng sanh và 
thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


116 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thị i Bộ S Đối 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana viññänakkhandho nirujjhissati (iay là 
thức uẩn sẽ diêt với người nào) là cầu mở. 


Tassa saññãkkhandho uppajjittha (thì tướng uën từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uấn sẽ diệt với người nào thì tưởng uán từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mô, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng từng sanh. 


a Kết Thúc Tưởng Un GCR 


Hành Uán Góc 
(Sankharakkhandhamulia) 
1- Hüành Dän Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa sankharakkhandho uppajjittha, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 
Hành uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đáp: Parinibbantanam tesam sankhärakkhandho 
uppajjitha no ca tesam viññãänakkhandho nirujjhissati, 
itaresam tesam sankhArakkhandho ca uppajjitha 


EE 


viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng sanh nhưng thức uấn sẽ 
không điệt với những người ấy; còn đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn thì hành uấn từng sanh và thức 
uän cũng sẽ diệt. 

Vän ngược Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankharakkhandho uppajjittha (Hành uẩn từng 
sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa viññãänakkhandho nirujjhissati (thì thức uán sẽ 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học đang sanh 
trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi 
Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh với người nào thì thức uán sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam sankhärakkhandho nwppajjitha no ca tesam 
viãñãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Nim Bàn trong cài tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng 
sanh nhưng thức uấn sẽ không diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
itaresam tesam sankhärakkhandho ca tuppajjittha 
viãñãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn thì hành uán từng sanh và 
thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana viññanakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho uppajjittha (thì hành uẩn 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi và đang chết trong 30 cối (trừ cối 
Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 người phàm, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi và đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng từng sanh, 

œ#œ? Kết Thúc Hành Uẩn Gỗcø2ø2 
Kết Thúc Phần Người 
c SSS 


Phân Cor 
(Okäsavära) 


” Ka Lé 
Je A A 
Sặc Uân Góc 
(Rūpakkhandhamūla) 
1- _ Sắc Uẩn Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yattha rũpakkhandho uppajjittha, tattha 
vedanakkhandho nirujjhissatiti? 
Sắc uấn từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjhittha 
no ca tattha vedanakkhandho nirujjhissati, paõcavokäre 


tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanäkkhandho ca 
nirujjhissati. 
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Trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uán 
sẽ không điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn từng 
sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. f 

Vấn ngược Yattha vã pana vedanäkkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha vedanakkhandho nirujjhissati no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cối ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn từng sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
trong cối nào) là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
un. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tướng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaiñasatte tattha rữpakkhandho uppajjhittha no ca 
tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tướng 
thì sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
vedanäkkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thọ uấn sẽ điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe 
tatha vedanâakkhandho nirujjhissati no ca tattha 
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rũpakkhandho uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chị pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cõi ngũ uẩn, thọ uấn sẽ diệt và sắc uẩn từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- _ Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppaijjittha, tattha 
saññäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asañfiasatte tattha rũpakkhandho uppajjhittha 
no ca tattha saññãkkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng 
uẩn sẽ không diệt trong cõi Ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn _ ngược Yatthha vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupe tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca 
tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokãre tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 
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Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho nirujjbissati (thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cõi dy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjhitha no ca 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng thì 
sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
saññäkkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vẫn 
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xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yattha vã pana saññäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tướng uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mé trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññakkhandho nirujjhissai no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha saññãäkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cối ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ dit và sắc uẩn 
từng sanh) là câu đáp trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 
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3 _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, tattha 
sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjhittha 
no ca tatha sankhärakkhandho nirujjhissati, 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng thì sắc uán từng sanh nhưng hành uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ượọc Yattha vā pana sapkharakkhandho 
nirujjhissati, tattha rüapakkhandho uppajjitthāti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupe tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành uấn 
sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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— Giải Thích Bộ Song Đối 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn. l 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cối ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rupakkhandho uppajjhittha no ca 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng 
thì sắc uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cối ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana sankhärakkhandho nirujjhissati (Hay 
là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩấn từng 
sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngõ uấn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vẽ 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe 
tattha sankharakkhandho nirujjhissati no ca tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Trong cối Vô sắc, hành uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uän là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha sankharakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho 
ca uppajjittha (trong cối ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn 
từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- _ Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, tattha 


oi < = 


viññanakkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong 
cối ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjhittha 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 


tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 
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Trong cõi Vô tưởng thì sắc uẩn từng sanh nhưng thức uàn 
sẽ không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng 
sanh và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uán sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uán từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arùpe tattha viññanakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho uppajjittha, pañcavokare tattha 
viññãänakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjittha. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A y A 


Trong c n i: 

Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sốc uẩn từng sanh 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha viññãnakkhandho nïirujjhissati (thì thức uấn sẽ 
điệt trong cõi ấy} là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
un. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cói ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi - 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mó trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjhittha no ca 
tattha viññanakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tướng 
thì sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
pañcavokäare tattha rũpakkhandho ca uppzjjittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn từng sanh và thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vā pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay là 
thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chí pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uấn sẽ diệt trong cối nào thì sắc uẩn từng sanh trong cối ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Arũpe 
tatha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tattha 
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rũpakkhandho uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diét 
nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là chi pháp 
của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: pañcavokâre tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cối ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn 
từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ Kết Thúc Sắc Un Gốc pozo 
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Z X 
Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamula) 
1 _ Thọ Dën Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanäakkhandho uppajjittha, tattha 
saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uán sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yattha vã pana sañããkkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäakkhandho uppajjitthati? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uãn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì tưởng un cũng sẽ diệt 
hay thọ uán cũng từng sanh. 


https://hotriphapbao.com/ 
idi Thí ô Song Đối 
2- ThoUán Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjittha, ES 
sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn từng 
sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ điệt trong cối ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uân cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng từng sanh. 
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Vấn xuôi; Yattha vedanakkhandho uppajjittha, tattha 
viññänakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yattha vã pana viññanakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho uppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn từng 
sanh trong cối nào thì thúc uẩn sẽ diệt trong cỗi ấy phải chăng?; 
Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng sanh 
trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt 
hay thọ uẩn cũng từng sanh. 


R Kết Thúc Thọ Dën Gốc sen 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


> y 
Ke A A 
Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamila) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành (ën Ngọn Song Đối: 

Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho uppajjittha, tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yattha vã pana sankhâarakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho uppajjitthäati? 

Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn răng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tướng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uän cũng sẽ diệt 
hay tưởng uẩn cũng từng sanh. 
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Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho uppajjittha, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 

Vấn ngược Yattha và pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thúc uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mỡ, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uàn cũng sẽ diệt 
hay tướng uẩn cũng từng sanh. 


c Kết Thúc Tưởng Vän Gốc sec 
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` Z Å 
Hành Uân Góc 
(Saņkhārakkhandhamūla) 
1-  Haành Uĝn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha sankharakkhandho uppajjittha, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uàn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Vấn ngược Yattha và pana viññanakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt trong cỗi ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là 
nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên 
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của ngũ un là chỉ pháp của câu mở thì thức uấn cũng sẽ điệt 
hay hành uẩn cũng từng sanh. 


Gece Kết Thúc Hành Uán Gë sex 


Kết Thúc Phần Cói 
2» be Ý ec, 


EE. 
£ : 
ET 
SZ" 


Le Luc 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


Phân Người Và Cõi 


(Puggalokasavara)} 


Sấc Uân Gốc 
(Ruũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantãänam asaññasattänam 
tesam tattha rùũpakkhandho uppajjitha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokaränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha vedanäkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng 
sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và 
thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthati? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantanam arũipanam tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rùủpakkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokaranam 
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tesam tatha vedanakkhandho ca  nïirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjittha. f 

Đối với những người dang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh với người nào trong cỗi nào} là câu mó. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). l 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết trong 
cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cu) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ diệt với 
người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam  asañõasattänam tesam  tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cối Vô 
tưởng, sắc uđn từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca uppajjittha vedanäkkhandho ca 
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nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và 
thọ trấn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


^ 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha vedanakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajiittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ tiẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chất trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
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đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantänam aruipänam tesam tattha vedanäkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
(Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
pañcavokaranam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjittha (đối với những 
người ở trong cối ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy thọ 
uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


2- Såc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantanam asaññasattänam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjitha no ca tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokäranamn tesam tattha rũpakkhandho ca 
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uppajjittha saññakkhandho ca nirujjhissati. 


143 
Muc Luc 


https://notriphapbao.com/ 
Uẩn Song 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng 
sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy 
trong cối ấy; còn đối với những người ngoài người đang viên 
tịch Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng 
sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthāti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantänam arũpänam tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokäranam 
tesam tattha saññakkhandho ca  nỉirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


| Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
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17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). l 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ un và sẽ không diệt trong cối mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uán 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
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đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantãnam asaññasatanam tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjiitha no ca tesam  tattha 
saññãkkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uấn và người ở trong cối Vô 
tướng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
không diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) là chỉ pháp của cà 
2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ngoài 
người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha saññãakkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cu. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). | 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cối Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam 
uppajjantâanam arũpâänam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
(Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở 
trong cõí Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
pañcavokäränam tesam tattha saññakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjittha (đối với những 
người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng 
uán sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối ` 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha sankhäarakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäre parinibbantäanam asaññasattanam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha sankharakkhandho nirujjhissati,  ïitaresam 
pañcavokäränam tesam tattha rũúpakkhandho ca 
uppajjittha sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng 
sanh nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uán từng sanh và 
hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhäarakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandbo uppajjitthäati? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãäsam uppajjantäanam arüpanam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokãränam 
tesam tatha sankhärakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uán 
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không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uđĝn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán dang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantanam  asaññasatãnam  tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ 
không điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uàn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, nhu thuyết rằng: itaresatm pañcavokãränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cối ngũ uẩn, trong 
cõi ấy sắc uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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Yassa và pana yattha sankhärakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn së diét với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thi sắc uấn 
từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uän và sẽ điệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ điệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantanam arũpänam tesam tattha 
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sankharakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha: 
rũpakkhandho uppajjittha (Đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành 
uán sẽ điệt nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: itaresam pañcavokärânam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati rupakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cỗi ngũ uẩn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng 
sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 


EE 


tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissatIti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thi thức 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantänam asaññasattäanam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati, itaresam 
pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 


w = = 


uppajjittha viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uán từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người ngoài người đang viên tịch 
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Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và 
thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãñanakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthati?. 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantänam arũpanam tesam 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha, itaresam pañcavokäränam 
tesam tattha viññãnakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở, 

Tassa tattha viññãänakkhandho nirujjhissati (thì thúc 
uán sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
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gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). | 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng l 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu hoc dang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam asaññasattanam tesam tattha 
rupakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi ngũ un và người ở trong cõi Vô 
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tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết ` 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 
21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: itaresam pañcavokäranam tesam 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññanakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người ngoài người đang viên tịch 
Níp Bàn ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng sanh và 
thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
mà thôi, 


MđÈTục 


https://notriphapbao.com/ 
IIS eege 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantänam aripänam tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
(Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn 
không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
pañcavokäranam tesam tattha viññänakkhandho ca 
nirujjhissati rũpakkhandho ca uppajjittha (đối với những 
người ở trong cỗi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy thức 
uẩn sẽ diệt và sắc turẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


œ Kết Thúc Sắc Uën Gốc2#2 
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z X 
Tho Uân Góc 
(Vedanakkhandhamüla) 
1 ` Thọ Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối _ 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha, 
tassa tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uän từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha vedanakkhandho 
uppajitha no ca tesam tattha saññakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokãranam pañcavokäränam 
tesam tattha vedanäakkhandho ca uppajjittha 
saññãkkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh nhưng tưởng 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cối 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäãväsam uppajjantänam tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjittha, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäaranam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjittha. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng thọ uän không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy SE 
uẩn sẽ diệt và thọ uän cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán dang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khố) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhissati (Đối với những người 
đang viên tịch Nim Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối 
ấy thọ uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha vedanäakkhandho ca 
uppajjittha saññãkkhandho ca nirujjhissati (đối với những 
người khác ngoài người viên tịch Níp Bàn ra ở trong cối tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng 
sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


^ e 


ro au van ngược: 
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Yassa va pana yattha saññakkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 
Tassa tattha vedanakkhandho uppajjittha (thi thọ. uiẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
un (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantänam 
tesam tattha saññäkkhanđho nirujjhissati no ca tesam 
_ tattha vedanäakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cối ấy tưởng uẩn sẽ diệt 
nhưng thọ uẩấn không từng sanh với những người ấy trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
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là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokäranam pañcavokäräanam tesam  tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhissat vedanakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi tứ tiẩn, cối ngũ 
uẩn ngoài cối Tịnh cư, trong cối ấy tưởng uẩn sẽ điệt và thọ uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

2- f 

3- Tho Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha vedanakkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokäräanam pañcavokäranam 
tesam tattha vedanakkhandho ca  uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh nhưng hành 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh và hành 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp Suddhãväsam uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokäränam 
pañcavokãranam tesam tattha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ diêt nhưng thọ un không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào} là cầu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uán sẽ diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha sankharakkhandho nirujjhissati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
trong côi ấy thọ uẩn từng sanh nhưng hành uấn sẽ không điệt 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokaranam pañcavokaranam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người khác ngoài người viên tịch 
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Nim Bàn ra ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn 
từng sanh và hành uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trọng câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha sankhArakkhandho nỉirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho uppajjittha (thì thọ uấn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ 
uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäãvãsam uppajjantäanam 
tesam tattha sankhäarakkhandho nỉirujjhissati no ca tesam 
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tattha vedanakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt 
nhưng thọ uấn không từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokäranam pañcavokäränam tesam  tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjittha (dó; với những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy hành un sẽ diệt và thọ uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho uppajjittha, 


~ ~ = 


tassa tattha viãññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uấn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha vedanakkhandho 
uppajjittha no ca tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokärãnam pañcavokäranam 
tesam tattha vedanäakkhandho ca uppajjittha 
viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uấn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ diệt. 
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Vän ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho uppajjitthäti? 

Hay là thức uàn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Don: Suddhäväsam uppajjantanam tesam tattha 
viñiñanakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokaranam 
pañcavokãranam tesam tattha viññänakkhandho ca 
nirujjhissati vedanakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uán 
sẽ diệt và thọ uán cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho uppajjittha (Tho uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cỗi nào thì thức uấn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tứ tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ó nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantaänam 
tesam tattha vedanakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối 
ấy thọ uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không diét với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ó nữa, với 
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4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi, như thuyết rằng: ïtaresam catuvokäränam 
pañcavokäaranam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjittha viññanakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người khác ngoài người viên tịch Níp Bàn ra ở trong cối 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng sanh và thức un 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thì thọ uấn 
từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chất trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
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thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cối ấy thức uën sẽ diệt 
nhưng thọ uán không từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokâränam pañcavokäränam tesam tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi tứ uấn, cỗi ngũ 
ën ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và thọ uấn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ải ngay). 


ea Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc2ø2 


Tưởng Uân Gốc 
(Saññakkhandhamnla) 
1-  Tuóng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho uppajjittha, 
tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Parinibbantänam tesam tattha saññakkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha sapkharakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokärảänam pañcavokaranam 
tesam tattha saññäkkhandho ca uppajjittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati. i 

Đối với những người dang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng sanh nhưng 
hành uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng 
sanh và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 


CEET 


nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho uppajjitthati? 
Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thi 
tưởng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp:  Suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjbissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho uppajjittha, ïitaresam catuvokâränam 
pañcavokäranam tesam tattha sankhärakkhandho ca 


as ~ = 


nirujjhissati saññakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành 
uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho uppajjittha (Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 
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Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thì hành 
uán sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn ` 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ vän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tinh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tinh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
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diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam tattha saññäkkhandho uppajjittha no ca tesam 
tatthha sankhärakkhandho nirujjbissati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, 
trong cõi ấy tưởng uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokaranam palcavokäränam tesam tattha 
saññãkkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
nirujjhissati (đối với những người khác ngoài người viên tịch 
Mim Bàn ra ở trong cõi tứ uán, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy tưởng 
uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha saññakkhandho uppajjittha (thì tướng 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi. 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. I 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
cht pháp của câu mở trong vẽ trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhávasam uppajjantänam 
tesam tattha sankharakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha saññäkkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uán sẽ điệt 
nhưng tưởng uấn không từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết ràng: 
itaresam catuvokäranam pañcavokäränam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati saññãkkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cỗi tứ uiẩn, cõi ngũ 
uán ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và tưởng 
uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho uppajjittha, 
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tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha saññäkkhandho 
uppajjitha no ca tesam tatthha viãñãnakkhandho 
nirujjhissati, itaresam catuvokäränam pañcavokãranam 
tesam tattha saññãkkhandho ca uppajjittha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng udn từng sanh nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ngoài người đang viên tịch Níp Bàn ở trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng sanh và thức 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha saññãkkhandho uppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantănam tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjittha, itaresam catuvokäränam 


RE 


pañcavokaranam tesam tattha viññanakkhandho ca 


Im x = 


nirujjhissati saññakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cài Tinh cu, trong 
cõi ấy thức uän sẽ diệt nhưng tưởng uẩn không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
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cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññaäkkhandho uppajjittha (Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãpakkhandho nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ un và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt cúa 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng  Parinibbantäinam tesam  tattha 
saññakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
viññânakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uổn, trong cối ấy 
tưởng uẩn từng sanh nhưng thúc uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng: itaresam catuvokäränam 


EE 


pañcavokaranam tesam tattha saññakkhandho ca 
uppajjittha viãññãnakkhandho ca nirujjhissati (đới với 
những người khác ngoài người viên tịch Níp Bàn ra ở trong cõi 
tứ uđn, cõi ngũ uẩn, trong côi ấy tưởng uẩn từng sanh và thức 
uán cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
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> Zx = 


Yassa vã pana yattha viññanakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thức uấn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sañiäkkhandho uppajjittha (thì tưởng 
uán từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: + người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ điệt với người nào trong cói nào thì tưởng uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantänam 


tesam tattha viññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha saññakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cối ấy thức un sẽ diệt 
nhưng tưởng uẩn không từng sanh với những người ấy trong 
cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
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cối mà mình đang ó nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokaranam pañcavokãränam tesam tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati saññãkkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
uấn ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn sẽ điệt và tưởng 
uẩn cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Q Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốca2ø2 


Hành Uấn Gốc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho uppajjittha, 


EE 


tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uàn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
viãññãnakkhandho nirujjhissati, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäränam tesam tattha sankharakkhandho ca 
tppajjittha viññãnakkhandho ca nirujjhissati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng sanh nhưng thức 
uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
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những người ngoài người đang viên tịch Nim Bàn ở trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng sanh và thức 
uẩn cũng sẽ diệt. f 

Ván nguoc: Yassa và pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäãvãsam uppajjantanam tesam tattha 
viññaänakkhandho nirujjhissat no ca tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjittha, itaresam catuvokäranam 


pañcavokãränam tesam tattha viữñãnakkhandho ca 
nirujjhissati sankhärakkhandho ca uppajjittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng hành uẩn không từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uán 
sẽ diệt và hành uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Tr n A ấn A A. 

Yassa vattha sankharakkhandho uppajjittha (Hành 
uiẩn từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhissati (thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo 
cách trực tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
điệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ un, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng Parinibbantinam  tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
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hành uẩn từng sanh nhưng thúc uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uẩấn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, nhu 
thuyết rằng: itaresam catuvokäränam pañcavokäranam 
tesam tattha sankharakkhandho ca uppajjittha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người 
khác ngoài người viên tịch Níp Bàn ra ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uán, trong cõi ấy hành uẩn từng sanh và thức uẩn cũng sẽ 
điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yvattha viññaãnakkhandho nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjittha (thi hành 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ 
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Un Song 
diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, với 4 cõi tứ un, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành uğn từng sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất Lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam uppajjantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho uppajjittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy thức uấn sẽ diệt 
nhưng hành uiấn không từng sanh với những người ấy trong cỗi 
ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cối ngũ un và sẽ diệt trong 
cõi mà mình đang ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
catuvokãraänam pañcavokäranam tesam tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhissati sankharakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cối tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn ngoài cối Tĩnh cư, trong cõi ấy thúc uẩn sẽ diêt và hành uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aca Kết Thúc Hành Uẩn Gốc s2s2 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Kết Thúc Phân Quá Khứ Vi Lai Thuận Tùng 
erbe Kata 


M Sol uc 


https://hotriphapbao.com/ 


Phần Quá Khứ VỊ Lai Đối 
Lập 


(Atitanägatavarapaccanika) 


Phân Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamula) 
1- _ Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không từng sanh với người nào thì thọ uấn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược Yassa và pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thọ uán sẽ không diệt với người nào thì sắc uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uấn không từng 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho na nirujjhissati (thì thọ uấn sẽ 
không diệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc 
uẩấn không từng sanh thì không có, chỉ có người sắc uán từng 
sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäkkhandho na nỉirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn sẽ không 
điệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 
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Dën Son 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
safñakkhandho na nirujjhissatiti? f 

Sắc uán không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược Yassa vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không từng 
sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mó, bởi vì người mà sắc 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người sắc uẩn từng 
sanh. 
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Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay là 


tưởng uấn sẽ không diệt với người nào) là cầu mở. 


Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn khóng 
từng sanh với người ây) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sapkhärakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 
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Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uấn . 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không từng 
sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành uấn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người sắc uẩn từng 
sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thi sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


A. ` Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Van xuôi, Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 


~ 9 = 


viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì thức uấn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!" (natthi). 


= ~ = 


Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào thì sắc uán 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không từng 
sanh với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 
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ân Song 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau, 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người sắc uẩn từng 
sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãpakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uấn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chị pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không điệt với người nào thì sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na 
điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


œa Kết Thúc Sắc Uẩn Gëss 
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Giải Thích Bó Song Đối 
Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamufa) 


1 ` Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, tassa 
saññäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược Yassa vā pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nuppajjitthãti? 

Hay là tưởng uán sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha (Thọ uẩn không 
từng sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäãkkhandho na nirujjhissati (thì tưởng un sẽ 
không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người thọ uẩn từng 
sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay là 
tướng uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mó. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjittha (thì thọ uấn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không điệt với người nào thì thọ uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh! 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mó, cho dù tưởng uẩn sẽ 
không điệt nhưng thọ uẩn từng sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, tassa 
sanqkhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: “Không có!” (natthi). 
Vấn ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na ` 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthati? ˆ 
Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ ẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A x As 


O u XUOÔI: 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha (Thọ uấn không 
từng sanh với người nào) là cầu mó, 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành un sẽ không dét với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mó, bởi vì người mà thọ 
uấn không từng sanh thì không có, chỉ có người thọ uẩn từng 
sanh. 


ˆ 


Trong cậu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjittha (thì thọ uẩn không 
từng sanh với người ấy) là cầu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. f 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uán sẽ không diệt với người nào thì thọ uđn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uẩn sẽ không 
diệt nhưng thọ uẩn từng sanh. 

3- ` Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi; Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, tassa 
vinũaänakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viãñänakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nưppajjitthati? 


Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trọng câu vấn xuôi: 
Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha (Thọ uấn không 
từng sanh với người nào) là cầu mỡ. 
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Tassa viãññãnakkhandho na nirujjhissati (thi thức DECH 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hói. 
Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mó 
không có thì l 
Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Đo đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì thúc uấn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? f 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người thọ uẩn từng 
sanh. 

Trong câu vấn ngược: 


EE 


Yassa vã pana viññanakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjittha (thì thọ uấn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uãn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uấn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách đáp 
ngược rằng “Từng sanh/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi 
vì bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu 
mở, cho dù thức uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng sanh. 

œa Kết Thúc Thọ Uën Gócsoso 


195 Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
ET 
> Ẩ A 
Tưởng Uân Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- ` Tưởng Uẩn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối ` 


Vấn xuôi; Yassa saññäkkhandho nuppajjittha, tassa 
sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 


Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn_ ngược; Yassa vã pana sankhärakkhandho na 


EE 


nirujjhissati, tassa saññakkhandho nuppajjitthäti? 
Hay là hành uẩn së không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nuppajjittha (Tướng uán không 
từng sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhissati (thi hành 
uẩn sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khí chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại cht pháp của câu mở, bởi vì người mà 


Me Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
nẽ... 77 Giải Thích Bộ Song Đối 
tưởng uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người tướng: 
uẩn từng sanh. 


Trong cậu vấn ngược: 

Yassa và pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjittha (thì tưởng uẩn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
ën sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tứ tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chi pháp của câu mở, cho dù hành uán sẽ không 
điệt nhưng tưởng uẩn từng sanh. 

2- Tưởng Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa sañũakkhandho nuppajjittha, tassa 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
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nirujjhissati, tassa saññäkkhandho nuppajjitthäti? 
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Hay là thức uän sẽ không điệt với người nào thì tưởng uän 
không từng sanh với người ấy phải chàng? 


Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññäkkhandho nuppajjittha (Tưởng uấn không 
từng sanh với người nào) là câu mở. | 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khí chí pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uđn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải dän bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chí pháp của câu mở, bởi vì người mà 
tưởng uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người tưởng 
uẩn từng sanh, 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không diệt với người nào} là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjitha (thì tướng uẩn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thúc 
uấn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uán không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uẩn sẽ không 
diệt nhưng tưởng uän từng sanh. 


cc Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc sen 


Hành Uân Góc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa sankhärakkhandho nuppajjittha, tassa 


445 


viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không từng sanh với người nào thì thức un sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Vấn ngược: Yassa vā pana viññãnakkhanđho na 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
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Trong câu vấn xuôi: 
Yassa sapkhãrakkhandho nuppajjittha (Hành uẩn 
không từng sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa viññãnakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩấn 
sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không có!” 
là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà hành 
uẩn không từng sanh thì không có, chỉ có người hành uẩn từng 
sanh. 

T câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thức uấn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nuppajjittha (thì hành uẩn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn ` 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
un sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở, cho dù thức uán sẽ không 
điệt nhưng hành uẩn từng sanh, 


œ Kết Thúc Hành Uẩn Gốc #o#o 


Kết Thúc Phân Người 
— 4< 
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Uẩn S 
Phân Cor 
(Okasavara) 


Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Un Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi; Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uấn không từng sanh trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha vā pana vedanäakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rupakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong cậu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uën sẽ 
không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì thọ u@n sẽ không diệt trong cài ấy 
phải chăng? l 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “$ë điệt!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uãn 
không từng sanh nhưng thọ uàn sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana vedanakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thi sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vẫn, vấn rằng: Hay là thọ uẩn 
sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


2. Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
saññãkkhandho na nỉirujjhissatiti? 
Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 
Uấn ngược Yattha vā pana saññakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 
Hay là tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha saññäkkhandho na nirujjhissati (thì tướng uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uấn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ diệt. 


Trong câu vẫn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhissati (Hay là 
tưởng uán sẽ không diệt trong cõi nào} là câu mó. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uấn không 
từng sanh trong cối ấy) là câu hồi. 
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Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là tưởng 
uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uấn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệu” (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha vã pana sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthãati? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Vattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cối nào) là câu mở. 
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Tattha sankharakkhandho na ñnirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Vattha vā pana sankharakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (th? sắc uấn không 
từng sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 
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4- ` Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? I 

Sắc uán không từng sanh trong cõi nào thi thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn ngược: Yattha vā pana viññãuakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc un 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


EN 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào) là cầu mó. 

Tattha viññänakkhandho na nirujjhissati (thì thức uẩn 
sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Së điệt!” là 
câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt. 
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Trong câu vấn ngược: 
Yattha vã pana viññänakkhandho na nỉirujjhissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là câu mỡ. 


Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh trong cỗi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cöi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh. 


æa Kết Thúc Sắc Uẩn Góc soso 


Thọ Uân Góc 
(Vedanakkhandhamnia) 
1- ` Thọ Uần Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, tattha 
saññakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uàn không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho nuppajjitthäati? ` 
Hay là tưởng uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong côi nào 
thì thọ uẩn không từng sanh trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồ” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không từng 
sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanäakkhandho nuppajjittha, tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn không từng sanh trong cỗi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và trong câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn không 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cối ấy 
phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì 
thọ uán không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng không từng 
sanh. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức un sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho nuppajjitthäti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và trong câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn không 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không điệt trong cối nào thì thọ 
uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay thọ un cũng không từng 
sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gcm 
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MU SUNG........_—_—_——-.——. 
Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho nuppajjittha, tattha 
sankhãrakkhandho na nirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yattha vã pana sankhârakkhandho na 


Zx 2 = 


nirujjhissati, tattha saññakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng sanh trong cài ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
hành uẩn cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng không từng 
sanh. 
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2- Tuóng Uấn Gốc Thúc Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha saññãkkhandho nuppajjittha, tattha 
viññänakkhandho na nirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yattha và pana viññäãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññãkkhandho nuppajjitthati? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh trong cỗi nào thì thức udn sẽ không diệt trong 
cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không điệt trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không diệt hay tướng uấn cũng không từng 
sanh, 


ca Kết Thúc Tưởng Uën Góc 422 
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Uán Song Km =5... .......... 
` Á x 
Hanh Uán Góc 
(Sankhärakkhandhamula) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha sankhärakkhandho nưppajjittha, 


tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yattha vã pana viññapakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho nưppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và trọng câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng?; Hay là thúc uẩn sẽ không điệt trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ không điệt hay hành uẩn cũng không từng 
sanh. 


214 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


œa Kết Thúc Hành Uấn Gốc se? 


Kết Thúc Phần Cối 
Ze bo Y @&s& 
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Uẩn Song 


Phân Người Và Cài 


(Puggalokäasavara) 


Ç Á A 
Sác Uân Gốc 
(Rüpakkhandhamüla) 
1- “SdácUán Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãsam uppajjantanam arũpänam tesam 
tattha rupakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjbissati, suddhäãväse 
parinibbantầnam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh 
nhưng thọ uàn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uän không từng sanh và thọ uẩn 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantanam asaññasattänam 
tesam tattha vedanäakkhandho na nirujjhissati no ca 
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. Giải Thích Bộ Song Đối 


tesam tattha rũpakkhandho nuppajjittha, suddhavase 
parinibbantänam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngữ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uán từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt và 
sắc uán cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho na nirujjbissati (thì thọ 
uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
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nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ớ 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cối Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngữ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam 
uppajjantãnam arũpanam tesam tattha rũpakkbandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh 
cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng 
sanh nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
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5 cối Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantanam arũpe parinibbantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Ni Bàn trong cối Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi 
ấy sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 
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Län Song 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô: 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cu, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
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uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của câu mớ trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam ` asaññasattanam tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cối ngũ uẩn và người ở trong cói Vô tưởng, 
trong cối ấy thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uấn từng sanh với 
những người ấy trong cỗi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cối mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhävãse 
parinibbantanam arüpe parinibbantanam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không 
diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 
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lấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
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Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäãvãsam uppajjantänam arũpaänam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na niruj]hissati, suddhãväse 
parinibbantanam arüpe parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha saññaãkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh 
nhưng tưởng uän sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uán không từng sanh và tưởng 
uấn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: PañcavokRäre parinibbantänam asaññasattanam 
tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha, suddhävãse 
parinibbantanam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
saññakkhandho ca na nirujjhissati rupakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uấn và người ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng không từng sanh. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjitha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
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nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhävãsam 
uppajjantanam aripäanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjitha no ca tesam tattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cõi Tinh 
cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng 
sanh nhưng tưởng uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối 
Vô sắc, người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, 
với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantäanam aripe parinibbantâanam 
tesam tattha rũpakkhandho ca  nuppajjittha 
saññãkkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và cối Vô sắc, trong cõi 
ấy sắc uẩấn không từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt) 
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là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho na nirnjjbissati 
(Hay là tưởng uẩấn sẽ không điệt với người nào trong cối nào) là 
câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc urẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu hải. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực ` 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uän và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uấn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gợi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 


225 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uẩn Song 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chất 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uđn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không điệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantãnam asaññasattanam tesam tattha 
saññãkkhandho na nỉirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
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La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhävãse 
parinibbantanam arupe parinibbantanam tesam tattha 
saññãkkhandho ca na nirujjhissati rüpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không 
diệt và sắc uĝn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


3- _ Sắc Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsam uppajjantanam arũpanam tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissat,  suddhävãse 
parinibbantanam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nuppajjittha sankhärakkhandho ca na 
nirujjbissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh 
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nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn - 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và hành 
uán cũng sẽ không diệt, | 

Vấn ngược: Yassa và pana yattha sankharakkhandho 
na nirujjbissati, tassa tattha rũpakkhandho 
nuppajjitthäti? 

Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phái 
chăng? 

Đáp: Pañcavokare parinibbantanam asaññasattänam 
tesam tattha sankhäarakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha rupakkhandho nuppajjittha, suddhãväse 
parinibbantänam arüpe parinibbantânam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uấn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rủpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nỉirujjhissati (thì 
hành uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tinh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cối Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
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thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mó trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhàvasam 
uppajjantanam arũpänam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cói Tịnh 
cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng 
sanh nhưng hành un sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối 
Vô sắc, người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhavase parinibbantanam arüpe parinibbantanam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cối 
ấy sắc uẩn không từng sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 
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Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chất trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tứ ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
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trong cõi Vô sắc và sẽ không điệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. f 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn sẽ không diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uån, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sớ, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cối ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantäanam  asaññasatnan tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người đang viên 
tịch Níp Bàn trong cỗi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, người phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ 
không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp 
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của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: suddhäväse 
parinibbantãänam arũpe parinibbantaänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 


REI) 


tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uán không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhàvasam uppajjantanam arũpänam tesam 
tattha rupakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
viññanakkhandho na  nirujjhissat, suddhãvãse 
parinibbantanam arũpe parinibbantänam tesam tattha 
rùpakkhandho ca nuppajjittha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uän không từng sanh 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư 
và cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh và thức 
uẩn cũng sẽ không điệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnqakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 
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Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? l 

Dáp: Pañcavokāre parinibbantanam asaññasattanam 
tesam tattha viññanakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha rüpakkhandho nuppajjittha, suddhavase 
parinibbantanam arüpe parinibbantanam tesam tattha 
viññanakkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ 
uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư và cõi Vô. sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt 
và sắc uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandđho nuppajjittha (Sắc uẩn 


không từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
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cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ điệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam 
uppajjantanam arũpäanam tesam tattha rũpakkhandho 
nưppajjittha no ca tesam tattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người đang sanh trong cối Tịnh 
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cư và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng 
sanh nhưng thức uán sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhãvãse parinibbantänam arūpe parinibbantânam 
tesam  tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha 
viññänakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi 
ấy sắc uẩn không từng sanh và thúc uẩn cũng sẽ không điệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). | 


[rong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha viãñãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 9 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) (theo cách gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc À La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Min Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, 
người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 
4 cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uđn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong côi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
9 tâm tử tam nhân ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) 
(theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học ` 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} (theo cách gián tiếp). Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: Pañcavokäre 
parinibbantänam  asaññũasatãnam tesam tattha 
viãññänakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người đang viên 
tịch Nim Bàn trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 Cõi Tịnh cư. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc, người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ không diệt trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, 
với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhävãse parinibbantanam arũpe parinibbantänam 
tesam tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nuppajjittha (đối với những người đang 
viên tịch Nü Bàn trong cõi Tịnh cư và cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
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thức uẩn sẽ không diệt và sắc udn cũng không từng sanh) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 2#2 


Thọ Un Gốc 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 


zx Z = 


tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tho uàn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantânam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
saññäakkhandho na nirujjhissati, suddhävãse 
parinibbantänam asaññasatiänam tesam  tattha 
vedanakkhandho ca nuppajjittha saññãäkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng sanh nhưng tưởng uấn sẽ điệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng sanh và tưởng uẩn 
cũng sẽ không diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho 
nuppajjitthäati? 
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Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? f 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha saññàkkhandho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha vedanàkkhandho 
nuppajjittha, suddhavase parinibbantanam 
asalñasattanam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng 
thọ uán từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không 
điệt và thọ uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Tho uẩấn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (thi 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên Och Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantanam 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cỗi ấy thọ uẩn không 
từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh 
cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử 
ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: suddhäväse parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nuppajjittha saññakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cỗi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng sanh và 
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tưởng uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong cầu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ái 
ngay). 


Trong câu vẫn ngược; f 

Yassa và pana yattha saññakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không diét với người nào trong cối nào) là 
câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (thi thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô. 
tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uiẩn sẽ không diệt với người nào trong côi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ó nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam tattha saññakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Đối với những người 
đang viên tịch Mim Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi 
ấy tưởng uẩn sẽ không điệt nhưng thọ uẩn từng sanh với những 
người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát 
na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhãväse parinibbantänam 
asaññasattanam tesam tattha saññãkkhandho ca na 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nuppajjitha (đối với 
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những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và 
thọ uấn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). I 


A. Thọ Uđn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uän sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na  nirujjhissat,  suddhãvase 
parinibbantänam  asaññasattanam  tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjittha sankharakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng sanh và hành uấn cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
na  nirujjhissal, tassa tattha  vedanäkkhandho 
nuppajjitthäti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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H 


Đáp: Parinibbantanam tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjittha, suddhavase 
parinibbantanam ` asaiñasattänam tesam tattha 
sankharakkhandho ca na nirujjhissati vedanäkkhandbo 
ca nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng 
thọ uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
dét và thọ uän cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


ER 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjittha (Thọ uấn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cối Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
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(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ turẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhãvãsam uppajjantanam 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cối ấy thọ uẩn không 
từng sanh nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhavase  parinibbantanam 
asañữasattänam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
nuppajjittha sankhâarakkhandho ca na nirujjhissati (đối 
với những người đang viên tịch Nim Bàn trong cối Tịnh cư và 
người ở trong côi Vô tưởng, trong cối ấy thọ uẩn không từng 
sanh và hành uán cũng sẽ không dër là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


246 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
iĝi Thí Ồ ői 


Yassa va pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào} là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (thì thọ 
un không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cỗi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh or, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu héi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì thọ uấn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam tattha sankharakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: suddhävãse parinibbantãnam 
asaññasattänam tesam tattha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati vedanakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy hành uẩn sẽ không diệt và 
thọ uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối _ 
Vấn xuôi; Yassa yattha vedanäkkhandho nuppajjittha, 


EE 


tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãsam uppajjantâanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, suddhãvase 
parinibbantanam  asaññasatänam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca nuppajjittha viññanakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uấn không từng sanh và thức uẩn cũng 
sẽ không diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãänakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho 
nuppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ un không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Parinibbantänam tesam tattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha vedanäakkhandho 
nuppajjittha, suddhävãse parinibbantanam 
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asaññasattanam tesam tattha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati vedanäakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không điệt nhưng 
thọ uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không 
điệt và thọ uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäakkhandho nuppajjittha (Thọ uán 
không từng sanh với người nào trong cối nào} là cầu mỡ. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ urẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, nhu thuyết rằng: Suddhävãsam uppajjantänatn 
tesam tattha vedanäkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn không 
từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong côi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mó và 
câu hôi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
như thuyết rằng suddhäväse parinibbantäanam 
asaññasattänam tesam tatthha vedanakkhandho ca 
nuppajjittha viññãnakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người 
ở trong cỗi Vô tưởng, trong côi ấy thọ uẩn không từng sanh và 
thức uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không điệt với người nào 
trong cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjitha (thì thọ 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩấn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mó trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha vedanäakkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, 
trong cối ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhavãse parinibbantanam asaññasattãnam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhissati 
vedanäkkhandho ca nunpajjittha (đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cài Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không điệt và thọ uẩn cũng 
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không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


cc Kết Thúc Thọ Uấn Gốc 22 


Tưởng Uân Góc 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- ` Tưởng Uën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuội: Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uấn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uàn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp, Suddhãvãasam uppajjantanam tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na  nirujjhissat,  suddhävase 
parinibbantanam  asaññasattãanam tesam  tattha 
saññãkkhandho ca nuppajjittha sankhäralkkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn không từng sanh nhưng hành uẩn sẽ điệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy tưởng uấn không từng sanh và hành uẩn 
cũng sẽ không diệt, 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha saukhärakkhandho 
na Hnirujjhissati, tassa  tatthha saññakkhandho 
nuppajjitthäti? 
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Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: Parinibbantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nỉirujjhissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjittha, suddhävãse 


parinibbantäanam  asaññasattầnam tesam tattha 
sankhäarakkhandho ca na nirujjhissati saññäkkhandho ca 
nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng 
tưởng uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
điệt và tưởng uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjittha (Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cỗi nào} là câu mở, 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhissati (thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. ' 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩấn sẽ 
không diệt với người ấy trong cói ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cối Tịnh cu, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chí pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, nhu thuyết rằng: Suddhavasam uppajjantanam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không từng sanh nhưng hành uẩn sẽ điệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong 5 cối Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong A 
cối Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng suddhãväãse 
parinibbantanam asaññasattanam  tesam tattha 
saññãkkhandho ca nuppajjittha sankhärakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong côi Vô tưởng, trong cỗi ấy 
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tưởng uẩn không từng sanh và hành uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana vattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uán sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nuppajjittha (thi tưởng 
uiấn không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chất trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 


Mač Lục 


https://notriphapbao.com/ 
Uẩn Son 


thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư, f 

Người lạc vô nhân dang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ un, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tính cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantanam 
tesam tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha saññäkkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy hành uấn sẽ không điệt nhưng tưởng uẩn từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cối Tịnh cư, bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi 
là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm së, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhàvàse parinibbantanam asaññasattanam tesam 
tatha sankharakkhandho ca na  nirujjhissati 
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saññakkhandho ca nuppajjittha (đối với những người dang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cói Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt và tưởng uẩn cũng 
không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). | 


2- Tuóng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññãäkkhandho nuppajjittha, 
tassa tattha viññãäqakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Suddhavasam uppajjantanam tesam tattha 
saññäkkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
viññanakkhandho na niru]jhissati, suddhävaäse 
parinibbantanam  asaññasattänam tesam tattha 
saññakkhandho ca nuppajjittha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy tưởng uẩn không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng sanh và thức uän 
cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa và pana yattha viññãnakkhandho na 
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nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Don: Parinibbantanam tesam tattha viññanakkhandho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha saññakkhandho 
nuppajjittha, suddhavase parinibbantanam 


RE 


asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho ca na 


nirujjhissati saññakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng 
tưởng uän từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không 
điệt và tướng uẩn cũng không từng sanh. l 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjittha (Tướng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thi 
thức un sẽ không diệt với người áy trong cỡi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mó: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngữ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
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thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng uấn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhāvāsam uppajjantänam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của 
cà 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: suddhävãse 
parinibbantanam asaññasattänam tesam tattha 
saññakkhandho ca nuppajjittha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người dang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uấn không từng sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho nuppajjittha (thi tưởng 
uán không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tứ ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cu, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). # người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hồi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
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tesam tattha viññanakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha saññakkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
trong cối ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng tưởng uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A 
La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là 
ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
suddhāvāse parinibbantänam asaññasattänam tesam 
tattha viññänakkhandho ca na nirujjhissati 
saññãkkhandho ca nuppajjittha (đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thúc uẩn sẽ không diệt và tưởng uẩn cũng 
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không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gócs#oso 


2 r 
` A A 
Hành Uán Gôc 
(Sankhārakkhandhamüla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vã xu: Yassa vyattha  sapkharakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hành uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavãsam uppajjantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhissati, suddhävãse 
parinibbantinam  asaññasatanam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nuppajjittha viññãnakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong 
cõi ấy hành un không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với 
những người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjitthäti? 
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Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi nào ` 
thì hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? - i | 

Đáp: Parinibbantanam tesam tattha viññanakkhandáho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha sankhãrakkhandho 
nuppajjittha, suddhãvãse parinibbantanam 
asaññasattänam tesam tattha viãñãnakkhandho ca na 
nirujjhissati sankhaärakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uàn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn së không diệt nhưng 
hành uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối 
với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uän sẽ không 
diệt và hành uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha sankhärakkhandho nuppajjittha (Hành 


uán không từng sanh với người nào trong cói nào) là cầu mở. 


aw = = 


Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh 
cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 
30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư 


và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. f 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: Suddhäväsam uppajjantanam 
tesam tattha sankhäarakkhandho nuppajjittha no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn 
không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên 
tịch Nip Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 
cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na diệt của 
tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi như thuyết rằng: suddhäväse 
parinibbantanam ` asaññasattanam  tesam tattha 


REI 


sankharakkhandho ca nuppajjittha viññanakkhandho ca 
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na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tỉnh cư và người ở trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uẩn không từng sanh và thức uẩn cũng sẽ không diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjittha (thì hành 
uán không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) (theo 
cách trực tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
đang ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo cách gián tiếp) 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh 
cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tướng. 

Chỉ pháp của cầu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong 5 cõi Tịnh cư, bậc Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
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(trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sớ, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì hành uán 
không từng sanh với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt 
lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). # người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ un, 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) (theo 
cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: Parinibbantänam 
tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam tattha sankhärakkhandho nuppajjittha (Đối với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng hành uẩn từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư, bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh), gọi 
là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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suddhāvāse parinibbantanam asaññasattānam tesam 
tatha viññanakkhandho ca na nirujihissati 
sankhärakkhandho ca nuppajjittha (đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người ở trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy thúc uẩn sẽ không điệt và hành uẩn cũng 
không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Hành Uấn Gốc se 
Kết Thúc Phần NgườiVà Cõi 
ei E ie, 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Vị Lai Đối Lập 


Uppadanirodhavaram nitthitam 


Pavattiväaro nitthito. 
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C - Phần Biên Tri 


Nối Tiếp (Anusandhi) 


Khi Đức Phật thuyết phần biến chuyển (pavattivära) kết 
thúc, Ngài thuyết phần biến tri tiếp theo. 
Phần biến tri này phân ra thành 6 nhóm, tức: 
1- Phần hiện tại (paccuppannavära). 
2- Phần quá khứ (atitavära). 
3- Phần vị lai (anagatavara). 
4- Phần hiện tại quá khứ 
(paccuppannätitavära). 
5- Phần hiện tại vị lai 
(paccuppannanägatavära). 
6- Phần quá khứ vị lai (atitänãgatavära). 


Trong mỗi phần phân ra thành 2 là: 


1- Thuận tùng (anuloma). 
2- Đối lập (paccanika). 


Trong phần biến tri này Đức Phật thuyết chỉ duy nhất 
phần người, sự việc Đức Phật thuyết chỉ duy nhất phần người 
bởi vì câu đáp trong phần người như thế nào thì câu đáp trong 
phần cõi, phần người và cõi cũng như nhau không phân ra đặc 
biệt chi cả. Bởi vì thông thường sự biến tri danh sắc, ngũ uẩn 
không liên quan đến cõi mà chỉ liên quan đến người mới biến 
tri danh sắc ngũ uẩn được mà thôi. Do đó, trong phần biến tri 
Ngài chỉ thuyết phần người. 


Mười Nhóm Người Trình Bày Trong Phần Biến Tri 
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Ettha ca puthujjano attha ca ariyāti nava Puggal5, ! tesu 
puthujjano bhabbabhabbavasena duviko. 


Phần biến tri có 9 nhóm người là 1 người phàm, 8 người 
Thánh. Trong đó thì người phàm có 2 nhóm là 


1- Người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 

2- Người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana) vì vậy mới gom lại thành 
10 nhóm người. 


Phân Mười Nhóm Người Theo Ba Thời 


1- Người tứ đạo (arahattamaggapuggala): Đang biến tri 
danh sắc, ngũ uẩn (parijänäti), không từng biến tri (na 
parijãnittha) và không phải sẽ biến trí (na parijânissati). 

2- Người tứ quả (arahattaphalapuggala): Từng biến tri 
danh sắc, ngũ uẩn (parijãnittha), không phải đang biến tri (na 
parijanäti) và không phải sẽ biến tri (na parijãnissati). 

3- Người phàm hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người 
quả thấp: Sẽ biến tri danh sắc, ngũ uẩn (parijãnissati), không 
phải đang biến trí (na parijänäti) và không phải từng biến tri 
(na parijanittha). 

4- Người phàm vô phần (abhabbaputhujana): Không 
phải đang biến tri, không phải từng biến trí, không phải sẽ 
biến tri danh sắc, ngũ uẩn (na parijãänäti, na parijänittha, na 
parijänissati). 


Phân Cả Ba Thời Theo Mười Người 


1- Người đang biến trì danh sắc, ngũ uẩn (parijãnäti): 
Duy nhất nhóm người tứ đạo. 
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2- Người từng biến tri danh sắc, ngũ uẩn (parijänittha): 
Duy nhất nhóm người tứ quả. 

3- Người sẽ biến tri đanh sắc, ngũ uẩn (parijanissati): 
Người phàm hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp. 

4- Người không phải đang biến tri danh sắc, ngũ uẩn (na 
parijanati): 9 nhóm người (trừ người tứ đạo). 

5- Người không phải từng biến tri danh sắc, ngũ uẩn (na 
parijãnittha): 9 nhóm người (trừ người tứ quả). 

6- Người không phải sẽ biến tri danh sắc, ngũ uẩn (na 
parijãnissati): người phàm vô phần, người tứ đạo, người tứ 
quả. 

véi 

Giải Thích Về Người Phàm Vô Phân 

Trong nơi đây người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana) nghĩa là người phàm sẽ không đắc 
chứng được Đạo Quả trong kiếp này thì người ấy gọi là người 
phàm vô phần, kể từ kiếp thứ 2... trở đi sẽ chứng đắc được 
Đạo Quả hoặc sẽ không chứng đắc được Đạo Quả cũng không 
gọi là người phàm vô phần mà chỉ nhắm vào riêng biệt duy 
nhất trong kiếp sống hiện tại này mà thôi. 


Do đó, trong câu ye puthujjanä maggam ve na 
patilabhissanti “những người nào sẽ không chứng đắc Đạo” 
cũng tức là người phàm vô phần (abhabbaputhujana) tức 
người phàm không có cơ hội chứng đắc được Đạo Quả ngay 
trong kiếp hiện tại, tương tự thì câu ye puthujjana maggam 
patilabhissanti “những người nào sẽ chứng đắc Đạo” thì 
nghĩa là người phàm hữu phần (bhabbaputhujana) tức người 
phàm sẽ chứng đắc được Đạo ngay trong kiếp hiện tại này, 
không nhắm đến chứng đắc Đạo Quả trong kiếp tiếp theo sau. 
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Phân Hiên Tai Thuân Tùng 


(Paccuppannavũraanuloma) 


Phần Người 


(Puggalavara} 
v A Ẩ 
Sac Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parljänâat, so 
vedanäakkhandham parijanätiti? 
Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đang biến tri 
thọ uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (ãmantä). 
Vấn ngược: Yo vã pana vedanakkhandham parijänäti, 
so rũpakkhandham parijanattti? 
Hay là người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijãänäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 
So vedanakkhandham parijanäti (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn (pacchäãpañhä), vấn 
rằng: Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đang biến 
trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng 
{(pativacanavisajjanã), rằng: “Phải rồi!” là câu đáp chấp nhận 
chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của câu 
mở và cũng đang biến tri thọ uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanakkhandham parijanäti (Hay là người 
nào đang biến trí thọ uẩn) là câu mó. 

So rũpakkhandham parijänäti (thi người ấy đang biến 
tri sắc uẩn)} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy đang biến trí sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là cầu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến trí sắc uẩn. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijänäti, so 
saññakkhandham parijãnätiti? 
Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đang biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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EE 


Vấn ngược: Yo và pana saññakkhandham parijānāti, so 
rüpakkhandham parijänätIti? - 

Hay là người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
đang biến trí sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijanäti (Người nào đang biến tri 
sắc uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham parijänäti (thì người ấy đang biến 
tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn (pacchäpañh3), vấn 
rằng: Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đang biến 
trï tưởng uẩn phải chăng? | 

Đức Phật mới giải dáp bằng cách đáp đồng 
(pativacanavisajjan3), rằng: “Phải rồi là câu đáp chấp nhận 
chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của câu 
mở và cũng đang biến tri tưởng uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññäkkhandham parijänäti (Hay là người 
nào đang biến trí tưởng uấn) là cầu mở, 

So rũpakkhandham parijãnäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào đang biến tri tướng uẩn thì người ấy đang biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mó và cũng đang biến tri sắc uẩn. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối ` 

Vấn xuôi: Yo tũpakkhandham parijanati, so 
sankhärakkhandham parijānātīti? 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đang biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana sankhärakkhandham 
parijanati, so rũpakkhandham parijanatiti? 

Hay là người nào đang biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijänäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 
So sankharakkhandham parijānāti (thì người ấy đang 
biến trí hành uổn) là câu hôi. 
Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn (pacchãpañh3), vấn 
rằng: Người nào đang biến trí sắc uẩn thì người ấy đang biến 
tri hành uán phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng 
(pativacanavisajjanä), rằng: “Phải rồi!” là câu đáp chấp nhận 
chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ đạo là chí pháp của câu 
mó và cũng đang biến trí hành uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

` Yo vã pana sankharakkhandham parijãnati (Hay là 
người nào đang biến tri hành uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham parijanäti (thì người ấy đang biến 
trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào đang biến tri hành uấn thì người ấy đang biến trí sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phái 
rồi!" là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến tri sắc uẩn. 


Eir E Sos 
4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 
Vo ôi, Yo rüpakkhandham parijānāti, so 
viññanakkhandham parijanatiti? 
Người nào đang biến tri sắc uẩn thi người ấy đang biến tri 
thức uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn ngược: Yo vã pana viãññänakkhandham parijanäti, 
so rũpakkhandham parijänatiti? 
Hay là người nào đang biến tri thức uán thì người ấy đang 
biến tri sắc uän phải chăng? 


Đáp; “Phải rói!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijanäti (Người nào đang biến tri 
sắc uấn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham parijãnäti (thì người ấy đang 
biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn (pacchäpañhä), vấn 
rằng: Người nào đang biến trí sắc uđn thì người ấy đang biến 
tri thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng 
(pativacanavisajjanã), rằng: “Phải rồi!” là câu đáp chấp nhận 
chỉ pháp của câu mở, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của câu 
mở và cũng đang biến tri thức uẩn. 

Trọng câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññänakkhandham parijãnäti (Hay là 
người nào đang biến tri thúc uẩn) là cầu mó. 

So rũpakkhandham parijānāti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào đang biến tri thúc uẩn thì người ấy đang biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 


Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến tri sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uấn Gốc #2 


Thọ Uân Góc 
(Vedanäkkhandhamila) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Učn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo vedanäakkhandham parijänati so 
saññakkhandham parijanatiti? 
Người nào đang biến tri thọ uẩn thì a. ấy đang biến tri 
tưởng uän phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vấn ngược: Yo vã pana saññäkkhandham parijänäti, so 
vedanakkhandham parijanâatiti? 


Hay là người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vẫn ngược: 


Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí thọ uán thì người ấy đang biên tri tưởng uẩn phải 
chăng?; Hay là E nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ây 
dang biến tri tho uĝn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biển tri tưởng uän 
hay cũng đang biến tri thọ uẩn. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijānāti, so 
sankharakkhandham parijanatiti? 

Người nào đang biến tri thọ uán thì người ấy đang biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana sankharakkhandham 
parijänäti, so vedanakkhandham parijãnätiti? 

Hay là người nào đang biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri thọ uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến trị thọ uấn thì người ấy đang biến trí hành uẩn phải 
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chăng?, Hay là người nào đang biến trí hành uẩn thì người ấy 
đang biến trí thọ un phải chăng? I 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến tri hành uẩn hay 
cũng đang biến trí thọ uẩn, 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijanäti so 
viññãnakkhandham parijänätiti? 
Người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy đang biến tri 
thức uẩn phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


= Z = 


Ván ngurgc: Yo va pana viññanakkhandham parijanati, 
so vedanakkhandham parijänätiti? 


Hay là người nào đang biến tri thức uän thì người ấy dang 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
ng câu vấn xuôi và câu vấn n 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri thọ uẩn thì người ấy đang biến trì thức uẩn phải 
chăng?, Hay là người nào đang biến tri thức uẩn thì người ấy 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 
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Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phái 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến tri thức uän hay 
cũng đang biến tri thọ uẩn. 


œc Kết Thúc Thọ Uán Gốc#o#2 


Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
__1- Tưởng Uần Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo saññakkhandham parijānāti, so 
sankhãarakkhandham parijanätiti? 
Người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến 
tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi! (amanta). 
Vấn ngược Yo vā pana sankharakkhandham 


RE 


parijanati, so saññakkhandham parijanatiti? 
Hay là người nào đang biến tri hành uán thi người ấy đang 


biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri tưởng uấn thì người ấy đang biến trí hành uẩn 
phải chăng?; Hay là người nào đang biến tri hành uẩn thì người 
ấy đang biến trí tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồíf” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chỉ pháp của câu mở và cũng đang biến tri hành uẩn hay 
cũng đang biến tri tưởng uẩn, 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo saññãkkhandham parijanäiti, so 
viññãnakkhandham parijãnätiti? 
Người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến 
tri thức uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yo vã pana viññânakkhandham parijänäti, 
so saññäkkhandham parijänätiti? 
Hay là người nào đang biến tri thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến tri thúc uẩn 
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phái chăng?; Hay là người nào đang biến tri thức uẩn thì người 
ấy đang biến trí tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chi pháp của câu mở và cũng đang biến tri thức uãn hay 
cũng đang biến tri tưởng uẩn. 


x Kết Thúc Tưởng Uấn Gốcs2øo 


Ke Lá 
` A A 
Hành Uân Gôc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dën Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yo sapkharakkhandham parijānāti, so 
viññãnakkhandham parijänätti? 
Người nào đang biến tri hành uẩn thì người ấy đang biến 
tri thức uấn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yo vã pana viññänakkhandham parijanäti, 
so sankharakkhandham parijanatiti? 
Hay là người nào đang biến tri thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri hành uán phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và cậu vấn ngược: 
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Giải Thích Bộ Sọng Đối 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri hành uấn thì người ấy dang biến tri thức uẩn phải 
chăng?, Hay là người nào đang biến tri thức uẩn thì người ấy 
đang biến trí hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp đồng, rằng: “Phải 
rồi!” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ 
đạo là chỉ pháp của câu mở và cũng đang biến tri thức uấn hay 
cũng đang biến tri hành uẩn. 


œ Kết Thúc Hành Uẩn Gốc øo#2 


Kết Thúc Phần Người 


¿bebe E vc 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Thuận Tùng 


MứếTục 


https://notriphapbao.com/ 


án Son 
Phần Hiện Tai Đối Lập ` 
| (Paccuppannavarapaccanika) 


Phán Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- ` Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijãänäti so 
vedanäkkhandham na parijänãtiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana vedanakkhandham na 
parijanati, so rũpakkhandham na parijanatiti? 


Hay là người nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy 
không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trọng câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham na parijãnäti (Người nào không 
đang biến tri sắc uấn) là câu mở. 


So vedanakkhandham na parijanati (thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không dang biến trí 
thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri thọ 
uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäkkhandham na parijänäti (Hay là 
người nào không đang biến trí thọ uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijānāti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không đang biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chỉ pháp của câu mở và cũng không đang biến tri sắc 
uẩn. 
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Uẩn Song 
2- ` Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na eet so 
saññãäkkhandham na parijaänätiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññãkkhandham na parijänäti, 
so rũpakkhandham na parijānātīti? 

Hay là người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người 
ấy không đang biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


x 


rong càu vá 

Yo rüpakkhandham na parijänäti (Người nào không 
đang biến trí sắc uẩn) là cầu mờ. 

So saññãkkhandham na parijanäati (thì người ấy không 
đang biến trí tưởng uẩn) là câu béi 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không đang biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri 
tưởng uẩn. 
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Trong câu vấn ngược: 


Yo vã pana saññãkkhandham na parijanati (Hay là 
người nào không đang biến tri tưởng uẩn) là câu mé, 


So rũpakkhandham na parijãnäti (thì người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chỉ pháp của câu mở và cũng không đang biến tri sắc 
uẩn. 

3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vän xuôi: Yo tũpakkhandham na parijänäti so 
sankharakkhandham na parijänatiti? 

Người nào không đang biến trí sắc uẩn thì người ấy không 
đang biến trí hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yo và pana sankhärakkhandham na 
parijanati, so rũpakkhandham na parijaänätiti? 

Hay là người nào không đang biến tri hành uẩn thì người 
ấy không đang biến trì sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu ván xuói: | 

Yo rüpakkhandham na parijanati (Người nào không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu mở. 

So sankhäarakkhandham na parijänäati (thì người ấy 
không đang biến tri hành uán) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh {trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không đang biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bới vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri hành 
un. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vā pana saņkhārakkhandham na parijanati (Hay là 
người nào không đang biến tri hành uán) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijãnati (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không đang biến tri hành uấn thì người ấy không đang biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri sắc 
uẩấn, 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijānāti, so 
viññänakkhandham na parijänätiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
đang biến trí thức uẩấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana viññãnakkhandham na 
parijãnäti, so rũipakkhandham na parijãnatiti? 

Hay là người nào không đang biến tri thức uẩn thì người 
ấy không đang biến trí sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänäti (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mô. 

So viññãnakkhandham na parijānāti (thì người ấy 
không đang biến tri thức uẩn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Uẩn Song 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không đang biến trí 
thức uĝn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chí pháp của câu mở và cũng không đang biến tri thức 
uấn, 

Trong câu vấn ngược; 

Yo vã pana viãñãnakkhandham na parijanäti (Hay là 
người nào không đang biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijanäti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không đang biến tri thức uấn thì người ấy không đang biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri sắc 
uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uën Gốc 2o 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Thọ Uân Góc 


(Vedanakkhandhamula) 
1 Tho Uấn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo vedanäakkhandham na parijanäti, so 
saññãkkhandham na parijänätiti? 
Người nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp; “Phải rôi!” (amanta). 


ay zz = 


Vấn ngược: Yo và pana saññakkhandham na parijanati, 
so vedanäkkhandham na parijänätiti? 

Hay là người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người 
ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không đang biến tri 
tưởng uẩn phải chăng?, Hay là người nào không đang biến tri 
trưởng uẩn thì người ấy không đang biến tri thọ uấn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 


293 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
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đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến trì 
tưởng uẩn hay cũng không đang biến tri thọ uẩn. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanäakkhandham na parijānāti, so 
sankhärakkhandham na parijãnätiti? 

Người nào không đang biến tri thọ uän thì người ấy không 
đang biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấnngược: Yo và pana sankharakkhandham na 
parijãnãti, so vedanäkkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào không đang biến tri hành uấn thì người 
ấy không đang biến tri thọ uấn phải chăng? 


„ tí 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu bởi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không đang biến tri 
hành uẩn phải chăng?; Hay là người nào không đang biển tri 
hành uấn thì người ấy không đang biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mó và cũng không đang biến tri hành 
uán hay cũng không đang biến tri thọ uẩn. 
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iĝi Thi ĝ ối 
3- ThoUán Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na partjanati, so 


= = = 


viññanakkhandham na parijanatiti? 


Người nào không đang biến tri tho uán thì người ấy không 
đang biến tri thức uấn phái chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana viññänakkhandham na 
parijãnäti, so vedanakkhandham na parijãänäãtiti? 

Hay là người nào không đang biến tri thức uẩn thì người 
ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không đang biến trí 
thức un phải chăng?, Hay là người nào không đang biến tri 
thức uẩn thì người ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri thức 
uẩn hay cũng không đang biến tri thọ uẩn. 


cc Kết Thúc Thọ Uẩn Gốca2£2 
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P Lá 
P A A 
Tưởng Uán Gốc 
(Sañũãäkkhandhamula) 
1  Tuóng Uán Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo saññũãkkhandham na parijānāti, so 
sankharakkhandham na parijänätiti? 
Người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không đang biến tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
Vấn ngược: Yo vã pana sanpkharakkhandham na 
parijānāti, so saññãäkkhandham na parijãnätiti? 
Hay là người nào không đang biến tri hành uẩn thì người 
ấy không đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy không đang biến trí 
hành uẩn phải chăng?, Hay là người nào không đang biến trí 
hành uấn thì người ấy không dang biến tri tưởng un phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
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đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri hành 
uẩn hay cũng không đang biến tri tưởng uẩn. 


2. Tưởng Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Déi 

Vấn xuôi Yo saññãkkhandham na parijãnäti, so 
viññänakkhandham na parijänatiti? 

Người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không đang biến tri thức uẩn phải chăng? 

. Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 

Vấn ngược Yo và pana viññãnakkhandbham na 
parijänäti, so saññakkhandham na parijãnätiti? 

Hay là người nào không đang biến tri thức uẩn thì người 
ấy không đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


wë 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biển trí tưởng uẩn thì người ấy không đang biến tri 
thức uẩn phải chăng?; Hay là người nào không đang biến tri 
thức uẩn thì người ấy không đang biến tri tưởng uấn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
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đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri thức 
uẩn hay cũng không đang biến tri trởng uẩn. 


cc Kết Thúc Tưởng Uấn Gc 


á r 
` A A 
Hành Uán Góc 
(Sankhärakkhandhamủla) 
1- Hanh Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi, Yo sankhärakkhandham na parijänäati, so 
viññãnakkhandham na parijänätiti? 

Người nào không đang biển tri hành uẩn thì người ấy 
không đang biến tri thức uẩn phải chăng? 

Don: “Phải rồi!” (amanta). 


= = = 


Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham na 
parijanati, so sankharakkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào không đang biến tri thức uẩn thi người 
ấy không đang biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ đạo). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri hành uẩn thì người ấy không đang biến tri 
thức uẩn phải chăng? Hay là người nào không đang biến tri 
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thức uẩn thì người ấy không dang biến trí hành uĝn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
đạo) là chi pháp của câu mở và cũng không đang biến tri thức 
uẩn hay cũng không đang biến tri hành uẩn. 


aw Kết Thúc Hành Uẩn Gốc #2 


Kết Thúc Phần Người 


ir E EE 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Đối Lập 
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Uẩn Song an 
Phần Quá Khứ Thuận Tùng 


(Atttavaraanuloma) 


Phân Người 


(Puggalavara) 


Sấc Uán Góc 
(Rüpakkhandhamüla) 
1 Sắc Uẩn Gốc Tho Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijänittha, so 
vedanäakkhandham parijänitthäti? 

Người nào từng biến tri sắc uán thì người ấy từng biến trì 
thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana vedanäakkhandham 
parijanittha, so rũpakkhandham parijanitthati? 

Hay là người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng 
biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mó. 
So vedanalkkhandham parijanittha (thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến trí thọ uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, hởi vì người tứ quá là 
chỉ pháp của câu mở và cũng từng biến tri thọ uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo va pana vedanakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến tri thọ uẩn) là cầu mỡ, 

So rũpakkhandham parijãnittha (thì người ấy từng biến 
trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào từng biến trí thọ uẩn thì người ấy từng biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri sắc uẩn. 


2. Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijanittha, so 
saññãkkhandham parijãnitthãti? 
Người nào từng biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 


Đáp: "Phải rồi!" (amanta). 


Muc 
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Vấn ngược: Yo vã pana saññakkhandham parijānittha, 
so rũpakkhandham parijānitthāti? 
Hay là người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
trí sắc uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham parijanittha (thi người ấy từng 
biên tri tưởng uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chỉ pháp của câu mở và cũng từng biến tri tướng uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến tri tưởng un) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijãnittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chí pháp của câu mở và cũng từng biến tri sắc uẩn. 


3. Sắc Uẩấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijjänittha, so 
sankhãrakkhandham parijAnitthati? 

Người nào từng biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (ãmantä). 

Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham 
parijanittha, so rũpakkhandham parijanitthäti? 

Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mở. 
So sankhärakkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi, 
Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Người nào: 
từng biến tri sắc uđn thì người ấy từng biến tri hành uẩn phải 
chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri hành uân. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankharakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy tùng biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri sắc uẩn. 


4. Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuội Yo rũpakkhandham parijânittha, so 


viññãnakkhandham parijãänitthäti? 


Người nào từng biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham 
parijanittha, so rũpakkhandham parijãänitthäti? 
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Hay là người nào từng biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến trí sắc uán phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mở. 

So viãñãnakkhandham parijänittha (thi người ấy từng 
biến trí thúc uẩn) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu héi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri sắc uấn thì người ấy từng biến tri thức uấn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri thức uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijãänittha (Hay là 
người nào từng biến trí thúc uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào từng biến trí thúc uẩn thì người ấy từng biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì người tứ quả là 
chí pháp của câu mở và cũng từng biến tri sắc uẩn. 


ax Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc soso 


2 r 
Tho Uân Góc 
(Vedanàkkhandhamüla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tướng Dën Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanakkhandham parijänittha, so 
saññãkkhandham parijAânitthati? 

Người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññäkkhandham parijänittha, 
so vedanäkkhandham parijãnitthäti? 

Hay là người nào từng biến trì tưởng uẩn thì người ấy 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri tưởng uẩn phải 
chăng?; Hay là người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 
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[di Thí ô Song Đối 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là ` 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri tưởng uẩn hay cũng 
từng biến tri thọ uẩn. 


2- ` Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijänittha, so 
sankhãrakkhanđdham parijänitthäti? 

Người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana sankharakkhandham 
parijanittha, so vedanäakkhandham parijãnitthati? 

Hay là người nào từng biến tri hành uấn thì người ấy từng 
biến tri thọ uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri hành uẩn phải 
chăng?, Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi/ là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri hành uän hay cũng 
từng biến tri thọ uán. 
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Uẩn Song 


© 3-* Tho Uĝn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối ` 

Vấn xuôi Yo vedanakkhandham parijäảnittha, so 
viññãnqakkhandham parijänitthati? I 

Người nào từng biến tri tho uẩn thì người ấy từng biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana viññänakkhandham 
parijanittha, so vedanakkhandham parijänitthäti? 

Hay là người nào từng biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri thúc uẩn phải 
chăng?, Hay là người nào từng biến trí thức uẩn thì người ấy 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri thức uẩn hay cũng 
từng biến tri thọ uẩn. 


cc Kết Thúc Thọ Uẩn Gcs 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


> r 
Tưởng Uán Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- ` Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối. . 
Vấn xuôi Yo sañũakkhandham parijänittha, so 
sankhärakkhandham parijänitthäti? 
Người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng biến 
tri hành uän phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham 


REI 


parijänittha, so saññakkhandham parijanitthäti? 
Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy từng 
biến tri tưởng uân phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri tưởng uĝn thì người ấy từng biến tri hành uấn 
phải chăng? Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người 
ấy từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri hành uẩn hay cũng 
từng biến tri tưởng uẩn. 
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2- Tuóng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo saññãkkhandham parijảnitthha, sơ 
viññãnakkhandham parijänitthati? 

Người nào từng biến trí tưởng uẩn thì người ấy từng biến 
tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana viññaânakkhandham 
parijanittha, so saññakkhandham parijanitthati? 

Hay là người nào từng biến tri thức uấn thì người ấy từng 
biến trí tướng uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến trí tướng uán thì người ấy từng biển tri thúc uẩn 
phải chăng?; Hay là người nào từng biến tri thức uẩn thì người 
ấy từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồ¡/” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quá là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri thức uàn hay cũng 
từng biến tri tưởng uẩn. 


eaa Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc soen 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


> r 
` A A 
Hanh Uân Gôc 
(Sankhārakkhandhamūla) 
1- Hành Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối ` 
Vấn xuôi Yo sankharakkhandham parijänittha, so 
viññãnakkhandham parijänitthäti? 
Người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy từng biến 
tri thức uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vẫn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham 
parijänittha, so sankharakkhandham parijãnitthäti? 
Hay là người nào từng biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri hành uẩn thì người ấy từng biến tri thúc uấn phải 
chăng?, Hay là người nào từng biến tri thúc uẩn thì người ấy 
từng biến tri hành uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người tứ quả là 
chi pháp của câu mở và cũng từng biến tri thức uẩn hay cũng 
từng biến tri hành uẩn. 
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æ Kết Thúc Hành Dän Gốcz2#2 


Kết Thúc Phân Người 


Q= E cf 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Thuận Tùng 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Phần Quá Khứ Đối Lập 
(Atitavarapaccanika) i 


À x. € 
Phân Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- _ Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijänittha, so 
vedanakkhandham na parijänitthäti? 
Người nào không từng biến tri sắc uán thì người ấy không 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược Yo và pana vedanäakkhandham na 
parijänittha, so rũpakkhandham na parijanitthati? 
Hay là người nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rupakkhandham na parijãnittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijanittha (thì người ấy 
không từng biến tri thọ uấn) là câu hỏi. 
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E 


ën Song. ———_——_—_————_— — — 
Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri thọ 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phân, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri thọ 
uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäkkhandham na parijänittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thọ uẩn) là câu mỡ. 

So rũpakkhandham na parijänittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy không từng biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến tri sắc 
uẩn. 
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Gidi Thí 2 Đối 


2- _ Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijänittha, so 
saññãkkhandham na parijänitthäăti? 

Người nào không từng biến trì sắc uẩn thì người ấy không 
từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana saññäkkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijänitthäti? 

Hay là người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người 
ấy không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đán: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijanittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mô. 

So saññäkkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri tưởng uẩn) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biển tri sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
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Uẩn Song 
quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri tưởng 
uẩn. 

Trong câu vấn ngược; 

Yo vã pana saññãkkhandham na parijanittha (Hay là 
người nào không từng biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijanittha (thì người ấy không 
từng biên tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giếng nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không từng biến tri tưởng uẩẩn thì người ấy không từng 
biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chí pháp của câu më và cũng không từng biến trì sắc 
uẩn. 


3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijanittha, so 
sankhärakkhandham na parijanitthäti? 

Người nào không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
từng biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana sankhärakkhandham na 
parijänittha, so rũpakkhandham na parijanitthäti? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hay là người nào không từng biến tri hành uẩn thì người 
ấy không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 
Don: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng biến trí sắc uẩn) là câu mở. 

So sankhäarakkhandham na parijanittha (thì người ấy 
không từng biến tri hành uấn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến trí sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri 
hành uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri hành 
uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankharakkhandham na parijanittha (Hay 
là người nào không từng biến trí hành uấn) là cầu mó. 

So rũpakkhandham na parijänittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 
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Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không từng biến tri hành uẩn thì người ấy không từng biến 
tri sắc uẩn phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri sắc 
uẩn. 

4- ` Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanittha, so 


= ~ = 


viññanakkhandham na parijanitthati? 

Người nào không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
từng biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana viññäqakkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijänitthäti? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uẩn thì người 
ấy không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mỡ. 

So viññänakkhandham na parijãnittha (thi người ấy 
không từng biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biển tri sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri 
thức un phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến trí thức 
uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijãnittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thức uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijänittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào không từng biến tri thúc uẩn thì người ấy không từng biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 người Thánh (trừ người tứ 
quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến tri sắc 
un. i 


ca Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc soen 
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Uán Song 
A X 
Tho Uân Góc 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanäkkhandham na parijānittha, so 
saññakkhandham na parijãänitthãti? 

Người nào không từng biến trì thọ uẩn thì người ấy không 
từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana saññäkkhandham na 
parijãnittha, so vedanakkhandham na parijänitthati? 

Hay là người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người 
ấy không từng biến tri thọ uấn phải chăng? 


H 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri thọ uën thì người ấy không từng biến tri 
tưởng uẩn phải chăng?, Hay là người nào không từng biến tri 
tưởng uẩn thì người ấy không từng biển tri thọ uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
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quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri tưởng 
uẩn hay cũng không từng biến tri thọ uẩn. 


2- ` Theo Uấn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham na parijanittha, so 
sankhärakkhandham na parijänitthäti? 

Người nào không từng biến tri thọ uán thì người ấy không 
từng biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yo vã pana sankhärakkhandham na 
parijanittha, so vedanakkhandham na parijanitthãti? 


Hay là người nào không từng biến tri hành uẩn thì người 
ấy không từng biến tri thọ uán phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy không từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? Hay là người nào không từng biến tri 
hành uẩn thì người ấy không từng biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải röi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mớ, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
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quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến tri hành 
uẩn hay cũng không từng biến trí thọ uẩn. 


3- ` Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanäkkhandham na parijänittha, so 
viññãnakkhandham na parijänitthâäti? 

Người nào không từng biến tri thọ uàn thì người ấy không 
từng biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana viãñäãnakkhandham na 
parijãnittha, so vedanäakkhandham na parijãnitthäati? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uẩn thì người 
ấy không từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Ya 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không tùng biến tri thọ uẩn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng?, Hay là người nào không từng biến tri 
thức uẩn thì người ấy không từng biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
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quả) là chi pháp của câu mở và cũng không từng biến tri thức 
uẩn hay cũng không từng biến tri thọ uẩn. 


œa Kết Thúc Thọ Uấn Gốcs282 


Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1 ` Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo saññäkkhandham na parijänittha, so 
sankharakkhandham na parijânitthäti? 
Người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không từng biến tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: "Phải rồi!" (amanta). 
Vấn ngược Yo vã pana sankharakkhandham na 


EE 


parijānittha, so saññakkhandham na parijanitthati? 

Hay là người nào không từng biến tri hành uẩn thì người 
ấy không từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến trí tưởng uẩn thì người ấy không từng biến tri 
hành uẩn phải chăng?, Hay là người nào không từng biến trí 
hành uấn thì người ấy không từng biến tri tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến tri hành 
uán hay cũng không từng biến tri tưởng uàn. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


^~ Zx = 


Vấn xuôi: Yo saññakkhandham na parijanittha, so 
viãñänakkhandham na parijänitthati? 

Người nào không từng biến tri tưởng uấn thì người ấy 
không từng biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana viññãpakkhandham na 


REI 


parijanittha, so saiññakkhandham na parijanitthati? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uẩn thi người 
ấy không từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng?, Hay là người nào không từng biến trí 
thức uẩấn thì người ấy không tùng biến tri tướng uấn phải 
chăng? f 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến trí thức 
uẩn hay cũng không từng biến tri tưởng uẩn. 


_ QR Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốcø2#2 


Ke r 
` A A 
Hành Uân Gôc 
(Sankharakkhandhamqla) 
1- Hành Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo sanpkharakkhandham na parijänittha, so 
viññänakkhanđham na parijänitthäti? 
Người nào không từng biến tri hành uẩn thì người ấy 
không từng biến tri thức uẩn phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham na 
parijanittha, so sankharakkhandham na parijanitthati? 


Hay là người nào không từng biến tri thức uán thì người 
ấy không từng biến tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ quả). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri hành uđn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng?; Hay là người nào không từng biến tri 
thức uẩn thì người ấy không từng biến tri hành uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, người phàm vô phần, 7 bậc Thánh (trừ người tứ 
quả) là chỉ pháp của câu mở và cũng không từng biến tri thức 
uẩn hay cũng không từng biến tri hành uẩn. 


RR Kết Thúc Hành Uẩn GCH 


Kết Thúc Phần Người 
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Kết Thúc Phần Quá Khứ Đối Lập 
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lải Thích Bộ Đối 


Phân VỊ Lai Thuận Ven 


(Anagatavaraanuloma) 


Phán Người 


(Puggalavara) 
V A X 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rủpakkhandham parijänissati, so 
vedanäkkhandham parijänissatiti? 
Người nào sẽ biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thọ 
uấn phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 
Vấn ngược Yo vā pana vedanäakkhandham 
parijänissati, so rñpakkhandham parijänissatiti? 
Hay là người nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijänissati (Người nào sẽ biến tri 
sắc uẩn) là câu mở. 
So vedanakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phân, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri thọ uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäkkhandham parijãnissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thọ uẩn) là câu mỡ. 

So rũpakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri sắc uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri sắc uẩn. 

2. Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham parijanissatl, so 

saññãäkkhandham parijänissatiti? 
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Người nào sẽ biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññäkkhandham parijänissati, 
so rũpakkhandham parijänissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uàn thì người ấy sẽ 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijänissati (Người nào sẽ biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
trí tưởng uấn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến trí sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri tưởng uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của 
câu mở thì cũng sẽ biến tri trông uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn) là cầu mở. 
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So rüpakkhandham parijanissati (thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uấn) là câu hỏi. f 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phàn, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ biên tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến tri sắc uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chí pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri sắc uẩn. 


3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham parijänissat, so 
sankhäarakkhandham parijãnissatiti? 

Người nào sẽ biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri hành 
uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược Yo vã pana sankhärakkhandham 
parijanissati, so rũpakkhandham parijänissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijänissati (Người nào sẽ biên tri 
sắc uẩn) là câu mở. 
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So sankharakkhandham parijänissati (thi người ấy sẽ 
biến trí hành uấn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 Pil. dao 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri hành uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankhärakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri sắc uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri sắc uẩn. 


A. _ Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi: Yo rüpakkhandham parijānissati, sơ 
viññanakkhandham parijanissatiti? 

Người nào sẽ biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức 
uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham 
parijanissati, so rũpakkhandham parijanissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijänissatl (Người nào sẽ biến tri 
sắc un) là câu mở, 

So viññäpakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến trí thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến trí thức uẩn phái chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri thức uẩn. 


[rong câu vấn ngược: 
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Yo vã pana viññãnakkhandham parijãnissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
trí sắc uẩn) là câu hỏi. | 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ biến tri thúc uẩn thì người ấy sẽ biến trí sắc uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #22 
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+ 7 
A A 
Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamula) | 
1- Tho Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Däi 
Vấn xuôi Yo vedanäakkhandham parijãnissati, so 
saññãkkhandham parijänissatiti? 
Người nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yo vã pana saññãkkhandham parijânissati, 
so vedanäkkhandham parijanissatiti? 
Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uán thì người ấy sẽ 
biến tri thọ un phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến trí thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Hay là người nào sẽ biến trí tưởng uđn thì người ấy sẽ biến trí 
thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu më, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri tưởng uẩn hay cũng sẽ biến tri thọ 
uẩn. 
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= Giải Thích Bộ Song Đối 
2- Tho Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijänissati, so 
sankhärakkhandham parijãnissatiti? 

Người nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri hành 
uẩn phải chăng? 

Đáp; "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana sapkharakkhandham 
parijanissati, so vedanakkhandham parijãnissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri thọ uẩấn phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu bậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri hành uẩn phải chăng?; 
Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phân, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri hành uẩn hay cũng sẽ biến tri thọ 
uẩn. 
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Uẩn Gong 
3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yo vedanäakkhandham parijänissati, so 
viññãnakkhandham parijanissatiti? 


Người nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến trì thức 
uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo và pana viññãnakkhandham 
parijãnissati, so vedanakkhandham parijanissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri thọ uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến trí thúc uấn phải chăng?: 
Hay là người nào sẽ biến tri thúc uẩn thì người ấy sẽ biên tri 
thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri thức uẩn hay cũng sẽ biến tri thọ 
uãn. 


cøœ# Kết Thúc Thọ Uán Gcm 
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đi Thích Bộ Song Đối 


> F 
> A A 
Tưởng Uân Góc 
(Saññākkhandhamūla) 
1-  Tuóng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối . 
Vấn xuôi Yo saññakkhandham parijänissati so 
saikharakkhandham parijänissatiti? 
Người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


z 


Vấn _nguoc: Yo vã pana samnkharakkhandham 


REI 


parijanissati, so saññakkhandham parijanissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri trởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quá thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến trí tưởng uấn thì người ấy sẽ biến tri hành uẩn phải 
chăng?; Hay là người nào sẽ biến tri hành uĝn thì người ấy sẽ 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chí pháp của 
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EE 
câu mở và cũng sẽ biến tri hành uán hay cũng sẽ biến tri tưởng 
E 
uan, 


2. Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo saññãkkhandham parijänissati, so 
viññãnakkhandham parijanissatiti? ` 

Người nào sẽ biến tri tưởng uàn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). f 

Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham 
parijanissati, so saññakkhandham pariJänissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy sẽ biến 
tri tưởng uẩn phải chàng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Người nào sẽ 
biến trí tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức uẩn phải 
chăng?, Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy sẽ 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của 
câu mở và cũng sẽ biến tri thức uẩn hay cũng sẽ biến tri tưởng 
uẩn. 


œ#œ# Kết Thúc Tưởng Uän Gócsoso 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hành Uán Gốc 


(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uán Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối ` 

Vấn xuôi: Yo sankhảrakkhandham parijänissati, so 
viññãnakkhandham parijãnissatiti? 

Người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana viññänakkhandham 
parijänissati, so sankhãrakkhandham parijänissatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức un thì người ấy sẽ biến 
tri hành uẩn phải chăng? 


Đáp: "Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức uĝn phái chăng”, 
Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
hữu phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của 
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câu mở và cũng sẽ biến tri thức uẩn hay cũng sẽ biến tri hành 
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Giải Thích Bộ Sọng Đối 
Phần Vị Lai Đối Lập 
(Anägatavarapaccanika) 


Phân Người 
(Puggalavara} 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamula) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijänissati, so 
vedanäkkhandham na parijãnissatiti? 
Người nào sẽ không biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không 
biến tri thọ uán phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 
Vấn ngược Yo vã pana vedanakkhandham na 
parijanissati, so rũpakkhandham na parijãnissatiti? 


Hay là người nào sẽ không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänissati (Người nào sẽ 
không biến tri sắc uẩn) là câu mó. 

So vedanäkkhandham na parijanissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thọ uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phân, người tứ đạo, người tứ quả là chi pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri thọ uấn. 


Trong câu vấn ngược: 
Yo vã pana vedanakkhandham na parijanissati (Hay là 


người nào sẽ không biến trí thọ uấn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biển tri sắc uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri sắc uẩn. 

2- ` Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijänissati, so 
saññäkkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào sẽ không biến trí sắc uẩn thì người ấy sẽ không 
biến tri tưởng uấn phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược Yo vã pana saññakkhandham na 
parijanissati, so rũpakkhandham na parijanissatiti? 
Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri sắc uán phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijanissati (Người nào sẽ 
không biến tri sắc uẩn) là câu mó. 

So saññãkkhandham na parijãnissati (thi người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của cầu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri tưởng uấn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phân, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến trí tưởng uẩn. 

rong câu vấn ngược; 

Yo vã pana saññakkhandham na parijänissati (Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ không biến tri tưởng uấn thì người ấy sẽ không biến tri 
sắc uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chi pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri sắc uẩn. 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijânissati, so 
sankhärakkhandham na parijầnissatiti? 

Người nào sẽ không biến tri sắc uán thì người ấy sẽ không 
biến tri hành uán phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana saukhärakkhandham na 
parijänissati, so rũpakkhandham na parijãnissatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänissati (Người nào sẽ 
không biến trí sắc uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijänissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri hành uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quá là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri hành uẩn. 


Eé 


càu ngược: 

Yo vã pana sankhäralkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chi pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri sắc uẩn. 
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4- _ Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijänissati, so 
viññãnakkhandham na parijãnissatiti? f 

Người nào sẽ không biến trí sắc uẩn thì người ấy sẽ không 
biến tri thức uán phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana viññänakkhandham na 
pAarijänissati, so rũpakkhandham na parijanissatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijanissat (Người nào sẽ 
không biến tri sắc uấn) là câu mở. 

So viññänakkhandham na parijanissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn) là câu bat 

Chi pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, cầu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri sắc uấn thì người ấy sẽ không biến tri thức uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến trì thức uẩn. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là người 
nào sẽ không biến tri thúc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chi pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến trí sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Vän Gốc a2 


Thọ Uân Gốc 
(Vedanakkhandhamnla) 
J- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn_ xuôi: Yo vedanäkkhandham na parijānissati, so 
saññãkkhandham na parijänissatiti? 
Người nào sẽ không biến tri thọ uán thì người ấy sẽ không 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vã pana saññakkhandham na 
parijãnissati, so vedanakkhandham na parijänissatiti? | 

Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri thọ uấn phải chăng? f 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ Không biến tri tưởng uẩn 
phải chăng?, Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì 
người ấy sẽ không biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!" là 
câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri tưởng uấn hay cũng sẽ không biến tri 
thọ uẩn. 


2- ThoUán Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na parijänissati, so 
sankhärakkhandham na parijãnissatiti? 
Người nào sẽ không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không 
biến trí hành uẩn phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!” (amantä). 


348 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thí i Bó S Đối 


Vấn ngược: Yo vā pana sankharakkhandham na 
pAarijãnissati, so vedanakkhanđham na parijänissatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uån thì người ấy 
sẽ không biến tri thọ uän phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri hành uẩn 
phải chăng?; Hay là người nào sẽ không biến trí hành uấn thì 
người ấy sẽ không biến tri thọ uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chi pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri hành uẩn hay cũng sẽ không biến tri thọ. 
uẩn. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham na parijänissati, so 
viññaänakkhandham na parijầnissatiti? 

Người nào sẽ không biến tri thọ uàn thì người ấy sẽ không 
biến tri thức uán phái chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vẫn_ ngược: Yo vã pana viññänakkhandham na 
parijãnissati, so vedanakkhandham na parijänissatiti? 
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Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri thọ uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (ãmantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thức uẩn 
phải chăng?, Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì 
người ấy sẽ không biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri thức uẩn hay cũng sẽ không biến tri thọ 
uãn. 


era Kết Thúc Thọ Uën Gócsoso 


Tưởng Uân Gôc 
(Saññãkkhandhamủla) 
Je Tưởng Un Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo saññãkkhandham na parijãnissati, so 
sankhärakkhandham na parijänissatiti? 
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Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy - 
sẽ không biến tri thọ uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri thọ uấn thì người ấy sẽ không biến tri thức uẩn 
phải chăng?, Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì 
người ấy sẽ không biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mó và 
cũng sẽ không biến tri thức uẩn hay cũng sẽ không biến trí thọ 
un. 


aR Kết Thúc Thọ Uán Gốc ss 
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Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1  Tuóng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo saññäkkhandham na parijänissati, so 
sankhärakkhandham na parijänissatiti? 
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Người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược: Yo và pana sankharakkhandham na 
parijänissati, so saññãkkhandham na parijãnissatiti? 
Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến trì hành 
uẩn phải chăng?, Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn 
thì người ấy sẽ không biến tri tưởng un phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quá là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri hành uẩn hay cũng sẽ không biến tri 
tướng uẩn. 

2- Tưởng Dän Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo saññãkkhandham na parijänissati, so 
viññänakkhandham na parijaänissatiti? 

Người nào sẽ không biến tri tưởng uán thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 
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Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham na 
parijanissati, so saññakkhandham na parijānissatīti? ` 
Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri trởng uán phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vän xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm vô phân, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Người nào sẽ 
không biến trí tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thức 
uẩn phải chăng?; Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn 
thì người ấy sẽ không biến trí tưởng uđn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở và 
cũng sẽ không biến tri thức uán hay cũng sẽ không biến tri 
tưởng uẩn. l 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn G6csoso 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hành Uáan Góc 


(Sankhärakkhandhamula) 
1- Hanh Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối ` 

Vấn xuôi: Yo sankhärakkhandham na parijänissati, so 
viññãänakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uấn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yo vā pana viññãnakkhandham na 
parijanissati, so sankhãrakkhandham na parijänissatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm vô phần, người tứ đạo, 
người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Người nào sẽ 
không biến tri hành uấn thì người ấy sẽ không biến tri thức un 
phải chăng?; Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì 
người ấy sẽ không biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” là 
câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm vô 
phần, người tứ đạo, người tứ quả là chỉ pháp của câu mở thì 
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cũng sẽ không biến tri thức uân hay cũng sẽ không biến tri 
hành uẩn. 


œ Kết Thúc Hành Uẩn Gốc &2#2 
Kết Thúc Phần Người 
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Kết Thúc Phần Vị Lai Đối Lập 
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Phân Hiện Tại Quá Khứ 
Thuận Tùng | 


(Paccuppannatitavaraanuloma) 


Phán Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sac Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijānāti, so 
vedanakkhandham parijanitthati? 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn ngược Yo và pana vedanäakkhandham 
parijanittha, so rũpakkhandham parijänätiti? 

Hay là người nào từng biến tri thọ uấn thì người ấy đang 
biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo rũpakkhandham parijanati (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 
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So vedanäkkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến trí thọ uẩn) là câu bai 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hôi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri thọ uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä), rằng: “Không phải!” là câu đáp phủ nhận 
chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của câu 
mở cho dù đang biến tri sắc uán nhưng không từng biến tri thọ 
un. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanakkhandham parijänittha (Hay là 
người nào từng biến tri thọ uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy đang biến tri sắc 
uấn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phái!” là câu đáp phú nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người 
tứ quả là chi pháp của câu mở cho dù từng biến tri thọ uẩn 
nhưng không đang biến trì sắc uẩn. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


2-  Såc Uần Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijãnât, so 
saññãkkhandham parijãnitthäti? l 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
tướng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phảH” (no). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññãkkhanđham parijãnittha, 
so rũpakkhandham parijänäatiti? 

Hay là người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijãänäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 

So saũñäkkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến trí tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến trí tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjan3), rằng: “Không phái!” là câu đáp phủ nhận 
chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của câu 
mở cho dù đang biến tri sắc uấn nhưng không từng biến tri 
tưởng uẩn. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññãkkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến tri tướng uán) là câu mở. | 

So rũpakkhandham parijanati (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến trí 
sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải” là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người 
tứ quả là chỉ pháp của câu mở cho dù từng biến trí tưởng uẩn 
nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijānāti, so 
sankharakkhandham parijänitthäti? 

Người nào đang biến trí sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham 
parijanittha, so rũpakkhandham parijänätiti? 


Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yo rũpakkhandham parijanäti (Người nào đang biến tri 
sắc uẩn) là câu mở. 

Sơ sankharakkhandham parijanittha (thì người ấy từng 
biến trí hành uẩn) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biển tri sắc uẩn thì người ấy từng biến trí hành uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanA), rằng: “Không phải!” là câu đáp phủ nhận 
chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của câu 
mở cho dù đang biến tri sắc un nhưng không từng biến tri 
hành uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankhärakkhandham parijänittha (Hay là 
người nào từng biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy đang biến trí sắc 
uẩn phải chăng? 

_ Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải!” là câu đáp phú nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người 
tứ quả là chi pháp của câu mở cho dù từng biến trí hành uàn 
nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 
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4- Săc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham pariiãnat, so 
viññanakkhandham parijãnitthäati? 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy từng biến tri 
thức uán phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vā pana viññãnakkhandham 
parijãnittha, so rũpakkhandham parijanätiti? 

Hay là người nào từng biến trí thức uán thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi; 

Yo rũpakkhandham parijänäti (Người nào đang biến tri 
sắc uẩn) là câu mở. l 

So viññanakkhandham parijānittha (thì người ấy từng 
biến trí thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí sắc uẩn thì người ấy từng biến trí thức uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã), rằng: “Không phải!” là câu đáp phủ nhận 
chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chí pháp của câu 
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mở cho dù đang biến tri sắc un nhưng không từng biến tri 
thức uẩn. 


Trọng câu vấn ngược; 

Yo và pana viññãnakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến trí thức uẩn) là câu mó. 

So rũpakkhandham parijänâti (thì người ấy garg biên 
trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

` Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: không có, 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri thức uán thì người ấy đang biến tri sắc 
uấn phải chăng? 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ, rằng: “Không 
phải!" là câu đáp phủ nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người 
tứ quả là chỉ pháp của câu mở cho dù từng biến tri thức uẩn 
nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốca2£2 


P A 
Tho Uán Góc 
(Vedanakkhandhamüla) 
1— Tho Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanäkkhandham parijānāti, so 
saññãkkhandham parijänitthäti? 
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Người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri 
tưởng uän phải chăng? 


H 


Đáp: “Không phải!” (no). f 
Vấn ngược: Yo va pana saññakkhandham parijanittha, 
so vedanakkhandham parijanatiti? 
Hay là người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo vedanäakkhandham parijãnäti (Người nào đang biến 
tri thọ uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến trí tưởng uấn)} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uán nhưng không từng biến 
tri tưởng uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 
Yo va pana saññäkkhandham parijänittha (Hay là 
người nào từng biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 
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So vedanakkhandham parijãnäti (thì người ấy dang 
biên tri thọ uán) là câu hó. 


Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chí pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biên tri 
thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù từng biến trí trởng uän nhưng không đang 
biến trí thọ uãn. 


2- ThoUán Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijānāti, so 
sankharakkhandham parijänitthäati? 

Người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vā pana sankhärakkhandham 
parijanittha, so vedanäkkhandham parijänätïti? 


Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 
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Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yo vedanäakkhandham parijãnäti (Người nào đang biến 
tri thọ uẩn) là câu mở. 

So sankhärakkhandham parijãnittha (thì người ấy từng 
biến trí hành uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri hành uán phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách dän bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uẩn nhưng không từng biến 
tri hành uẩn. 

Trong câu vấn ngược: | 

Yo và pana sankharakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So vedanakkhandham parijänäti (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri hành uấn thì người ấy đang biến tri thọ 
un phải chăng? 

Đức Phật giải dáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
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nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri hành uẩn nhưng không đang biến 
tri thọ uẩn. 


3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uán Ngọn Song Đối ` 


Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijānāti, so 
viãññãnakkhandham parijãnitthati? 

Người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến tri 
thức uấn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no), 

Vấn ngược Yo vā pana viññanakkhandham 
parijanittha, so vedanäakkhandham parijänätiti? 

Hay là người nào từng biến tri thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanäkkhandham parijãnäti (Người nào đang biến 
tri thọ uẩn) là câu mé. 

So viññãnakkhandham parijanittha (thì người ấy từng 
biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí thọ uẩn thì người ấy từng biến tri thức uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
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nhận chí pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uän nhưng không từng biến 
tri thức uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So vedanakkhandham parijänäti (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri thức uẩn thì người ấy đang biến tri thọ 
uán phải chăng? 

Đúc Phật giải đáp bằng cách dän bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri thức uán nhưng không đang biến 
tri thọ uẩn. 


RR Kết Thúc Thọ Uẩn Gốca2a2 


Tưởng Uân Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- ` Tưởng Uën Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vän xuôi: Yo saññäkkhandham parijiãnäti so 


sankharakkhandham parijänitthäti? 
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Người nào đang biến trí tưởng uẩn thì người ấy từng biến 
tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: "Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vã pana sankharakkhandham 
parTjanittha, sơ saññãkkhandham parijanatiti? 

Hay là người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến trì tưởng uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo saññãkkhandham parijanäti (Người nào đang biến 
tri tưởng uấn) là cầu mở. 

So sanpkhärakkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri tướng uẩn thì người ấy từng biến trí hành uấn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri tướng uấn nhưng không từng 
biến tri hành un. 

Trong câu vấn ngược: 


Yo vã pana sankharakkhandham parijänittha (Hay là 
người nào từng biến tri hành uấn) là câu mở. 
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So saññakkhandham parijanati (thì người ấy đang biến 
tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hói này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri hành uẩn thì người ấy đang biến tri 
tưởng uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri hành uẩn nhưng không đang biến 
tri tưởng uẩn. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo sañũakkhandham parijānāti, so 
viññãnakkhandham parijänitthãati? 
Người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng biến 
tri thức uẩn phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


EE 


Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham 


ay v m 


parijānittha, so saññakkhandham parijanatiti? 
Hay là người nào từng biến tri thúc uấn thì người ấy đang 
biến tri tưởng uàn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vẫn xuôi: 
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Yo saññãkkhandham parijãnati (Người nào kêu biến 
trí tưởng uẩn) là câu mở. 


So viññãnakkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri thúc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí tưởng uẩn thì người ấy từng biến tri thức uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri tưởng uẩấn nhưng không từng 
biến trí thức uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo va pana viññanakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến trí thức uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham parijãnäti (thì người ấy đang biến 
tri tưởng uẩn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào từng biến tri thúc uẩn thì người ấy đang biến trí 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp cúa câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chỉ pháp cúa 
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câu mở, cho dù từng biến tri thức uẩn nhưng không đang biến 
tri tưởng uẩn. 


ax Kết Thúc Tưởng Uën GCH 


` A X 
Hành Uân Góc 
(Sankharakkhandhamũula) 
1- ` Bänk Uán Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo sankhäarakkhandham parijānāti, so 
viññãnakkhandham parijänitthäti? 

Người nào đang biến tri hành uẩn thì người ấy từng biến 
tri thức uán phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


EE) 


Vấn ngược Yo vā pana viññanakkhandham 
parijanittha, so sankharakkhandham parijanatiti? 

Hay là người nào từng biến tri thức uán thì người ấy dang 
biến trì hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
[rong câu vấn xuôi: 
Yo sankhärakkhandham parijãänäti (Người nào đang 
biến tri hành uẩn) là câu mở. 
So viññãnakkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri thức uẩn) là câu hồi. 
Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri hành uẩn thì người ấy từng biến tri thức uẩn phải 
chăng? f 

Đức Phật giải dáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chí pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri hành uán nhưng không từng biến 
tri thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 


EE) 


Yo và pana viññanakkhandham parijanittha (Hay là 
người nào từng biến trí thúc uấn) là câu mó. 

So sankhärakkhandham parijänäti (thì người ấy đang 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay ià 
người nào từng biến tri thức uán thì người ấy đang biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hói, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri thức uẩn nhưng không đang biến 
tri hành uẩn. 


œ Kết Thúc Hành Dän Gốc#2#2 
Kết Thúc Phần Người 
rer SS 
Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối 
Lập 


(Paccuppannatitavarapaccanika) 


Phân Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Dën Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijiảnäti so 
vedanäakkhandham na parijänitthäti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
từng biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: Arahã rũpakkhandham na parijãnäti no ca 


vedanakkhandham na parijanittha, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesä 
puggala rũpakkhandhañca na parijanäti 


vedanäkkhandhañca na parijänittha. 

Người tứ quả không đang biến tri sắc uẩn nhưng từng 
biến tri thọ uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri sắc uẩn và không 
từng biến tri thọ uẩn. 

Vấn_ ngược Yo vã pana vedanakkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy 
không đang biến tri sắc uän phải chăng? 
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Don: Aggamaggamangl vedanakkhandham na 
parijãänitha no ca rũpakkhandham na parijäpäti, 
38gamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesä 
puggalã vedanäakkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijãnäti. | 

Người tứ đạo không từng biến tri thọ uán nhưng đang 
biến tri sắc uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri thọ uẩn và không 
đang biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijãanäti (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uấn thì người ấy không từng biến tri 
thọ un phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä rũpakkhandham na parijãnäti 
no ca vedanäkkhandham na parijanittha (Người tứ quả 
không đang biến tri sắc uẩn nhưng từng biến tri thọ uẩn). Tiếp 
đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 
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3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu: 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetvä avasesa puggalã rũpakkhandhaica 
na parijanati vedanakkhandhañica na parijAanittha (ngoại 
trừ người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại không 
đang biến tri sắc uẩn và Không từng biến tri thọ uẩn) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäkkhandham na parijãnittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thọ uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijānāti (thì người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggamangï vedanäkkhandham 
na parijãnitha no ca rũpakkhandham na parijanäti 
(Người tứ đạo không từng biến tri thọ uẩn nhưng đang biến trí 
sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người 
phàm vô phân, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
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nhân đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggasamangiũca arahamtaũca thapetvi avasesä 
puggalã vedanäkkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijanãti (ngoại trừ người tứ đạo và 
người tứ quả, những người còn lại không từng biến trí thọ uẩn 
và không đang biến tri sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham na parijānāti, so 


me Z = 


saññakkhandham na parijanitthati? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không 
từng biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Araha rũpakkhandham na parijãnäti no ca 
saññakkhandham na parijänittha, aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetvã avasesa puggala rupakkhandhaica 
na parijânäti saññãäkkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến trì sắc uẩn nhưng từng 
biến tri tưởng uấn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri sắc uän và không 
từng biến tri tưởng uẩn. 

Vấn ngược Yo vā pana saññãkkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijãnätiti? 

Hay là người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người 
ấy không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp Aggamaggamangi saiñakkhandham na 
parijanitha no ca rũpakkhandham na parijAanati, 
aggamaggasamangiñca arahantaĩca thapetvä avasesä 
puggala saññakkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijanäti. 
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Người tứ đạo không từng biến tri tưởng uân nhung dang 
biến tri sắc uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri tưởng uẩn và không 
đang biến trì sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijanaäti (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mở, 

So saññãkkhandham na parijâanittha (thì người ấy 
không từng biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trí sắc uẩn thì người ấy không từng biến trí 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä rũpakkbandham na parijãnäti 
no ca saññakkhandham na parijanittha (Người tứ quả 
không đang biến trí sắc uẩn nhưng từng biến trí tưởng uẩn). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetva avasesa puggalã rũpakkhandhañca 
na parijanatí saññaäkkhandhañca na parijänittha (ngoại 
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trừ người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại không 
đang biến trí sắc uẩn và không từng biến tri tưởng uẩn) là cầu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trọng câu vấn ngược: 

Yo vā pana saññãäkkhandham na parijänittha (Hay là 
người nào không từng biến tri tưởng uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến tri sắc uán) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến trí tưởng uẩn thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggamangï saññãkkhandham 
na parijanitha no ca rũpakkhandham na parijaänäti 
(Người tứ đạo không từng biến tri tưởng uán nhưng đang biến 
tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, 
người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết rằng: 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetva avasesā 
puggalã saññãkkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijânäti (ngoại trừ người tứ đạo và 
người tứ quả, những người còn lại không từng biến tri tưởng 
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uẩn và không đang biến tri sắc uẩn) là cầu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). l 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijānāti, so 
sankhärakkhandham na parijänitthäati? 
Người nào không đang biến tri sắc uán thì người ấy không 
từng biến tri hành uẩn phải chăng? 


Đáp: Arahä rupakkhandham na parijãnâti no ca 


sankhärakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamapgiũca arahantaïca thapetvä avasesa 
puggala rüpakkhandhañca na parijānāti 


sankharakkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến tri sắc uán nhưng từng 
biến tri hành uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri sắc uấn và không 
từng biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược: Yo vã pana sankhärakkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijänatiti? 

Hay là người nào không từng biến tri hành uấn thì người 
ấy không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggarmangi sankharakkhandham na 
parijänitha no ca rũpakkbhandham na parijänäti, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesã 
puggala sankharakkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijānāti. 

Người tứ đạo không từng biến tri hành uán nhưng đang 
biến tri sắc uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
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những người còn lại không từng biến tri hành uấn và không 
đang biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänâti (Người nào không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijänittha (thi người ấy 
không từng biến trí hành uấn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phân, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri 
hành uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä rũpakkhandham na parijänäti 
no ca sankhärakkhandham na parijänittha (Người tứ quả 
không đang biến tri sắc uẩn nhưng từng biến trí hành uẩn). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetvä avasesä pugzalã rũpakkhandhañca 
na parijanati sankharakkhandhañca na parijanittha 
(ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại 
không đang biến tri sắc uẩn và không từng biến trí hành uẩn) là 
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câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: f 

Yo và pana sankharakkhandham na parijanittha (Hay 
là người nào không từng biến tri hành uẩn) là cầu mỡ. 

So rũpakkhandham na parijanäti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri hành uấn thì người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hồi, như thuyết rằng: Aggamaggamangï 
sankharakkhandham na parijanittha no ca 
rüpakkhandham na parijanati (Người tứ dao không từng 
biến trí hành uẩn nhưng đang biến tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 người 
đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantaõñca thapetvä 
avasesäã puggalã sapkhärakkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijanäti (ngoại trừ người tứ đạo và 
người tứ quả, những người còn lại không từng biến tri hành 
uẩấn và không đang biến trí sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
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ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


4- ` Sắc Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối ` 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijänäti, so 
viññaänakkhandham na parijãänitthati? 
Người nào không đang biến tri sắc uãn thì người ấy không 
từng biến trì thức uẩn phải chăng? 


Đáp: Araha rũpakkhandham na parijanäti no ca 


viññãänakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesä 
puggala rüpakkhandhañca na parijanati 


z zz = 


viññanakkhandhañca na parijānittha. 

Người tứ quả không đang biến tri sắc uán nhưng từng 
biến tri thức uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri sắc uẩn và không 
từng biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo và pana viññãnakkhandham na 
parijanittha, so rũpakkhandham na parijanätiti? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uẩn thì người 
ấy không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp Aggamaggamangl viõñaãnakkhandham na 
parijänitha no ca rũpakkhandham na parijänäti, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesā 
puggala viññãnakkhandhañca na parijanittha 
rũpakkhandhañca na parijãnati. 

Người tứ đạo không từng biến tri thức uẩn nhưng đang 
biến tri sắc uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri thức uẩn và không 
đang biến tri sắc uẩn. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijãnäti (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mở. f 

So viññãnakkhandham na parijanittha (thi người ấy 
không từng biến tri thức uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trí sắc uẩn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu më trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä rũpakkhandham na parijãnäti 
no ca viãñãnakkhandham na parijänittha (Người tứ quả 
không đang biến trí sắc uẩn nhưng từng biến trí thúc uẩn). Tiếp 
đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 
3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetvä avasesä puggalä rũpakkhandhañca 
na parijãnäti viõñänakkhandhañca na parijãnittha (ngoạí 
trừ người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại không 
đang biến tri sắc uën và không từng biến tri thúc uẩn) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
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Yo vã pana viññanakkhandham na parijänittha (Hay là 
người nào không từng biến trí thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri thức uẩn thì người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggamangi 
viññanakkhandham na parijanittha no ca 
rũpakkhandham na parijānāti (Người tứ đạo không từng 
biến trí thức uẩn nhưng đang biến tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 người 
đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của cà 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä 
avasesäa puggala viññanakkhandhañca na parijänittha 
rũpakkhandhañca na parijãnãti (ngoại trừ người tứ đạo và 
người tứ quá, những người còn lại không từng biến tri thức uẩn 
và không đang biến trí sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


œ#œ Kết Thúc Sắc Dën Gốc o2 
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Thọ Uán Góc 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- ` Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na parijanäati, so 


saññãkkhandham na parijãnitthäti? 

Người nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không 
từng biến tri tướng uẩn phải chăng? 

Don: Araha vedanäakkhandham na parijänäti no ca 
saññãkkhandham na parijanittha, aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetva avasesa puggala 
vedanakkhandhañca na parijänäti saññäkkhandhañca na 
parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến tri thọ uấn nhưng từng 
biến tri tưởng uấn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri thọ uấn và không 
từng biến tri tưởng uẩn. 

Vấn ngược Yo và pana saññakkhandham na 
parijänittha, so vedanakkhandham na parijänätïti? 

Hay là người nào không từng biến tri tưởng uän thì người 
ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangl saññakkhandham na 
parijanittha no ca vedanakkhandham na parijãnäati, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvã avasesa 
puggalã saññãkkhandhañca na parijanittha 
vedanakkhandhañca na parijänäti. 

Người tứ đạo không từng biến tri tưởng uẩn nhưng đang 
biến tri thọ uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri tưởng uẩn và không 
đang biến tri thọ uẩn. 
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Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yo vedanäakkhandham na parijanäti (Người nào không 
đang biến trí thọ uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến trí tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trì thọ uẩn thì người ấy không từng biến tri 
tưởng tuẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä vedanakkhandham na 
parijanati no ca saññakkhandham na parijanittha (Người 
tứ quả không đang biến tri thọ uẩn nhưng từng biến tri tưởng 
uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người 
phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhân đố với câu hôi, như thuyết ràng: 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesa 
puggala vedanäkkhandhañca na parijanäti 
saññäkkhandhañca na parijâầnittha (ngoại trừ người tứ đạo 
và người tứ quả, những người còn lại không đang biến trí thọ 
uấn và không từng biến tri tưởng uđn) là câu đáp trong cầu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yo vā pana saññäkkhandham na parijãnittha (Hay là 
người nào không từng biến trí tưởng uẩn) là cầu mỡ. f 

So vedanakkhandham na parijanati (thì người ấy không 
đang biến trí thọ uẩn) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phân, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri tướng uẩấn thì người ấy không 
đang biến tri thọ uấn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Äggamaggasamangl 
saññakkhandham na parijänittha no ca 
vedanäkkhandham na parijānāti (Người tứ doo không từng 
biến tri tưởng uẩn nhưng đang biến trí thọ uấn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 người 
đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu mớ và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä 
avasesä puggalä saññäkkhandhañca na parijänittha 
vedanäkkhandhañca na parijanäti (ngoại trừ người tú đạo 
và người tứ quả, những người còn lại không từng biến tri 
tưởng uẩn và không đang biến trí thọ uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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2- Thọ Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na parijānāti, So 
sankharakkhandham na parijanitthati? 
Người nào không đang biến tri thọ uán thì người ấy không 
từng biến tri hành uẩn phải chăng? 


Đáp: Arahā vedanäkkhandham na parijãnati no ca 


sankhärakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetva avasesä 
puggala vedanakkhandhañca na parijanati 


sankhärakkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến tri thọ uãn nhưng từng 
biến tri hành uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri thọ uẩn và không 
biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược Yo vā pana sankhäảrakkhandham na 
parijänittha, so vedanakkhandham na parijänätiti? 

Hay là người nào không từng biến tri hành uẩn thì người 
ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangl sankhârakkhandham na 
parijanittha no ca vedanäkkhandham na parijanäti, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesā 
puggala sankharakkhandhañca na parijanittha 
vedanakkhandhañca na parijanati. 

Người tứ đạo không từng biến tri hành uán nhưng đang 
biến tri thọ uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri hành uẩn và không 
đang biến tri thọ uấn. 
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Trong câu vấn xuôi; 

Yo vedanäkkhandham na parijänati (Người nào không 
đang biến tri thọ uấn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phân, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uấn thì người ấy không từng biên tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mó trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahā vedanakkhandham na 
parijãnati no ca sankhärakkhandham na parijänittha 
(Người tứ quả không đang biến trì thọ uẩn nhưng từng biến tri 
hành uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, 
người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là 
chí pháp của cả 2 câu mớ và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đổi với câu hỏi như thuyết rằng: 
aggamaggasamangiũca arahantaïca thapetvä avasesä 
puggala vedanàakkhandhañca na parijanati 
sankhärakkhandhañca na parijanittha (ngoại trừ người tứ 
đạo và người tứ quả, những người còn lại không đang biến tri 
thọ uẩn và không biến tri hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankhärakkhandham na parijãnittha (Hay 
là người nào không từng biến trí hành uấn) là cầu mó. 

So vedanakkhandham na parijAnâti (thì người ấy không 
đang biến trí thọ uẩn) là câu bat 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri hành uẩn thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chí 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, nhu thuyét rằng: Aggamaggasamangï 
sankharakkhandham na ` parijänittha nọ ca 
vedanakkhandham na parijänäti (Người tứ đạo không từng 
biến tri hành uẩn nhưng đang biến trí thọ uấn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 người 
đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu mó và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä 
avasesä puggalãä sankhärakkhandhañca na parijanittha 
vedanäakkhandhañca na parijänäti (ngoại trừ người tứ đạo 
và người tứ quả, những người còn lại không từng biến trí hành 
uán và không đang biến tri thọ uẩn) là cầu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 
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3- _ Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na parijānāti, so 
viññãnakkhandham na parijanitthati? 
Người nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không 
từng biến trí thức uẩn phải chăng? 


Đáp: Araha vedanakkhandham na parijanäti no ca 


viññãnakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetväa avasesä 
puggalā vedanakkhandhañca na parijanati 


CZE) 


viññanakkhandhañca na parijānittha. 

Người tứ quả không đang biến tri thọ uán nhưng từng 
biến tri thức uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến trí thọ uẩn và không 
biến tri thức uấẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham na 
parijanittha, so vedanäkkhandham na parijãnätiti? 

Hay là người nào không từng biến trí thức uän thì người 
ấy không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp Aggamaggasamangi viññanakkhandham na 
parijanittha no ca vedanakkhandham na parijanati, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvã avasesa 
puggalà viññanakkhandhañca na parijanittha 
vedanakkhandhañca na parijanati. 

Người tứ đạo không tùng biến tri thức uãn nhưng đang 
biến trí thọ uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri thức uẩn và không 
đang biến tri thọ uẩn. 


Mục Lục 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo vedanäkkhandham na parijaänäti (Người nào không 
đang biến trì thọ uẩn) là câu mỡ. 

So viññãnakkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến trí thúc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä vedanäkkhandham na 
parijānāti no ca viññãnakkhandham na parijanittha 
(Người tứ quả không đang biên tri thọ uẩn nhưng từng biến tri 
thức un). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người 
phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đố với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggasamangiñca arahantaĩca thapetvä avasesä 
puggalä vedanäakkhandhañca na parijanäati 
viññãnakkhandhañca na parijänittha (ngoại trừ người tứ 
đạo và người tứ quả, những người còn lại không đang biến tri 
thọ uẩn và không biến tri thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 
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Uấn Song KỶ“. .-.......... `... 
Trong câu vấn ngược; 


EE) 


Yo và pana viññanakkhandham na parijänittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thức udn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn) là câu hồi. 


Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri thức uấn thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamaugï 
viññãnakkhandham na parijänittha no ca 
vedanäkkhandham na parijänäti (Người tứ đạo không từng 
biến tri thức u@n nhưng đang biến trí thọ uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 người 
đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: aggamaggasamangiãñca arahantañca thapetvä 
avasesä puggalã viññânakkhandhañca na parijãnittha 
vedanäkkhandhañca na parijãnäti (ngoại trừ người tứ đạo 
và người tứ quả, những người còn lại không từng biến tri thức 
uẩn và không đang biến tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc 282 
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idi Thích Bà Đối 


Tưởng Uán Gốc 
(Saññãkkhandhamũla) 
1- ` Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối ` 
Vấn xuôi Yo saññäkkhandham na parijänäti, so 
sankhärakkhandham na parijanitthäti? 


Người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không từng biến tri hành uẩn phải chăng? 


Đáp: Arahä saññãäkkhandham na parijänäti no ca 


sankhärakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetvä avasesa 
puggala saññãkkhandhañca na parijanati 


sankharakkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến tri tưởng uẩn nhưng từng 
biến tri hành uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biển tri tưởng uän và không 
từng biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham na 
parijänittha, so saññãkkhandham na parijänätiti? 

Hay là người nào không từng biến tri hành uấn thì người 
ấy không đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangl sankhãrakkhandham na 
parijanitha no ca saññããäkkhandham na parijanäti, 
aggamaggasamangiãca arahantaãca thapetvä avasesä 
puggalä — sankhärakkhandhaũñca na  parijänittha 
saññãkkhandhañca na parijãänäti. 

Người tứ đạo không từng biến tri hành uấn nhưng đang 
biến tri tưởng uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri hành uẩn và không 
đang biến tri tướng uẩn. 
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Uẩn Song ““.“.s... MkiiyHYKZ£€—=IIWY III€II sus 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: f 

Yo saññakkhandham na parijanati (Người nào không 
đang biến trí tưởng uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijanittha (thì người ấy 
không từng biến trí hành uẩn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Người nào 
không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy không từng biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä saññãkkhandham na parijânäti 
no ca sankharakkhandham na parijanittha (Người tý quả 
không đang biến trí tưởng uẩn nhưng từng biến trí hành uẩn). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca 
arahantaica thapetva avasesä puggala 
saññäkkhandhañca na parijanäati sankharakkhandhaäñca 
na parijanittha (ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri tưởng uẩn và không 
từng biến tri hành uẩn) là câu đáp trong cầu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trọng câu vå ỢC: 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Yo vã pana sankhärakkhandham na parijanittha (Hay 
là người nào không từng biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham na parijãnäti (thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uđn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phân, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri hành uẩn thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chi 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangi 
sankharakkhandham na parijanittha no ca 
saññakkhandham na parijänäti (Người tứ đạo không từng 
biến tri hành uấn nhưng đang biến tri tưởng uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu mó 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantañca 
thapetväa avasesä puggala sankharakkhandhañca na 
parijänittha saññãkkhandhañca na parijiänäti (ngoại trừ 
người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại không từng 
biến trí hành udn và không đang biến tri tưởng uấn) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- _ Tưởng Uấn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
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Uẩn Sọng 

Vấn xuôi Yo saññakkhandham na parijānāti, so 
viññãnakkhandham na parijänitthäti? | 

Người nào không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không từng biến tri thức un phải chăng? 

Đáp: Arahä saññakkhandham na parijänäti no ca 


viññãnakkhandham na parijãänittha, 
aggamaggasamangiũica arahantañca thapetvä avasesä 
puggalã saññãkkhandhañca na parijanäti 


viññänakkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả không đang biến tri tưởng uẩn nhưng từng 
biến tri thức uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri tưởng uẩn và không 
từng biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo vā pana viññãnakkhandham na 
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parijanittha, so saññakkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uán thì người 
ấy không đang biến tri tưởng uấn phải chăng? 

Đáp, Aggamaggasamangl viññãnakkhandham na 
parijãnitha no ca saññäkkhandham na parijanäti, 
aggamaggasamangiũca arahantañca thapetva avasesäa 
puggala viññãnakkhandhañca na parijanittha 
saññakkhandhafñica na parijanäti. 

Người tứ đạo không từng biến tri thức uẩn nhưng đang 
biến tri tưởng uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến tri thức uẩn và không 
đang biến trí tưởng un. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yo saññakkhandham na parijãnäti (Người nào kiông 
đang biên trí tưởng uẩn) là câu mở. 

So viññãänakkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy không từng biến trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
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hỏi, như thuyết rằng: Arahä saññãkkhandham na parijänäti 
no ca viññãnakkhandham na parijânittha (Người tứ quả 
không đang biến trí tưởng uẩn nhưng từng biến trí thức uẩn). 
Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca 
arahantañca thapetvä avasesa puggala 
saññakkhandhañca na parijānāti viññanakkhandhañca 
na parijanittha (ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri tưởng uẩn và không 
từng biến tri thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


MỤC Lục 
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Yo vã pana viññãnakkhandham na parijänittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thức uẩn) là câu mở. | 

So saññakkhandham na parijanati (thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến tri thức uẩn thì người ấy không 
đang biến trí tưởng uấn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamang 


RE 


viññanakkhandham na parijanittha no ca 
saññakkhandham na parijAnäti (Người tú đạo không từng 
biến tri thức uẩn nhưng đang biến tri tưởng uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cå 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantañca 
thapetvãä avasesa puggalầ viññãnakkhandhañca na 
parijanittha saññakkhandhañca na parijanati (ngoại trừ 
người tứ đạo và người tứ quả, những người còn lại không từng 
biến tri thức uẩn và không đang biến tri tưởng uẩn) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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- Lé 
` A A 
Hành Uán Gôc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uĝn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo sankhärakkhandham na parijanâti, so 
viññãnakkhandham na parijãnitthäti? 

Người nào không đang biến tri hành uán thì người ấy 
không từng biến tri thức uẩn phải chăng? 


Đáp: Arahä sankhaärakkhandham na parijänäti no ca 


viññänakkhandham na parijänittha, 
aggamaggasamtangiñca arahantañca thapetva avasesä 
puggalä sankhärakkhandhañca na parijanati 


viññãänakkhandhañca na parijänittha. 

Người tứ quả không đang biến trí hành uẩn nhưng từng 
biến trì thức uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không đang biến tri hành uẩn và không 
từng biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham na 
parijänittha, so sankhärakkhandham na parijanätiti? 

Hay là người nào không từng biến tri thức uẩn thì người 
ấy không đang biến tri hành uẩn phải chăng? 

Don: Aggamaggasamangl viññänakkhandham na 
parijãnittha no ca sankhãrakkhandham na parijãnäati, 
Aaøggamaggasamangiãca arahantañca thapetvä avasesā 
puggalãa viññãnakkhandhañca na parijaänittha 
sankhäarakkhanđdhañca na parijãnäti. 

Người tứ đạo không từng biến tri thức un nhưng đang 
biến tri hành uẩn; ngoại trừ người tứ đạo và người tứ quả, 
những người còn lại không từng biến trì thức uẩn và không 
đang biến tri hành uẩn. 
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Uẩn Song 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo sankhärakkhandham na parijanati (Người nào 
không đang biến tri hành uẩn) là câu mở. f 

So viññanakkhandham na parijanittha (thi người ấy 
không từng biến tri thức un) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người phàm hữu 
phần, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trí hành uẩấn thì người ấy không từng biến tri 
thức uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahā sankharakkhandham na 
parijanäati no ca viãñänakkhandham na parijanittha 
(Người tứ quả không đang biến tri hành uấn nhưng từng biến 
tri thức uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người phàm hữu phần, 
người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi như thuyết rằng: 
aggamaggasamangiñca arahantañca thapetva avasesa 
puggala sankhärakkhandhañca na parijanati 
viññanakkhandhañca na parijanittha (ngoại trừ người tứ 
đạo và người tứ quả, những người còn lại không đang biến trí 
hành uẩn và không từng biến trí thúc uẩn) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññanakkhandham na parijanittha (Hay là 
người nào không từng biến tri thức uẩn) là cầu mở. 

So sainkhãrakkhandham na parijanati (thì người ấy 
không đang biến tri hành uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người phàm hữu 
phân, người phàm vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả 
thấp. . 

Chi pháp của câu hỏi: người phàm hữu phần, người phàm 
vô phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào không từng biến trí thức uẩn thì người ấy không 
đang biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chí 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangi 
viãññänakkhandham na parijänittha no ca 
sankhärakkhandham na parijanati (Người tứ đạo không 
từng biến tri thức uẩn nhưng đang biến tri hành un). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người phàm hữu phần, người phàm vô phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hồi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiñca arahantaica 
thapetva avasesä puggalā viññanakkhandhañca na 
parijãnittha sankharakkhandhañca na parijanati (ngoại 
trừ người tú đạo và người tứ quá, những người còn lại không 
từng biến tri thức uẩn và không đang biến tri hành uấn) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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ec Kết Thúc Hành Uẩn Gốc ss 


Kết Thúc Phân Người 
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Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Phần Hiện Tai VỊ Lai Thuận 
Tùng 


(Paccuppanndndgatavãraanuloma) 


À `. 
Phân Người 
(Puggalavara} 
ý r7 Z 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- ` Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijảnati, so 
vedanakkhandham parijanissatiti? 
Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thọ uän phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Vân ngược Yo vā pana vedanäakkhandham 
parijãnissati, so rũpakkhandham parijãnätiti? 

Hay là người nào sẽ biến trí thọ uấn thì người ấy đang 
biến trí sắc uán phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijanäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. 
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Län Song 

So vedanäkkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biên trí thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩấn phải 
chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanãa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến tri 
thọ uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäakkhandham parijãnissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thọ uẩn) là cầu mó. 

So rũpakkhandham parijanäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uấn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến trí thọ uẩn thì người ấy đang biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanäa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thọ uán nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 
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= Giải Thích Bộ Song Đối 
2- ` Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn. xuô:, Yo rũpakkhandham parijanati, ` so 
saññakkhandham parijänissatiti? i 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uán phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññãkkhandham parijänissati, 
so rũpakkhandham parijanätiti? 

“Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang 

biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijânäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mó. 

So saññäkkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
tri tưởng uẩn) là câu bot 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chí pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trì sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjana) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến tri 
tướng uẩn. 
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Uẩn Song — 
Trong câu vấn ngược: 


EE 


Yo và pana saññakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 


So rũpakkhandham parijänäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri tưởng uẩn nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 

3- ` Sắc Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham parijânit, so 
sankhãrakkhandham parijänissatiti? 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vā pana sankharakkhandham 
parijanissati, so rũpakkhandham parijänätĩti? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 
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— Giỏủi Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijanäti (Người nào đang biến trí 
sắc uẩn) là câu mở. : 

So sankharakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến trí hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri hành uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến tri 
hành uẩn. 


Trong câu vấn ngược: | 

Yo va pana sankhärakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến trí hành uĝn) là câu mỡ. 

So rũpakkhandham parijanati (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy đang biến trí sắc 
uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bô 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri hành uẩn nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 


A. ` Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi, Yo rũpakkhandbham parijänäli, so 
viññãnakkhandham parijAnissatiti? 

Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn _ ngược Yo vā pana viñõanakkhandham 
parijänissati, so rapakkhandham parijãänatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uấn thì người ấy đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham parijānāti (Người nào đang biến tri 
sắc uẩn) là câu mở. 

So viññãäqakkbandham parijanissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức un) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trị sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thúc uẩn phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến tri 
thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược; 

Yo và pana viññãnakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham parijänäti (thì người ấy đang biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến trí thức uẩn thì người ấy đang biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thức uán nhưng không đang biến tri sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốcø2#2 
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A A 
Tho Uán Gôc 
(Vedanakkhandhamüla) 
1- _ Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijanati, so 
saññãäkkhandham parijãnissatiti? 
Người nào đang biến tri thọ uán thì người ấy sẽ biến tri 
RW uán phải chăng? 
Đáp: “Không phải!" (no). 


Vấn ngược; Yo vã pana saññäkkhandham parijänissati, 
so vedanäkkhandham parijänätfiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang 
biến tri thọ uán phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham parijanati (Người nào đang biến 
tri thọ uĝn) là câu mở. 

So saññäkkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ biến 
tri tưởng uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí thọ uẩn thì người ấy sẽ biến trí tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách dáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chí pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uän nhưng sẽ không biến tri 
tưởng uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 


Yo vã pana saññäkkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So vedanakkhandham parijänäti (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy đang biến tri thọ 
uán phải chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phân, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri tưởng uẩn nhưng không đang biến tri thọ uẩn. 

2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vẫn xuôi Yo vedanakkhandham parijänati, so 
sankhärakkhandham parijänissatiti? 

Người nào đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: "Không phải!” (no). 


Vấn ngược Yo và pana sankhärakkhandham 
parijanissati, so vedanäkkhandham parijänätiti? 
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Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy dang 
biển tri thọ uấn phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

[rong câu vấn xuôi: 

Yo vedanäkkhandham parijänäti (Người nào đang biến 
tri thọ uẩn) là câu mở. 

So sankhäarakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến trí hành uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjana) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ không biến trì 
hành uẩn. 

Trọng câu vấn ngược: 

Yo và pana sankhärakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uấn) là cầu mở, 

So vedanäakkhandham parijanäti (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quá thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy đang biến tri thọ 
ën phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác ` bỏ 
(patisedhavisajjanäa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri hành uán nhưng không đang biến tri thọ uẩn. 


3- Tho Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijānāti, so 


viññãnakkhandham parijänissatiti? 

Người nào đang biến tri thọ uấn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uãn phải chăng? 

Đáp; “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vã pana viññanakkhandham 
parijänissati, so veđanakkhandham parijanätiti? 

Hay là người nào sẽ biến trì thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri thọ uán phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham parijänäti (Người nào đang biến 
trí thọ uẩn) là cầu mở. 

So viññänakkhandham parijänissati (thi người ấy sẽ 
biến tri thúc uẩn) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 
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Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức uẩn phải 
chăng? f 

Đúc Phật giải dáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ không biến tri 
thức un. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viãññãnakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến trí thức uẩn} là cầu mở. 

So vedanakkhandham parijanati (thì người ấy đang 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy đang biên tri thọ 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến trí thức uẩn nhưng không đang biến tri thọ uẩn. 


cc Kết Thúc Thọ Uấn G6csoso 
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Pa e A A 
———_—_—_ _______ Giới Thích Bộ Song Đôi 


Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uần Gốc Hành Uần Ngon Song Đối ` 
Vấn xuôi: Yo saññäkkhandham parijãnati so 
sapkhärakkhandham parijänissatiti? 
Người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 
Đáp: “Không phải!" (no). 
Vấn ngược Yo vã pana sapkharakkbandham 


LEE 


parijãnissati, so saññakkhandham parijanatiti? 


Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy đang 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: f 

Yo saññakkhandham parijanati (Người nào dang biến 
tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So sankhärakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri hành uẩn) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến trí hành uán phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
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nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù đang biển tri tưởng uẩn nhưng sẽ không biến 
trí hành uẩn. l 


Trong câu vån ngược; : 

Yo va pana sankharakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So saññakkhandham parijanäti (thì người ấy đang biến 
trí tưởng uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uán thì người ấy đang biên tri tưởng 
uiẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến trị hành uán nhưng không đang biến tri tưởng uẩn. 

2- _ Tướng Uán Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo saññakkhandham parijānāti, so 
viãñãnakkhandham parijänissatiti? 

Người nào đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vā pana viññanakkhandham 
parijãnissati, so saññãkkhandham parijanatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” (no). 
DOP: 8P 


Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo saññãkkhandham parijãnãti (Người nào đang biến 
trí tưởng uấn) là câu mở. 

So viññânakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến tri tưởng uán thì người ấy sẽ biến trí thức uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanãa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chi pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri tưởng uän nhưng sẽ không biến 
tri thức un. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uấn) là cầu mỡ. 

So saññãkkhandham parijãnäti (thì người ấy đang biến 
tri tưởng uấn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


MR Luc 


https://notriphapbao.com/ 


U ẩn Song 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến trí thức uán thì người ấy đang biển trí tưởng. 
uẩn phải chăng? 


Đức Phật giái dän bằng cách đáp bác bô 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thức uẩn nhưng không đang biến tri tưởng uẩn. 


c Kết Thúc Tưởng Uẩn GCA 


Hành Uën Gốc 
(Sankhärakkhandhamanla) 
1- Hanh Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo sankhärakkhandham parijānāti, so 


viññaänakkhandham parijänissatiti? 

Người nào đang biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phài!” (no). 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham 
parijãnissati, so sankhärakkhandham parijãnatiti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy đang 
biến tri hành uấn phải chăng? 


Đáp; “Không phải!” (no). 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yo sankhärakkhandham parijänäti (Người nào đang 
biến tri hành uấẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham parijânissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
đang biến trí hành uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đấp bằng cách dän bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ đạo là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù đang biến tri hành uẩn nhưng sẽ không biến tri 
thức uẩn. 

Trong câu vấn ngược: 

Yo và pana viññãnakkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So sankhäarakkhandham parijänäti (thì người ấy đang 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri thúc uẩn thì người ấy đang biến tri hành 
uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!" (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thức uán nhưng không đang biến tri hành uẩn. 


c Kết Thúc Hành Uẩn Gốc sg 


Kết Thúc Phân Người 


¿bebe ZE s&=& 


Kết Thúc Phần Hiện Tai Vị Lai Thuận Tùng 
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| Siải Thích Bộ Sans Bái 
Phần Hiện Tại Vi Lai Đối 
Lập | 


(Paccuppannanagatavarapaccanika) 


Phân Người 
(Puggalavara} 
Sắc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uën Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijaniati, so 
vedanäkkhandham na parijanissatiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijãnanti no ca vedanakkhandham na parijänissanti, 
arahā ye ca puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
rũpakkhandhañca na parijãänanti vedanakkhandhañca na 
pAarijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri sắc uän nhưng sẽ biến tri thọ uẩn; còn đối 
với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không 
chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc uẩn và 
sẽ không biến tri thọ uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana vedanäakkhandham na 
parijänissati, so rũpakkhandham na parijanätiti? 
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Hay là người nào sẽ không biến tri thọ uán thì người ấy 
không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangl vedanäakkhandham na 
parijanissati no ca rũpakkhandham na parijänati, arahä 
ye ca puthujjank maggam na patilabhissanti te 
vedanakkhandhañca na parijãänissanti rũpakkhandhañca 
na parijananti. 

Người tứ đạo sẽ không biến tri thọ uän nhưng đang biến 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến trí thọ uẩn và không đang biến trì sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

T âu vấn xuôi; 

Yo rũpakkhandhbham na parlänât (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mó. 

So vedanätktkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thọ 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
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parijananti no ca vedanakkhandham na parijanissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến trí thọ uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te rũpalkkhandhañca na 
parijananti vedanakkhandhañca na parijänissanti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc uẩn và sẽ 
không biến tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana vedanäkkhandham na parijanissati (Hay là 
người nào sẽ không biến tri thọ uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijãnäti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vån rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thọ uấn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangï 
vedanäkkhandham na parijãnissati no ca 
rüpakkhandham na parijanati (Người tứ đạo sẽ không biến 
tri thọ uẩn nhưng đang biến tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên 
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người tứ quà, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: arahã ye ca puthujjanã maggam na 


patilabhissanti te vedanakkhandhañca na parijanissanti ` ` 


rũpakkbandhañca na parijänanti (Đối với những người tứ 
quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những 
người ấy sẽ không biến tri thọ uẩn và không đang biến tri sắc 
uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- ` Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanati, so 
saññäkkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijänanti no ca saññãkkhandham na parijãnissanti, 
arahã ye ca puthujjanãä maggam na patilabhissanti te 
rũpakkhandhañca na parijananti saññakkhandhañca na 
parijanissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri sắc uän nhưng sẽ biến tri tưởng uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc 
uẩn và sẽ không biến tri tưởng uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana saññäkkhandham na 
parijãnissati, so rũpakkhandham na parijanätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri trưởng uẩn thì người ấy 
không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 
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Đáp: Aggamaggasamangl saññãkkhandham na 
parijänissati no ca rũpakkhandham na parijanati, araha 
ye ca puthujjanäả maggam na patilabhissanti te 
saññakkhandhañca na parijanissanti ruũpakkhandhañca 
na parijananti. I 

Người tứ đạo sẽ không biến tri tưởng uẩn nhưng dang 
biến tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn và không đang biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo ruũpakkhandham na parijanati (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijãnanti no ca saññãkkhandham na parijanissanti 
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(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến tri tưởng uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ve ca 
puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
rũpakkhandhañca na parijãnanti saññäkkhandhañca na 
parijanissanti (Đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấp không đang 
biến tri sắc uẩn và sẽ không biến tri tưởng uẩn) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññäkkhandham na parijänissati (Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chí pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangï 
saññãkkhandham na parijänissati no ca rũpakkhandham 
na parijanati (Người tứ đạo sẽ không biến tri tưởng uẩn 
nhưng đang biến tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ 
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quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như 
thuyết rằng: arahà ve ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te saññãkkhandhañca na parijanissanti 
rũpakkhandhañca na parijãnanti (Đối với những người tứ 
quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những 
người ấy sẽ không biến tri tưởng uẩn và không đang biến tri sắc 
uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanati, so 
sankharakkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uän phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parianani no ca sankharakkhandham na 
parijanissanti araha ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te rũpakkhandhañca na parijananti 
sankhärakkhandhaãñca na parijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến trì sắc uân nhưng sẽ biến tri hành uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc 
uãn và sẽ không biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược: Yo và pana sankharakkhandham na 
parijäầnissati, so rũpakkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy 
không đang biến tri sắc uẩn phải chăng? 
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Đáp: Aggamaggasamapgl sankhärakkhandham na 
parijanissati no ca rũpakkhandham na parijãnäti, arahã 
ye ca puthujjanä3 maggam ma patilabhissand te 
sankhärakkhandhañca na parijanissanti 
rũpakkhandhañca na parijãnanti. 

Người tứ đạo sẽ không biến tri hành uẩn nhưng đang biến 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến trí hành uẩn và không đang biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rupakkhandham na parijãnãti (Người nào không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu mó. 

So sankhärakkhandham na parijänissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana). 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trị sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri hành 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijananti no ca sankhärakkhandham na parijanissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn nhưng sẽ biến trí hành uẩn). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, nhw thuyết rằng: arahä ve ca ` 
puthujjanä magøam na patilabhissani te 
rũpakkhandhañca na parijãänanti sankhärakkhandhañca 
na parijänissanti (Đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri sắc uẩn và sẽ không biến tri hành uẩn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankhärakkhandham na parijãnissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí hành uẩn) là cầu mở. 

So rũpakkhandham na parijānāti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến trí hành uẩn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hồi, như thuyết rằng: AÄøgamaggasamangi 
sankhäarakkhandham na parijänissati no ca 
rũpakkhandham na parijänati (Người tứ đạo sẽ không biến 
trí hành uẩn nhưng đang biến trí sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với 
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câu hỏi, như thuyết rằng: arahā ye ca puthujjanã maggam 
na pafiabhissani te sankharakkhandhaỗca na 
parijãnissanti rũpakkhandhañca na parijãnanti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến trí hành uấn và không ` 
đang biến trí sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- ` Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanit, so 


viññãnakkhandham na parijänissatiIti? 

Người nào không đang biến trí sắc uấn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức un phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijänani no ca viññänakkhandham na 
parijãnissanti arahā ye ca puthujjanä maggam na 
patillabhissanti te rũpakkhandhañca na parijAananti 
viññãpakkhandhañca na parijãnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri sắc uấn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc 
uẩn và sẽ không biến trí thức uẩn. 

Vấn ngược Yo vā pana viññanakkhandham na 
parijanissati, so rũpakkbandham na parijanätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
không đang biến tri sắc uấn phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangT viññánakkhandham na 
parijänissati no ca rũpakkhandham na parijanãti, araha 
ye ca puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
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viññänakkhandhañca na parijänissanti rūpakkhandhañca 
na parijánanti. 

Người tứ đạo sẽ không biến tri thức uẩn nhưng đang biến 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri thức uẩn và không đang biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijānāti (Người nào không 
đang biến tri sắc uấn) là câu mỡ. 

So viññanakkhandham na parijanissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần 
(abhabbaputhujana). 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu béi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thức 
uán phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijananti no ca viññãnakkhandham na parijãänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: arahà ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te rũpakkhandhañca na 
parijananti viññanakkhandhañca na parijanissanti (Đối 
với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không 
chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri sắc uẩn và 
sẽ không biến tri thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijaänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijãnäti (thì người ấy không 
đang biến trí sắc uẩn) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không đang 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ đạo là chí 
pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangi 
viãññänakkhandham na parijänissati no ca 
rũpakkhandham na parijânäti (Người tứ đạo sẽ không biến 
trí thức uẩn nhưng đang biến tri sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: arahã ye ca puthujjanã maggam 
na patiabhissanti te viññãnakkhandhañca na 
parijanissanti rũpakkhandhañca na parijänanti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
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đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri thức uẩn và không 
đang biến tri sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn GCH 


Thọ Uân Góc 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham na parijãnäti, so 


saññãäkkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te vedanäkkhandham 
na parijänanti no ca saññäkkhandham na parijAnissanti, 
araha ye ca puthujjanä maggam na pafilabhissanti te 
vedanakkhandhañca na parijãnanti saññãkkhandhañca 
na parijãnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri tướng uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri thọ 
uẩn và sẽ không biến tri tưởng uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana saññãkkhandham na 
parijänissati, so vedanäkkhandham na parijänätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không đang biến tri thọ uän phải chăng? 
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Uẩn Song Ge 
Dän: Aggamaggasamangl saññakkhandham na 
parijānissati no ca vedanakkhandham na parijanati, 
arahà ve ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
saññäkkhandhañca na parijanissanti 
vedanäkkhandhañca na parijananti. f 
Người tứ đạo sẽ không biến tri tưởng uán nhung đang 
biến tri thọ uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn và không đang biến tri thọ uẩn. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trọng câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham na parijänäti (Người nào không 
đang biến tri thọ uấn) là câu mở. 

So saññãkkhandham na parijânissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri tướng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chí pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te vedanäkkhandham na 
parijananti no ca saññakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri tưởng uđn). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chỉ pháp. 
của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahā ve ca 
puthujjana maggam na patilabhissanti te 
vedanakkhandhañca na parijänanti saññäkkhandhañca 
na parijänissanti (Đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chúng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri thọ uấn và sẽ không biến tri tưởng uẩn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược: 

Yo va pana saññäkkhandham na parijänissati (Hay là 
người nào sẽ không biến trí tưởng uẩn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijãnäti (thì người ấy không 
đang biến tri thọ uấn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng uđn thì người ấy không đang 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangi 
saññãäkkhandham na parijänissati no ca 
vedanäakkhandham na parijãnãti (Người tứ đạo sẽ không 
biến tri tưởng uẩn nhưng đang biến tri thọ uấn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chí pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjana 


maggam na patilabhissanti te saññakkhandhañca na 
parijãnissanti vedanäakkhandhañca na parijananti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri tưởng uẩn và không 
đang biên trí thọ uđn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanakkhandham na parijanati, so 
sankharakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không đang biến trí thọ uän thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uán phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te vedanakkhandham 
na pariãänani no ca sankharakkhandham na 
parijãnissanti, araha ve ca puthujjan3 maggam na 
patilabhissanti te vedanakkhandhañca na parijananti 
sankharakkhandhañca na parijAnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri thọ uän nhưng sẽ biến tri hành uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri thọ 
uẩn và sẽ không biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana sankharakkhandham na 
parijanissati, so vedanakkhandham na parijanätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy 
không đang biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangi sankharakkhandham na 
parijanissati no ca vedanäkkhandham na parijAnati, 
arahä ye ca puthujjan3 maggam na patilabhissanti te 
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sankhäarakkhandhañca na parijanissanti: 
vedanakkhandhañca na parijananti. f 

Người tứ đạo sẽ không biến tri hành uán nhưng đang biến 
trí thọ uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri hành uẩn và không đang biến tri thọ uẩn, 


Trình Bày Chì Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham na parijãnäti (Người nào không 
đang biến trí thọ uẩn) là câu mỡ. 

So sankhärakkhandham na parijänissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biển trí thọ uấn thì người ấy sẽ không biến tri hành 
uiẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissantí te vedanakkhandham na 
parijananti no ca sankharakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến trí hành uấn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
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nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahā ye ca ` 
puthujjana ` ` maggam na patilabhissanti te 
vedanäkkhandhaũca ` na parijananti 
sankharakkhandhañca na parijanissanti (Đối với những 
người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc . 
Đạo, những người ấy không đang biến tri thọ uẩn và sẽ không 
biến trí hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saqkharakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí hành uẩn) là cầu mở. 

So vedanäkkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến trí thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy không đang 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamiaggasamangi 
sapkharakkhandham na parijanissati no ca 
vedanakkhandham na parijanati (Người tứ đạo sẽ không 
biến trí hành uẩn nhưng đang biến trí thọ uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te sankharakkhandhañca na 
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parijänissanti vedanäkkhandhañca na parijananti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri hành uẩn và không 
đang biển tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Tho Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanäakkhandham na parijanati, so 
viññãnakkhandham na parijänissatiti? 

-_ Người nào không đang biến trì thọ uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uấn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te vedanakkhandham 
na  parijãnani no ca viññaãnakkhandham na 
parijänissanti arahã ve ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te vedanäkkhandhañca na parijãnanti 
viññãnakkhandhañca na parijãnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến trì thọ 
uẩn và sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo va pana viññänakkhandham na 
parijänissati, so vedanakkhandham na parijanätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uấn thì người ấy 
không đang biến tri thọ un phải chăng? 

Đáp Aggamaggasamangïl viññãnakkhandham na 
parijanissati no ca vedanäakkhandham na parijanati, 
arahā ye ca puthujjana maggam na patiliabhissanti te 
viãñãnakkhandhañca na parijãnissanti 
vedanakkhandhañca na parijananti. 
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Người tứ đạo sẽ không biến tri thức uẩn nhưng đang biến 
tri thọ uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri thức uán và không đang biến tri thọ uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham na parijanäati (Người nào không 
đang biến tri thọ uẩn) là câu mở. 

So viãñãänakkhandham na parijãnissati (thì người ấy sẽ 
không biến trí thức uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quà, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến trí thức 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te vedanakkhandham na 
parijAnanti no ca viññãnakkhandbam na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri thúc uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahā ye ca 
puthujjanä maggam ma patilabhissanti te 


REI 


vedanàkkhandhañca na parijananti viññanakkhandhañca 


2 Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ Pe 
Gidi Thích Bô Song Đối 


na parijānissanti (Đối với những người tứ quả hay những - 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 

không đang biến tri thọ uẩn và sẽ không biển tri thức uẩn) là 

câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phan 

tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Tr câu vấn n 

Yo vã pana viãñänakkhandham na parijãnissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là cầu mở. 

So vedanäkkhandham na parijanati (thì người ấy không 
đang biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không đang 
biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangï 
viãñãnakkhandham na parijanissati no ca 
vedanakkhandham na parijānāti (Người tứ đạo sẽ không 
biến tri thức uẩn nhưng đang biến tri thọ uấn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te viññanakkhandhañca na 
parijänissanti vedanakkhandhañca na parijänanti (Đối với 
những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chúng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến trí thức uẩn và không 
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đang biến trí thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, - 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œa Kết Thúc Thọ Liấn Gốc wmr 


Tưởng Uân Góc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Un Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


s ore = 


Vấn xuôi, Yo saññakkhandham na parijanati, so 
sankhàrakkhandham na parijanissatiti? 

Người nào không đang biến tri turóng uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uán phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te saññãkkhandham 
ma parianami no ca sankharakkhandham na 
parijanissanti, arahä ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissani te saäñakkhandbaũca na parijananti 
sankhäraEkhandhañca na parijãnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ biến tri hành uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri 
tưởng uấn và sẽ không biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham na 
parijãnissati, so saññãkkhandham na parijanatiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uän thì người ấy 
không đang biến trí tưởng uän phải chăng? 
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Đáp: Aggamaggasamangl saņkhārakkhandham na 
parijänissati no ca saññakkhandham na parijänati, arahä 
ye ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
sankharakkhandhañca na parijãnissanti 
saññakkhandhañca na parijãnanti. š 

Người tứ đạo sẽ không biến tri hành uán nhưng đang biến 
tri tưởng uẩn; còn đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri hành uẩn và không đang biến tri tưởng uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo saññãäkkhandham na parijānāti (Người nào không 
đang biến trí tưởng uấn) là câu mó. 

So sankhärakkhandham na parijänissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến trí 
hành uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te saññäkkhandham na 
parijänanti no ca sankharakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ biến tri hành uẩn). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahã ye ca 
puthujjanä maggam na patHabhissanti te 
saññãkkhandhañca na parijananti sankhäarakkhandhaũca. 
na parijänissanti (Đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri tưởng uẩn và sẽ không biển trí hành uẩn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). | 


Trong câu vấn ngược; 

Yo vã pana sankhäralkkhandham na parijânissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri hành uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham na parijanäti (thì người ấy không 
đang biến trí tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri hành uấn thì người ấy không đang 
biên trí tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangl 
sankhärakkhandham na parijãnissati no ca 
saññakkhandham na parijanati (Người tứ đạo sẽ không biến 
tri hành uấn nhưng đang biến trí tưởng uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
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với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjanā 
maggam na patilabhissanti te sankharakkhandhañca na 
parijänissanti saññakkhandhañca na parijãnanti (Đối với 
những người tứ quả hay những pham nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri hành uẩn và không 
đang biến tri tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tuóng Un Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vẫn xuôi Yo saññãkkhandham na parijanati so 
viññänakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không đang biển tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩấn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te saññãkkhandham 
na parianpani no ca viññänakkhandham na 
parijanissanti arahā ye ca puthujjanäa maggam na 
patilabhissanti te saññãkkhandhañca na parijananti 
viññãnakkhandhañca na parijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri 
tưởng uẩn và sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo vā pana viññãpakkhandham na 
parijanissati, so saññãkkhandham na parijänätiti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
không đang biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangl viññanakkhandham na 
parijäanissati no ca saññãkkhandham na parijänäti, arahä 
ye ca puthujjan3 maggam na patilabhissanti te 
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viññanakkhandhbañca na parijãnissanti 
saññãkkhandhañca na parijãänanti. 

Người tứ đạo sẽ không biến tri thức uấn nhưng đang biến - 
tri tưởng uấn; còn đối với những người tứ quả hay những ` 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn và không đang biến tri tưởng uẩn. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo saññäkkhandham na parijänäti (Người nào không 
đang biến trí tưởng uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham na parijãänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thúc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trí tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến trí 
thức uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 


w Am = 


rằng: Ye maggam patilabhissanti te saññãäkkhandham na 
parijãnanti no ca viññãnakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri tưởng uđn nhưng sẽ biến tri thức uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chí pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca 
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puthujjana maggam na patilabhissanti te 
saññakkhandhañca na parijananti viññänakkhandhañca 
na parijanissanti (Đối với những người tứ quả hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri tưởng uẩn và sẽ không biến tri thức uấn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là cầu mở. 

So saññäkkhandham na parijänäti (thì người ấy không 
đang biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức udn thì người ấy không đang 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quà là chỉ 
pháp của câu mở trong vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamani 
viãññãnakkhandham na parijanissati no ca 
saññakkhandham na parijãnäti (Người tứ đạo sẽ không biến 
tri thức uấn nhưng đang biến tri tưởng uẩn). Tiếp đến Ngài nêu 
lên người tứ quả, người phàm vô phần là chí pháp của cà 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi, như thuyết rằng: arahã ye ca puthujjanä maggam 
na patillabhissanti te viññãnakkhandhañca na 
parijänissanti saññaãkkhandhañca na parijananti (Đối với 
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những người tứ quá hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến trí thức uẩn và không 
đang biến trí tưởng uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


cc Kết Thúc Tưởng Uấn Gốca2s2 


Hành Uán Gốc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hanh Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo sankhärakkhandham na parijanäti, so 


viññãnakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không đang biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te 
sankhärakkhandham na parijänanti no ca 
viñõãnakkhandham na parijãnissanti, arahä ye ca 
puthujjanä miaggam na patilabhissanti te 
sankhäarakkhandhañca na parijananti 
viññäqakkhandhañca na parijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không đang biến tri hành uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không đang biến tri 
hành uẩn và sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo và pana viññänakkhandham na 
parijanissati, so sankhaärakkhandham na parijanätiti? 
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Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
không đang biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: Aggamaggasamangï viññanakkhandham na 
parijänissati no ca sankhärakkhandham na parijänäti, 
arahã ye ca puthujjanãä maggam na patilabhissanti te 
viññãnakkhandhañca na parijänissanti 
sankhärakkhandhañca na parijãnanti. 

Người tứ đạo sẽ không biến tri thức uän nhưng đang biến 
tri hành uẩn; còn đối với những người tứ quá hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri thức uẩn và không đang biến tri hành uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo sankhäarakkhandham na parijānāti (Người nào 
không đang biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ quả, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không đang biến trí hành uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phân, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te sankhärakkhandham 
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na parijananti no ca viññanakkhandham na parijänissanti ˆ 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
đang biến tri hành uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ quả, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca 
puthujjana maggam na patilabhissanti te 
sankhäarakkhandhañca na parijãnanti 
viãñãnakkhandhañca na parijanissanti (Đối với những 
người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy không đang biến tri hành uẩn và sẽ không 
biến trí thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


hề 


Trọng câu vẫn ngược; 

Yo va pana viññanakkhandham na parijanissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijānāti (thì người ấy 
không đang biến trí hành uẩn) là câu hỏi, 

Chi pháp của câu mở: người tứ đạo và người tứ quả, 
người phàm vô phân. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ quả, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không đang 
biến trí hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chí 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Aggamaggasamangi 
viññanakkhandham na parijänissati no ca 
sankharakkhandham na parijānāti (Người tứ đạo sẽ không 
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biến trí thức uấn nhưng đang biến tri hành uấn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ quả, người phàm vô phân là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: arahä ye ca puthujjanã 
maggam na patilabhissanti te viãñãnakkhandhañca na 
parijanissanti sankharakkhandhañca na parijầnanti (Đối 
với những người tứ quả hay những phàm nhân nào sẽ không 
chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri thức uẩn và 
không đang biến trí hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


œa Kết Thúc Hành Uẩn Gc 


Kết Thúc Phân Người 
ee A ae 


Kết Thúc Phần Hiện Tai Vi Lai Đối Lập 
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Phần Quá Khứ VỊ Lai 
Thuận Tùng 


(Attaänägatavaraanuloma) 


Phân Người 
(Puggalavara) 
Lé kd Lé 
Ka A A 
Sắc Uân Góc 
(Rüpakkhandhamdqla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yo rũpakkhandham parijäanittha, so 
vedanäkkhandham parijanissatiti? 
Người nào từng biến trí sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thọ uẩn phải chăng? 
Đáp; “Không phải!” (no). 


Vấn ngược Yo vã pana vedanakkhandham 
parijänissati, so rũpakkhandham parijãnitthäati? 

Hay là người nào sẽ biến tri thọ uẩn thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yo rũpakkhandham parijanittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mó. 
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So vedanakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩn phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri sắc uán nhưng sẽ không biến tri 
thọ uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo và pana vedanäkkhandham parijänissati (Hay là 
người nào sẽ biến trí thọ uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri thọ un thì người ấy từng biến tri sắc uẩn 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi 
pháp của câu mở, cho dù sẽ biến tri thọ uấn nhưng không từng 
biến tri sắc uẩn. 
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2- _ Sốc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Van xuôi Yo rũpakkhandham parijanitha, so 
saññakkhandham parijãnissatiti? | 

Người nào từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uän phải chăng? 

Đáp: “Không phải!" (no). 

Vấn ngược: Yo vã pana saññakkhandham parijãnissati, 
so rũpakkhandham parijanitthäti? 

Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


z. ^ 


T âu v b 
Yo rũpakkhandham parijânittha (Người nào từng biến 
tri sắc uấn) là câu mó. 


EE) 


So saññakkhandham parijanissati (thi người ấy sẽ biến 
tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri tưởng uẩn phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri sắc uấn nhưng sẽ không biến tri 
tưởng uẩn. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yo vā pana saññäkkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng trấn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijänittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quà thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng biến tri sắc 
uiẩn phải chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ 
pháp của câu mó, cho dù sẽ biến tri tưởng uẩn nhưng không 
từng biến tri sắc uấn. 


3- ` Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo rũpakkhandham parijanittha, so 
sankhärakkhandham parijänissatiti? 

Người nào từng biến tri sắc uán thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vấn ngược Yo vā pana sankhärakkhandham 
parijänissati, so rũpakkhandham parijänitthäti? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uấn thì người ấy từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi; 


Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mở. 

So sankhärakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến trí hành uẩn) là câu hỏi. 

Chị pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chị pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
từng biến trí sắc uấn thì người ấy sẽ biến tri hành uấn phải 
chăng? 

Đúc Phật giải đấp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mó, cho dù từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến tri 
hành uấn. 


Trong câu vån ngược: 
Yo vã pana sankhãrakkhandham parijänissati (Hay là 


người nào sẽ biến trí hành uẩn) là câu mỡ. 

So rũpakkhandham parijänittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hói. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uấn thì người ấy từng biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi 
pháp của câu mở, cho dù sẽ biến tri hành uẩn nhưng không 
từng biến tri sắc uẩn. 

4- _ Sắc Uẩn Gốc Thức Vän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo rũpakkhandham parijânittha, so 
viññãänakkhandham parijänissatiti? 

Người nào từng biến tri sắc uán thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 

Vẫn ngược Yo và pana viññãnakkhandham 
parljãnissati, so rũpakkhandham parijänitthäti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (no). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yo rũpakkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
tri sắc uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham parijânissati (thì người ấy sẽ 
biến trí thức uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hồi này là câu rỗng không, vấn rằng: Người nào 
từng biến trí sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thức uẩn phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanãa) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
_ nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
` câu mở, cho dù từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ không biến trì 
thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijãnissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham parijanittha (thì người ấy từng biến 
tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy từng biến tri sắc 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù sẽ biến tri thức uân nhưng không 
từng biến tri sắc uẩn. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc o2 


458 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Thọ Uán Góc 


(Vedanakkhandhamula) 
1 Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uän Ngon Song Đối. 
Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham parijiänittha, so 
saññãkkhandham parijãnissatIti? 
Người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana saññãkkhandham parijänissati, 
sơ vedanäkkhandham parijãnitthâti? 

Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 


Đáp: “Không phải!”. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanäkkhandham parijanittha (Người nào từng 
biến trí thọ uấn) là câu mở. 

So saññäkkhandham parijãnissati (thì người ấy sẽ biến 
trí tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Người nào từng biến trí thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
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nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chỉ pháp của. 
câu mở, cho dù từng biến tri thọ uán nhưng sẽ không biến tri 
tưởng uẩn. 


Tro âu vấn ngược: 


=< = = 


Yo và pana saññakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So vedanäakkhandham parijanittha (thì người ấy từng 
biến tri thọ tuẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến tri tưởng uẩn thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri tưởng uẩn nhưng không từng biến tri thọ uẩn. 

2- _ Thọ Uấn Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo vedanakkhandham EE so 
sankhärakkhandham parijanissatiti? 

Người nào từng biến tri thọ uán thì người ấy sẽ biến tri 
hành uấn phải chăng? 

Đáp: "Không phải!”. 

Vấn ngược Yo vã pana sankhärakkhandham 
parijänissati, so vedanakkhandham parijanitthäati? 


Hay là người nào sẽ biến trị hành uẩn thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 
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Đáp: “Không phải”, 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu ` 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanäakkhandham parijanittha (Người nào từng 
biến tri thọ uán) là cầu mở. 

So sankhãrakkhandham parijänissati (eal người ấy sẽ 
biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Người nào từng biến trí thọ uẩn thì người ấy sẽ biến trí 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hôi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri thọ uẩn nhưng sẽ không biến tri 
hành uẩn. 

Trọng câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankhärakkhandham parijaänissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri hành uấn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến trí thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañh3), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến trí hành uẩn thì người ấy từng 
biến tri thọ uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri hành uán nhưng không từng biến tri thọ uẩn. 


3- _ Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo vedanäkkhandham parijanittha, so 
viññanakkhandham parijänissatIti? 

Người nào từng biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!". 

ấn ngược Yo vā pana viññänakkhandham 
parijãnissati, so vedanakkhandham parijanitthäti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uän thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!”. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A. 


Trong câu vấn xuôi; 

Yo vedanakkhandham parijãänittha (Người nào từng 
biến trí thọ uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham parijãnissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức uẩn)} là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Người nào từng biến trí thọ uấn thì người ấy sẽ biến trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu dáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri thọ uán nhưng sẽ không biến tri 
thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uấn) là cầu mở. 

So vedanakkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giả đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải” (no) là câu đáp phủ 
nhận chỉ pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dü sẽ biến tri thức uán nhưng không từng biến tri thọ uẩn. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc sen 
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> Z A 
Tưởng Uân Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo saññãkkhandham parijanittha, so 
sankhärakkhandham parijãnissatiti? 
Người nào từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uän phải chăng? 
Đáp: “Không phải!”. 
Vấn ngược Yo vã pana sankharakkhandham 


= x = 


parijanissati, so saññakkhandham parijanitthati? 

Hay là người nào sẽ biến tri hành uán thì người ấy từng 
biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo saññãkkhandham parijänittha (Người nào từng biến 
trí tưởng uđn) là câu mở. 

So sankhärakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri hành uấn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hồi này là câu rỗng không (moghapañh3), vấn 
rằng: Người nào từng biến trí tướng uẩn thì người ấy sẽ biến tri 
hành uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giả dáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chi pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ không hiến 
tri hành vån. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankharakkhandham parijãnissati (Hay là 
người nào sẽ biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham parijãnittha (thì người ấy từng 
biến trí tưởng un) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến tri hành uẩn thì người ấy từng 
biến trí tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bó 
(patisedhavisajjana) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến trì hành uán nhưng không từng biến tri tưởng uẩn. 

2- _ Tưởng Uẩn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yo saññãkkhandham parijãnittha, so 


DEE) 


viññanakkhandham parijanissatiti? 

Người nào từng biến tri tưởng uán thì người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!”. 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham 
parijänissati, so saññäkkhandham parijänitthäti? 
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Hay là người nào sẽ biến tri thức uän thì người ấy từng 
biến tri tướng uẩn phải chăng? 
Đáp: “Không phải!". 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo saññãkkhandham parijanittha (Người nào từng biến 
tri tướng uẩn) là câu mở. 

So viññänakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức uẩn) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhä), vấn 
rằng: Người nào từng biến trí tưởng uẩn thì người ấy sẽ biến trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bôi vì người tứ quả là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù từng biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ không biến 
tri thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uấn) là câu mở. 

So saññãkkhandham parijänittha (thì người ấy từng 
biến tri tưởng uđn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañh3), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến trí thức uấn thì người ấy SE 
biến trí tưởng uẩn phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thức uán nhưng không từng biến tri tưởng uẩn. 


a Kết Thúc Tưởng Vän Gốc2#ø2 


` A X 
Hành Uán Góc 
(Sankhärakkhandhamnula) 
1- _ Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo sankhärakkhandham parijanittha, so 


ey = = 


viññanakkhandham parijanissatiti? 

Người nào từng biến tri hành uẩn thi người ấy sẽ biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!”. 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham 
parijanissati, so sankharakkhandham parijanitthãti? 

Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: “Không phải!”. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T câu yấn xuó 


Me Luc 
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Yo sankhärakkhandham parijānittha (Người nào từng 
biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham parijänissati (thì người ấy sẽ 
biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañh3), vấn 
rằng: Người nào từng biến tri hành uấn thì người ấy sẽ biển trí 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanã) rằng “Không phái!” (no) là câu đáp phủ 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người tứ quả là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù từng biến trí hành uẩn nhưng sẽ không biến trì 
thức uẩn. 


Trong câu vấn ngược: 


= Z = 


Yo và pana viññanakkhandham parijanissati (Hay là 
người nào sẽ biến tri thức uẩn) là cầu mỡ. 

So sankhärakkhandham parijānittha (thì người ấy từng 
biến trí hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu rỗng không (moghapañhã), vấn 
rằng: Hay là người nào sẽ biến tri thức uẩn thì người ấy từng 
biến tri hành uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp bác bỏ 
(patisedhavisajjanä) rằng “Không phải!” (no) là câu đáp phú 
nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì người phàm hữu phần, 3 
người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù sẽ biến tri thức uẩn nhưng không từng biến tri hành uấn. ` 


aR Kết Thúc Hành Uán Gốc2#&2 


Kết Thúc Phân Người 


>>» SSS 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Vị Lai Thuận Tùng 
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Uẩn Song 
Phân Quá Khứ Vị Lai Đối 
Lập | 
(AtitänägatavarapaccaniRa) 


Phân Người 


(Puggalavara) 


Sắc Uân Gôc 
(Rũpakkbandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanittha, so 
vedanäakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không từng biến trì sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thọ uán phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na pariänitha no ca vedanäakkhandham na 
parijanissanti, aggamaggasamaugi ye ca puthujjana 
maggam na patilabhissanti te rupakkhandhañca na 
parijanittha vedanakkhandhañca na parijãänissanti. 


Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uán nhưng sẽ biến tri thọ uẩn; còn đối 
với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không 
chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri sắc uẩn và 
sẽ không biến tri thọ uẩn. 


Vấn ngược Yo và pana vedanäakkhandham na 
parijanissati, so rũpakkhandham na parijanitthati? 
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Hay là người nào sẽ không biến tri tho uẩn thì người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: Arahä vedanaklkhandham na parijänissati no ca 
rũpakkhandham na parijänittha, aggamaggasamangi ye 
ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
vedanakkhandhañca na parijänissanti rũpakkhandhañca 
na parijänittha. 

Người tứ quả sẽ không biến tri thọ uán nhưng từng biến 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những phàm nhân ấy sẽ 
không biến tri thọ uấn và cũng không từng biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng bién trí sắc uẩn) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chí pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri sắc uấn thì người ấy sẽ không biến tri thọ 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijänittha no ca vedanakkhandham na parijanissanti 
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(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến trí thọ uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangl ye ca 
puthujjana maggam na patilabhissanti te 
rũpakkhandhañca na parijänitthha vedanäakkhandhañca 
na parijãnissanti (Đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn và sẽ không biến tri thọ uẩn) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 
Yo vã pana vedanäkkhandham na parijanissati (Hay là 
người nào sẽ không biển tri thọ uấn) là câu mở. 


So rũpakkhandham na parijanittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quá và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. | 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thọ uẩn thì người ấy không từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä vedanäkkhandham na 
parijãnissati no ca rũpakkhandham na parijianittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri thọ uấn nhưng từng biến tri sắc 
tấn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần 
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là chi pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
agpamaggasamangl ye ca puthujjan3 maggam na 
patilabhissanti te vedanakkhandhañca na parijänissanti 
rũpakkhandhañca na parijanittha (Đối với những người tứ 
đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những 
phàm nhân ấy sẽ không biến tri thọ uẩn và cũng không từng 
biến tri sắc ẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- _ Sắc Uấn Gốc Tưởng Uën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijänittha, so 
saññãäkkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijanittha no ca saññãkkhandham na parijanissanti, 
aggamaggasamapgl ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te rũpakkhandhañca na parijãänittha 
saññäkkhanđhañca na parijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uán nhưng sẽ biến tri tưởng uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri sắc 
uẩn và sẽ không biến tri tưởng uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana saññakkhandham na 
parijãänissati, so rũpakkhandham na parijanitthäti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn thì người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 
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Đáp: Araha saññakkhandham na parijanissati no ca 
rũpakkhandham na parijänittha, aggamaggasamapgï ye 
ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
saññäkkhandhañca na parijãnissanti rũpakkhandhañca 
na parijãnittha. 

Người tứ quả sẽ không biến tri tưởng uán nhưng từng 
biến tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những phàm nhân ấy 
sẽ không biến tri tưởng uẩn và cũng không từng biến tri sắc 
uẩn. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijAnittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mở. 

So saññãkkhandham na parijanissati (thi người ấy sẽ 
không biến trí tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijanittha no ca saññãkkhandham na parijãnissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến trí tưởng uẩn). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chi pháp 
của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamanngï ye 
ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
rũpakkhandhañca na parijãnittha saññãkkhandhañca na 
parijanissanti (Đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy không tùng 
biến tri sắc uẩn và sẽ không biến trí tưởng uẩn) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vā pana saññãkkhandham na parijänissati (Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijanittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi, 

Chỉ pháp của cầu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến trí tướng uẩn thì người ấy không từng 
biển tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chí 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä sañũäkkhandham na 
parijanissati no ca rũpakkhandham na parijänittha 
(Người tứ quả sẽ không biến trí trởng uẩn nhưng từng biến tri 
sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
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aggamaggasamangi ye ca puthujjan3 maggam na 
patilabhissanti te saññakkhandhañca na parijänissanti 
rũpakkhandhañca na parijänittha (Đối với những người tứ 
đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chúng đắc Đạo, những 
phàm nhân ấy sẽ không biến tri tưởng uán và cũng không từng 
biến tri sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- _ Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo rũpakkhandham na parijanittha, so 
sankhärakkhandham na parijanissatiti? 

Người nào không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam pafilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijäanittha no ca sankhärakkhandham na 
parijãnissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te rũpakkhandhañca na 
parijänittha sankhärakkhandhañca na parijanissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến tri hành uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri sắc 
uẩn và sẽ không biến tri hành un. 

Vấn ngược Yo và pana sankharakkhandham na 
parijanissati, so rũpakkhandham na parijänitthati? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uàn thì người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp: Araha sankharakkhandham na parijãnissati no 
ca rũpakkhandham na parijänittha, aggamaggasamangï 
ye ca puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
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sankhärakkhandhañca na parijänissanti 
rũpakkhandhañca na parijanittha. i 
Người tứ quả sẽ không biến tri hành uán nhưng từng biến 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những phàm nhân ấy sẽ 
không biến tri hành uẩn và cũng không từng biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


A: 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mó. 

So sankharakkhandham na parijänissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri hành 
un phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijanittha no ca sankharakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến tri hành uấn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aøggamaggasamangi ye 
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ca puthujjanā maggam na pațilabhissanti te 
rüpakkhandhañca na parijānittha sankharakkhandhañca 
na parijānissanti (Đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn và sẽ không biến tri hành uấn) là: 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankharakkhandham na parijãnissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijänittha (thì người ấy không 
từng biến trí sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri hành vën thì người ấy không từng 
biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä sapnkharakkhandham na 
parijanissati no ca rũpakkhandham na parijanittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri hành uấn nhưng từng biến tri 
sắc uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggasamangl ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te sankhärakkhandhañca na 
parijãanissanti rũpakkhandhañca na parijänittha (Đối với 
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những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những phàm nhân ấy sẽ không biến trí hành uẩn và 
cũng không từng biến tri sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo tũpakkhandham na parijänittha, so 


viññãnakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham 
na parijänitha no ca viññänakkhandham na 
parijänissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te rũpakkhandhañca na 


RE 


parijanittha viññanakkhandhañca na parijanissanti. 

Những người nào së chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri sắc 
uán và sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana viññãnakkhandham na 
parijänissati, so rũpakkhandham na parijãnitthati? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn phải chăng? 

Đáp; Arahä viññãnakkhandham na parijanissati no ca 
rũpakkhandham na parijänittha, aggamaggasamangï ye 
ca puthujjanä maggam ma patilabhissanti te 
viãñänakkhandhañca na parijãnissanti rũpakkhandhañca 
na parijanittha. 
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Người tứ quả sẽ không biến tri thức uẩn nhưng từng biến ` 
tri sắc uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những phàm nhân ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn và cũng không từng biến tri sắc uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo rũpakkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu mở, 

So viññânakkhandham na parijänissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phân. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thức 
uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te rũpakkhandham na 
parijanittha no ca viãñãnakkhandham na parijanissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến trí sắc uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangï ye ca 
puthujjana maggam na patilabhissanti te 
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rüpakkhandhañca na parijanittha viññanakkhandhañca 
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na parijanissanti (Đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri sắc uẩn và sẽ không biến trí thúc uẩn) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 

Yo vā pana viññãnakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí thức uấn) là câu mở. 

So rũpakkhandham na parijanittha (thì người ấy không 
từng biến tri sắc uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không từng 
biến trí sắc uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hổi, như thuyết rằng: Araha viññãnakkhandham na 
parijänissati no ca rũpakkhandham na parijänittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri thúc uấn nhưng từng biến tri 
sắc uấn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggasamangl ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te viññãnakkhandhañca na parijänissanti 
rũpakkhandhañca na parijänittha (Đối với những người tứ 
đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những 
phàm nhân ấy sẽ không biến tri thức uẩn và cũng không từng 
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biến tri sắc uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sen 


Thọ Uán Gốc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1  ThoUán Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yo vedanakkhandham na parijänittha, so 
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saññãkkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy së 
không biến tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te vedanäakkhandham 
na parijänittha no ca saññãkkhandham na parijänissanti, 
aggamaggasamangl ye ca puthujjanä maggam na 
patilabhissanti te vedanakkhandhañca na parijanittha 
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saññakkhandhañca na parijanissanti, 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri thọ uán nhưng sẽ biến tri tưởng uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri thọ 
uẩn và cũng sẽ không biến tri tưởng uẩn. 

í ược Yo và pana saññãkkhandham na 
parijānissati, so vedanakkhandham na parijanitthati? 

Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng uän thì người ấy 
không từng biến tri thọ uãn phải chăng? 
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Đáp: Araha saññãäkkhandham na parijanissati no ca 
vedanäakkhandham na parijänittha, aggamaggamangi ye 
ca puthujjana maggamạ na patilabhissanti te 
saññäkkhandhañca na parTjänissanti 
vedanäakkhandhañca na parijänittha. | 

Người tứ quả sẽ không biến tri tưởng uẩn nhưng từng 
biến tri thọ uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri tưởng uẩn và cũng không từng biến tri thọ uän, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanakkhandham na parijänittha (Người nào 
không từng biến tri thọ uẩn) là câu mỡ. 

So saññãkkhandham na parljanissati (thì người ấy sẽ 
không biên tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến trí 
tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chí pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te vedanäkkhandham na 
parijanittha no ca saññäkkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri tưởng uẩn). Tiếp đến 
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Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangi ye 
ca puthujjana maggam na patilabhissanti te 
vedanakkhandhañca na parijanittha saññakkhandhañca 
na parijaänissanti (Đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri thọ uẩn và cũng sẽ không biến tri tưởng 
uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana saññãkkhandham na parijänissati (Hay là 
người nào sẽ không biến tri tưởng un) là câu mở. 

So vedanäkkhandham na parijänittha (thi người ấy 
không từng biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vẫn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến trí tưởng uẩn thì người ấy không từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi như thuyết rằng Arahā saññäkkhandham na 
parijänissati no ca vedanäakkhandham na parijanittha 
(Người tứ quá sẽ không biến tri tưởng uán nhưng từng biến trí 
thọ uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hôi, như thuyết rằng: 
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aggamaggamangil ye ca puthujjanä maggam na: 
patilabhissanti te saññãkkhandhañca na parijãnissanti 
vedanäkkhandhaũñca na parijänittha (Đối với những người 
tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, 
những người ấy sẽ không biến tri tưởng uẩn và cũng không 
từng biến tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yo vedanäakkhandham na parijanittha, so 
sankhärakkhandham na parijänissatiti? 

Người nào không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te veđanakkhandham 
na parijanitha no ca sankhärakkhandham na 
parijänissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjanãa 
maggam na patilabhissanti te vedanakkhandhañca na 
parijãnittha sankhärakkhandhañca na parijanissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri thọ uán nhưng sẽ biến tri hành uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri thọ 
uẩn và cũng sẽ không biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược: Yo vā pana sankharakkhandham na 
parijanissati, so vedanakkhandham na parijänitthati? 

Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy 
không từng biến tri thọ uän phải chăng? 

Đáp: Arahã sapkharakkhandham na parijanissati no 
ca vedanakkhandham na parijänittha, aggamaggamangl 
ye ca puthujjanả maggam na patilabhissanti te 


485 
Mục Lục 


https://notriphapbao.com/ 
ẩn Son 
samkharakkhandhañca na parijanissanti 
vedanakkhandhañca na parijanittha. 

Người tứ quả sẽ không biến tri hành uẩn nhưng từng biến 
tri thọ uän: còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri hành uán và cũng không từng biến tri thọ uẩn. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


D 


Trong câu vấn xuôi: 

Yo vedanäakkhandham na parijãanittha (Người nào 
không từng biến trí thọ uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijãnissati (thì người ấy 
sẽ không biến trí hành uẩn) là câu bat 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến trí thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri hành 
uẩn phải chàng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te vedanãkkhandham na 
parijanittha no ca sankharakkhandham na parijãnissanti 
(Những người nào sẽ chúng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến trí thọ uẩấn nhưng sẽ biến trí hành uđn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phân là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangT ye 
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ca puthujjan3a maggam na patilabhissant te 
vedanakkhandhañca na parijanittha 
sankhärakkhandhañca na parijãnissanti (đối với những 
người të đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy không từng biến tri thọ uẩn và cũng sẽ 
không biến trí hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yo vã pana sankhäarakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri hành uấn) là câu mở. 

So vedanäakkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri thọ uấẩn) là câu bot 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thói. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến trí hành uẩn thì người ấy không từng 
biến trí thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quá là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahā sankhảrakkhandham na 
parijânissati no ca vedanäakkhandham na parijãnittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri hành uán nhưng từng biến tri 
thọ uấn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggamaņgīi ye ca puthujjanäà maggam na 
patilabhissanti te sankhärakkhandhañica na 
parijanissanti vedanakkhandhañca na parijanittha (đối 
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với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không 
chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến tri hành uấn và 
cũng không từng biển tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


3- ` Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuội; Yo vedanakkhandham na parijänittha, so 
viññänakkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào không từng biến tri thọ uấn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te vedanäkkhandham 
ma parijanitha no ca viññãnakkbandham na 
parijänissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjana 
maggam na patilabhissanti te vedanakkhandhañca na 


m m = 


parijanittha viññanakkhandhañca na parijanissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri thọ 
uẩn và cũng sẽ không biển tri thức uẩn. 

Vấn ngược: Yo vã pana viãñãnakkhandham na 
parijanissati, so vedanäkkhandham na parijanitthãti? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy 
không từng biến tri thọ uán phải chăng? 

Đáp; Arahä viñãñanakkhandham na parijänissati no ca 
vedanäkkhandham na parijänittha, aggamaggamangĩ ye 
ca puthujjani maggam na patilabhissanti te 
viññanakkhandhañca na parijänissanti 
vedanakkhandhañca na parijänittha. 
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Người tứ quả sẽ không biến tri thức uẩn nhưng từng biến 
trí thọ uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri thức uẩn và cũng không từng biến tri thọ uẩn. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yo vedanakkhandham na parijãnittha (Người nào 
không từng biến trí thọ uẩn) là câu mở. 


mp ~ = 


So viññänakkhandham na parijānissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thúc uẩn) là câu hỏi, 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri thọ uẩn thì người ấy sẽ không biến tri thức 
uán phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te vedanäkkhandham na 
parijanittha no ca viññanakkhandham na parijanissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri thọ uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn). Tiếp đến Ngài 
nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangï ye ca 
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puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
vedanäkkhandhañca na parijânittha 
viññãpakkhandhañca na parijänissanti (Đối với những 
người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy không từng biến tri thọ uẩn và cũng sẽ 
không biến tri thức uấn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So veđanäkkhandham na parijanittha (thi người ấy 
không từng biến tri thọ uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không từng 
biến tri thọ uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hôi, nhu thuyết rằng: Arahā viññänakkhandham na 
parijanissati no ca vedanakkhandham na parijanittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri thúc uấn nhưng từng biến trí 
thọ uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggamangl ye ca puthujjanã maggam na 
patilabhissanti te viññänakkhandhañca na parijänissanti 
vedanAakkhandhañca na parijanittha (Đối với những người 
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tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chúng đắc Đạo, 
những người ấy sẽ không biến tri thức uẩn và cũng không từng 
biến tri thọ uẩn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ax Kết Thúc Thọ Uẩn GCA 


2 Á A 
Tưởng Uân Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- ` Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


RE 


Vấn xuôi Yo saññakkhandham na parijanittha, so 
sankharakkhandham na parijanissatiti? 

Người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy së 
không biến tri hành uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te saññaãkkhandham 
na parijanittha no ca sankharakkhandham na 
parijänissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjanä 
maggam na patilabhissanti te saññäkkhandhañca na 
parijâanittha sankhãrakkhandhañca na parijänissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri tưởng uấn nhưng sẽ biến tri hành uàn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri 
tưởng uẩn và cũng sẽ không biến tri hành uẩn. 

Vấn ngược; Yo vã pana sankhärakkhandham na 
parijanissati, so saññakkhandham na parijaänitthati? 


MUS Lục 
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Hay là người nào sẽ không biến tri hành uẩn thì người ấy ` 
không từng biển tri tưởng uẩn phải chăng? 

Đáp: Arahä sankharakkhandham na parijänissati no 
ca saññakkhandham na parijänittha, aøggamaggamangï ye 
ca puthujjanä maggam na patilabhissanti të 
sankhärakkhandhañca na parijanissanti 
saññãäkkhandhañca na parijänittha. 

Người tứ quả sẽ không biến tri hành uẩn nhưng từng biến 
trí tưởng uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến trí hành uàn và cũng không từng biến tri tưởng 
uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo saññäkkhandham na parijänittha (Người nào không 
từng biến tri tưởng uẩn) là câu mỡ. 

So sankhärakkhandham na parijanissati (thì người ấy 
sẽ không biến tri hành uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quá thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến trí 
hành uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
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ráng: Ye maggam patilabhissanti te saññakkhandham na 
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parijãnittha no ca sapkharakkhandham na parijänissanti 
(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không 
từng biến tri tưởng uáh nhưng sẽ biển tri hành un). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangl ye 
ca puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
saññãäkkhandhañca na parijanittha 
sankharakkhandhaũca na parijãnissanti (Đối với những 
người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy không từng biến tri tưởng uẩn và cũng sẽ 
không biến tri hành uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana sankharakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So saññäkkhandham na parijanittha (thì người ấy 
không từng biến tri tưởng uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến trí hành uẩn thì người ấy không từng 
biến trị tưởng uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi, như thuyết rằng: Arahã sankhärakkhandham na 
parijānissati no ca saññãkkhandham na parijänittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri hành uẩn nhưng từng biến tri 
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tưởng uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm 
vô phần là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggamangl ye ca puthujjanä maggam na 
pafilabhbissanti te sankhärakkhandhañca na - 
parijänissanti saññäkkhandhañca na parijänittha (Đối với 
những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng 
đắc Đạo, những người ấy sẽ không biến trí hành uẩn và cũng 
không từng biến tri tưởng uđn) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


2- _ Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yo saññakkhandham na parijanittha, so 
viññãnakkhandham na parijãnissatiti? 

Người nào không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uán phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te saññakkhandham 
na parjanitha no ca viññaãnakkhandham na 
parijanissanti, aggamaggasamangl ye ca puthujjanā 
maggam na patilabhissanti te saññäkkhandhañca na 
parijanittha viññãnakkhandhañca na parijãnissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri 
tưởng uẩn và cũng sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo và pana viññanakkhandham na 
parijänissati, so saññakkhandham na parijäãnitthãti? 

Hay là người nào sẽ không biến trí thức uẩn thì người ấy 
không từng biến trí trởng uẩn phải chăng? 
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Đáp: Araha viññänakkhandham ma parijänissati no ca 
saññãkkhandham na parijAnittha, aggamaggamaingl ve ca 
puthujjana maggam na patilabhissani . te 
viññanakkhandhañca na parijanissanti 
saññäkkhandhañca na parijanittha. | 

Người tứ quả sẽ không biến tri thức uàn nhưng từng biến 
tri tưởng uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn và cũng không từng biến trì tưởng 
uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yo saññãkkhandham na parijanittha (Người nào không 
từng biến tri tưởng uẩn) là câu mở. 

So viññanakkhandham na parijãnissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri tưởng uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
thức uẩn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chỉ pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te saññäkkhandham na 
parijanittha no ca viññãnakkhandham na parijãnissanti 
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(Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy không - 
từng biến tri tưởng uẩn nhưng sẽ biến tri thúc uấn). Tiếp đến 
Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần là chí pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: aggamaggasamangiĩ ye 
ca puthujjanä maggam na patilabhissanti te 
saññãkkhandhañca na parijänittha viññanakkhandhañca 
na parijanissanti (Đối với những người tứ đạo hay những 
phàm nhân nào sẽ không chúng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri tưởng uẩn và cũng sẽ không biến tri thức 
uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijänissati (Hay 
là người nào sẽ không biến trí thức uấn) là câu mở. 

So saññäkkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến tri tưởng uấn) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người tứ quá và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hói này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biến tri thức uẩn thì người ấy không từng 
biến tri tưởng uấn phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
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hỏi, như thuyết rằng: Arahà viññanakkhandham na 
parijanissati no ca saññäkkhandham na parijänittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri thức uán nhưng từng biến tri 


tưởng uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm 
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vô phần là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggamangl ye ca puthujjanā maggam na 
patilabhissanti te viññanakkhandhañca na parijänissanti 
saññäkkhandhañca na parijänittha (Đối với những người tứ 
đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những 
người ấy sẽ không biến tri thức uẩn và cũng không từng biến tri 
tưởng uấn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc sen 


` A A 
Hành Uân Góc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- ` Hành Uấn Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yo sankhärakkhandham na parijãnittha, so 
viññänakkhandham na parijanissatiti? 

Người nào không từng biến trì hành uẩn thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn phải chăng? 

Đáp: Ye maggam patilabhissanti te 
sankharakkhandham na parijanittha no ca 
viññanakkhandham na parijanissanti, aggamaggasamangil 
ye ca puthujanà maggam ma patilabhissanti te 
sankharakkhandhañca na parijänittha 
viññänakkhandhañca na parijanissanti. 

Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những người ấy 
không từng biến tri hành uán nhưng sẽ biến tri thức uẩn; còn 
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đối với những người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ 
không chứng đắc Đạo, những người ấy không từng biến tri 
hành uẩn và cũng sẽ không biến tri thức uẩn. 

Vấn ngược Yo vã pana viãñãnakkhandham na 
parijanissati, so sankharakkhandham na parijaänitthati? 

Hay là người nào sẽ không biến tri thức uán thì người ấy 
không từng biến tri hành uẩn phái chăng? 

Đáp: Arahä viññãnakkhandham na parijänissati no ca 
sankharakkhandham na parijänittha, aggamaggamangl ye 
ca puthujjanä maggan na patilabhissanti te 
viãñãnakkhandhañca na parijãnissanti 
sankhärakkhandhañca na parijänittha. 

Người tứ quả sẽ không biến tri thức uấn nhưng từng biến 
tri hành uẩn; còn đối với những người tứ đạo hay những phàm 
nhân nào sẽ không chứng đắc Đạo, những người ấy sẽ không 
biến tri thức uán và cũng không từng biển tri hành uẩn. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yo sankhärakkhandham na parijänittha (Người nào 
không từng biến trí hành uẩn) là câu mở. 

So viññãnakkhandham na parijãnissati (thì người ấy sẽ 
không biến tri thức uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm hữu phần, 3 người đạo 
thấp, 3 người quả thấp và người tứ đạo, người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Người nào 
không từng biến tri hành uẩn thì người ấy sẽ không biến tri 
thức uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm hữu 
phần, 3 người đạo thấp, 3 người quả thấp là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi, như thuyết 
rằng: Ye maggam patilabhissanti te sankhärakkhandham 
na parijanittha no ca viññänakkhandham na 
parijanissanti (Những người nào sẽ chứng đắc Đạo, những 
người ấy không từng biến trì hành uẩn nhưng sẽ biến tri thức 
uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô phần 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hôi, nhw thuyết rằng: 
aggamaggasamangl ye ca puthujjanã maggam na 
patilabhissanti te sankhärakkhandhaũñca na parijâanittha 
viãñãnakkhandhañca na parijânissanti (Đối với những 
người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy không từng biến tri hành uẩn và cũng sẽ 
không biển tri thức uẩn) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yo vã pana viññãnakkhandham na parijãnissati (Hay 
là người nào sẽ không biến tri thức uẩn) là câu mở. 

So sankharakkhandham na parijänittha (thì người ấy 
không từng biến trí hành uẩn) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người tứ quả và người tứ đạo, 
người phàm vô phần. 

Chi pháp của câu hỏi: người tứ đạo, người phàm vô phần 
mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
người nào sẽ không biên tri thức uán thì người ấy không từng 
biến tri hành uẩn phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người tứ quả là chi 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phú nhận đối với câu. 
hỏi, như thuyết rằng: Arahä viññänakkhandham na 
parijânissati no ca sankbärakkhandham na parijãnittha 
(Người tứ quả sẽ không biến tri thức uẩn nhưng từng biến tri ` 
hành uẩn). Tiếp đến Ngài nêu lên người tứ đạo, người phàm vô 
phần là chỉ pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, như thuyết rằng: 
aggamaggamaņgīi ye ca puthujjan3 maggam na 
patilabhissanti te viññãnakkhandhañca na parijänissanti 
sankhärakkhandhañca na parijanitha (Đối với những 
người tứ đạo hay những phàm nhân nào sẽ không chứng đắc 
Đạo, những người ấy sẽ không biến tri thức uẩn và cũng không 
từng biến tri hành uấn) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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“Pháp thí, tháng moi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vi! 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, dứt mọi khổ!” 
PC: 354 
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